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Phần I:

SỔ TAY HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG

1. Giới thiệu sổ tay 

1.1. SEQAP là gì ?


1.1.1. Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) là  một chương trình của Chính phủ nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học thông qua việc hỗ trợ các trường tiểu học chuyển đổi sang hệ thống dạy - học cả ngày (FDS). Mô hình FDS sẽ tận dụng hiệu quả lượng thời gian giảng dạy tăng lên ở trường, cho phép thực hiện chương trình học mở rộng và nâng cao chất lượng giờ học cho học sinh tiểu học. Mục tiêu lâu dài của SEQAP là xây dựng nền tảng cho việc áp dụng chương trình học cả ngày ở các trường tiểu học ở Việt Nam vào năm 2020. Mục tiêu trước mắt là phát triển hành lang chính sách cho mô hình FDS, thí điểm và áp dụng một mô hình FDS trong các tỉnh đã được lựa chọn nhằm tạo ra các điều kiện thuận lợi cần thiết để tiếp tục thực hiện chuyển đổi sang mô hình FDS trên cả nước. 


1.1.2. SEQAP có bốn Hợp phần chính, bao gồm: 


Hợp phần 1: “Cải thiện hành lang chính sách cho quá trình chuyển đổi sang mô hình học cả ngày”. Đây là một hợp phần có tính chiến lược cao nhằm hoàn thiện những yêu cầu cho quá trình chuyển đổi sang mô hình giáo dục tiểu học cả ngày trong giai đoạn 2009 - 2015. 


Hợp phần 2: “Cải thiện nguồn nhân lực cho quá trình chuyển đổi sang mô hình học cả ngày”. Hợp phần thứ 2 này hỗ trợ quá trình đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, các lãnh đạo nhà trường và cán bộ quản lí trong ngành giáo dục nhằm chuyển đổi sang mô hình FDS thành công tại các tỉnh tham gia chương trình. 


Hợp phần 3: “Cải thiện các nguồn lực vật chất và các nguồn lực thường xuyên cho việc chuyển đổi sang mô hình FDS”. Hợp phần này bao gồm (i) lương bổ sung chi trả cho các giáo viên tăng thêm hoặc thời gian dạy tăng thêm; (ii) bổ sung cơ sở vật chất phòng học, phòng học đa năng, nhà vệ sinh; (iii) một khoản trợ cấp cho nhà trường để chi phí hoạt động giáo dục  phát sinh do ngày học kéo dài thêm; và (iv) một khoản trợ cấp để chi trả cho bữa ăn trưa và các hỗ trợ khác cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất tiếp tục đến trường.


Hợp phần 4: “Quản lí thực hiện và điều phối chương trình”. Hợp phần này sẽ hỗ trợ vấn đề quản lí và thực hiện phân cấp chương trình SEQAP nhằm đảm bảo việc thực hiện có được kết quả vững chắc tại cơ sở. 


1.1.3. Nhờ vào sự đóng góp của cha mẹ học sinh và nỗ lực của chính quyền tỉnh và huyện, nhiều trường học khu vực thành thị và các vùng kinh tế khá giả đã chuyển đổi từ mô hình học nửa ngày sang mô hình học cả ngày. Những sáng kiến tự phát như vậy sẽ tiếp tục được khuyến khích. Tuy nhiên, tại các vùng còn đói nghèo, miền núi, nông thôn và xa xôi hẻo lánh, khi nhà trường chuyển đổi sang mô hình học cả ngày, SEQAP sẽ cung cấp các nguồn lực cho các trường không thể huy động sự đóng góp của cha mẹ học sinh.

1.1.4. SEQAP tập trung vào 36 tỉnh và chú trọng hơn nữa vào các trường tại các huyện nghèo nhất hiện đang học một buổi/ngày với 23 tiết/tuần có mong muốn chuyển đổi sang FDS, đặc biệt các cộng đồng dân tộc thiểu số nghèo. 


1.1.5. Các trường đang thực hiện sự đóng góp hỗ trợ từ cha mẹ học sinh và thực hiện mô hình FDS sẽ được hỗ trợ đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục có trong Hợp phần 2. Trong những trường như vậy, đóng góp của cha mẹ và nỗ lực từ chính quyền địa phương sẽ tiếp tục được khuyến khích nhằm hỗ trợ việc cung cấp các yếu tố đầu vào (lương tăng thêm cho giáo viên, chi phí hoạt động sư phạm, chi phí đời sống, bữa trưa và các phòng học bổ sung khi cần).


1.2. Quy mô và phạm vi của SEQAP


SEQAP là một chương trình có các thành tố có ứng dụng và liên quan tới toàn bộ hệ thống giáo dục tiểu học trên toàn quốc. Những thành tố này chủ yếu có trong Hợp phần 1 nhằm xây dựng môi trường thuận lợi cho việc áp dụng một hành lang chính sách giáo dục hiệu quả và công bằng hơn để đẩy nhanh quá trình cải cách trên toàn quốc. Tuy nhiên, SEQAP sẽ hỗ trợ cho các trường tiểu học được chọn trong 36 tỉnh (Xem Phụ lục 1).


1.3. FDS là gì ?



1.3.1. Mô hình học cả ngày (FDS) là mô hình tăng thêm thời lượng học tập của học sinh tại trường thông qua việc kéo dài ngày học nhằm cho phép việc giảng dạy và học tập cả buổi sáng và buổi chiều. FDS sẽ sử dụng lượng thời gian tăng lên tại trường một cách hiệu quả để  thực hiện chương trình học hiện tại sửa đổi và mở rộng. Học sinh học tại trường áp dụng mô hình FDS sẽ ở trường cả buổi sáng và buổi chiều vào một số ngày trong tuần.


1.3.2. Chính phủ đã đặt ra mục tiêu chủ chốt cho hệ thống giáo dục tiểu học, đó là tất cả các trường sẽ chuyển từ mô hình học nửa ngày hiện tại sang mô hình FDS. Theo Dự thảo Kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục (EDSP 2008 - 2020) của Chính phủ, đến năm 2020, tất cả trường tiểu học sẽ chuyển sang FDS theo mô hình T30, T33 và T35 (35 tiết/tuần). Đến năm 2025, FDS theo mô hình T35 sẽ được phổ cập trên toàn quốc.


1.3.3. Ngày học dài hơn đòi hỏi nhiều nguồn lực hơn cho nhà trường. Các giáo viên và cán bộ quản lí nhà trường cần phải nâng cao kiến thức, kỹ năng và phương pháp giảng dạy để thực hiện FDS. Giáo viên cần được bù đắp chi phí hoạt động tăng lên do nhiều giờ dạy hơn. Và một số chi phí liên quan tới việc hỗ trợ cho học sinh ở trường cả ngày. SEQAP hỗ trợ các nguồn lực cần thiết để có thể chuyển đổi từ cơ chế nửa ngày hiện tại sang cơ chế học cả ngày. 


1.3.4. Thời gian biểu mở rộng cho phép có thêm thời gian cho các môn hiện có và giới thiệu một số môn mới vào chương trình giáo dục tiểu học. Chương trình giáo dục tiểu học và phần bổ sung trong chương trình được phân nhóm như sau:


C:
Chương trình học hiện tại.


C1:
Củng cố và nâng cao kiến thức môn Tiếng Việt, Toán và Tiếng dân tộc.


C2:
Một môn học tự chọn - Môn Công nghệ thông tin hoặc Ngoại ngữ. 


C3:
Cả hai môn tự chọn của C2 và các hoạt động ngoài trời.


1.3.5. Bộ sẽ xây dựng thời gian biểu khác nhau cho các trường chuyển  sang FDS với các mô hình T30, T33, T35. Mỗi thời khóa biểu cho phép tăng thêm số lượng tiết giảng so với mô hình hiện tại là 23 đến 25 tiết/tuần.

		Phương thức tổ chức

		Số tiết học mỗi tuần

		Nội dung chương trình

		Ghi chú



		Nửa ngày

		23 - 25

		C

		Hiện nay



		Cả ngày

		T 30

		C + C1

		Có 2 ngày dạy - học cả ngày



		

		T 33

		C + C1 + C2

		Có 3 ngày dạy - học cả ngày



		

		T 35

		C + C1 +  C3

		Có 5 ngày dạy - học cả ngày







1.4. Mục đích của Sổ tay hướng dẫn hoạt động 


1.4.1. Sổ tay hướng dẫn này cung cấp tổng quan về SEQAP dành cho những đối tượng thụ hưởng, những người sẽ tiếp cận với các nguồn hỗ trợ từ  SEQAP và những thông tin cần thiết sao cho họ tham gia vào chương trình một cách hiệu quả và thành công. 


1.4.2. Những đối tượng thụ hưởng chính của SEQAP bao gồm:


· 
Học sinh các trường tiểu học;

· 
Các giáo viên, lãnh đạo các trường tiểu học;

· 
Cha mẹ học sinh;

· 
Cán bộ chính quyền cấp xã;

· 
Các cán bộ quản lý giáo dục Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT và Bộ GD&ĐT.

- Sổ tay hướng dẫn các chi tiết bổ sung liên quan tới: (i) quy hoạch nhà trường cần thực hiện để chuyển sang mô hình FDS; và (ii) hai khoản trợ cấp ở cấp nhà trường là quỹ hoạt động giáo dục dành cho nhà trường và quỹ phúc lợi  học sinh. Chi tiết về các khoản trợ cấp trên có Sổ tay hướng dẫn sử dụng, trong đó hướng dẫn lập kế hoạch và sử dụng khoản trợ cấp.


2. Tổng quan và kế hoạch thực hiện SEQAP


2.1. Thời gian tổng thể của Chương trình


SEQAP là một chương trình Chính phủ sẽ khởi động vào cuối năm 2009 và thực hiện trong vòng hơn 6 năm cho tới nửa cuối năm 2015. 


· 
Thành lập Ban Quản lý Chương trình của Bộ GD&ĐT : tháng 10/2009.

· 
Lập kế hoạch FDS ở cấp trường và huyện: Bắt đầu vào tháng 10/2009.


· 
Đào tạo và bồi dưỡng năng lực cho giáo viên cốt cán: tháng 5/2010.


· 
Đào tạo và bồi dưỡng năng lực cho lãnh đạo nhà trường về FDS: Bắt đầu vào tháng 5/2010.


· 
Xây mới phòng học và cơ sở vật chất: Bắt đầu vào tháng 6/2010.


· 
Chuyển những trường đầu tiên sang FDS: Bắt đầu vào năm 2011.


· 
Nguồn hỗ trợ cho lương tăng thêm của giáo viên: từ giữa 2011 về sau.


· 
Sử dụng các Quỹ giáo dục nhà trường: từ giữa năm 2011 về sau.


· 
Sử dụng các Quỹ phúc lợi học sinh: từ năm 2011 về sau.


2.2. Kế hoạch thực hiện cụ thể


2.2.1. Chi tiết các hoạt động SEQAP được trình bày trong Phụ lục 2. Việc thực hiện sẽ được chia làm 5 mảng chính. Thứ nhất là công việc chuẩn bị tại Ban quản lý Chương trình - Bộ GD&ĐT.

2.2.2. Mảng thứ hai của SEQAP là xác định các mô hình FDS. Nhóm chịu trách nhiệm xây dựng các mô hình sơ bộ T30 và T35. Chuẩn bị sách bài tập bổ sung cho học sinh ở các môn Tiếng Việt và môn Toán và các sách hướng dẫn giáo viên. Cung cấp Sổ tay lập kế hoạch dạy - học cả ngày để nhà trường có đầy đủ các tài liệu hướng dẫn chuyển sang thực hiện mô hình FDS.

2.2.3. Mảng thứ ba là bồi dưỡng giáo viên cốt cán, các cán bộ quản lý giáo dục về mô hình FDS vào năm 2010. Văn phòng SEQAP nghiên cứu xây dựng một môi trường thuận lợi cho mô hình FDS và hỗ trợ quá trình bồi dưỡng tại địa phương. 


2.2.4. Mảng thứ tư là các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cấp Sở, huyện và cấp trường. Căn cứ vào kế hoạch chuyển sang mô hình FDS của các trường đã được Phòng GD&ĐT duyệt, giáo viên, cán bộ quản lý được bồi dưỡng và tiến hành xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường. 


2.2.5. Mảng thứ năm là cung cấp các nguồn lực cần thiết nhằm hỗ trợ hoạt động dạy - học cả ngày ở các trường. Hoạt động bồi dưỡng tập huấn về quản lí và giám sát các quỹ giáo dục nhà trường và quỹ phúc lợi học sinh được thực hiện tại cấp huyện và cấp trường. Quy trình này thực hiện qua những năm 2011, 2012 và 2013 đảm bảo hầu hết các trường tham gia SEQAP hoàn thành việc chuyển đổi cho tới cuối năm 2013.


3. Các văn bản cần thiết cho việc thực hiện (tham khảo Phụ lục 3: Văn bản pháp quy)


3.1. Văn bản Trung ương


3.1.1. Quyết định số 12/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Phê duyệt nội dung văn kiện và quyết định đầu tư Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP). 


3.1.2. Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ GD&ĐT số 15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT về việc Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010 - 2015.


3.1.3. Các tài liệu văn bản khác do Ban Quản lý Chương trình biên soạn nhằm  hướng dẫn quá trình thực hiện chung cho Chương trình: 


· Sổ tay hướng dẫn triển khai hoạt động;

· Sổ tay hướng dẫn mua sắm, đấu thầu; 


· Sổ tay hướng dẫn quản lý tài chính;

· Sổ tay lập kế hoạch dạy - học cả ngày;

· Sổ tay hướng dẫn sử dụng Quỹ giáo dục nhà trường;

· Sổ tay hướng dẫn sử dụng Quỹ phúc lợi học sinh.


3.2. Các văn bản cho việc phân cấp thực hiện


3.2.1. Biên bản ghi nhớ giữa Bộ GD&ĐT và UBND các tỉnh tham gia Chương trình, sẽ bao gồm các nội dung chính sau : 


· Các mục tiêu mà mỗi tỉnh, cùng với các huyện, các xã và các trường thụ hưởng Chương trình trong tỉnh cần phải đạt được. 


· UBND tỉnh và các cơ quan tại địa phương chịu trách nhiệm quản lý tài chính, triển khai thực hiện, giám sát và báo cáo.


· Các thủ tục được sử dụng để giám sát, quản lí các nguồn lực hỗ trợ cho các hoạt động của SEQAP. 


Biên bản ghi nhớ này sẽ được hướng dẫn tới các trường tiểu học được  lựa chọn tham gia chương trình cùng với việc tập huấn sử dụng Sổ tay Hướng dẫn triển khai hoạt động.

3.2.2. Quyết định của UBND tỉnh phân công trách nhiệm thực hiện cho các cơ quan, phòng, ban ở cấp thấp hơn trong việc thực hiện các hoạt động của Chương trình. Mẫu quyết định do Ban Quản lý Chương trình và các UBND tỉnh thống nhất nội dung và hình thức.  


3.3. Hướng dẫn cho cấp cơ sở

3.3.1. Nhằm hỗ trợ cho các địa phương trong công tác tổ chức thực hiện Chương trình, Ban Quản lý Chương trình ban hành các Sổ tay hướng dẫn về : Lập kế hoạch dạy - học cả ngày; Sử dụng quỹ giáo dục nhà trường; Quỹ phúc lợi học sinh. Hướng dẫn các tiêu chí để lựa chọn trường được nhận hỗ trợ từ Chương trình. Các tiêu chí này bao gồm quy mô trường (số lớp, số lượng học sinh nhập học), tình trạng cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục hiện có. Chi tiết các tiêu chí sẽ được nêu trong Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch dạy - học cả ngày, ưu tiên các trường hiện đang học một buổi/ngày (23 tiết/tuần) chưa có điều kiện tổ chức dạy học cả ngày.


3.3.2. Lương tăng thêm cho giáo viên được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 9/9/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.


3.3.3. Các Sổ tay hướng dẫn (như đã nêu ở mục 3.1.3) sẽ được tổ chức Hội thảo tập huấn tại cấp huyện và cấp trường. Qua đó, các nhà quản lí giáo dục, hiệu trưởng nhà trường và các lãnh đạo thuộc hội cha mẹ học sinh có thể dần làm quen với các thông tin về cách quản lý, sử dụng các Sổ tay này trong quá trình thực hiện Chương trình. 


4. Thành lập khuôn khổ thực hiện cho SEQAP


4.1. Các cơ quan Trung ương (Tham khảo Phụ lục 6 về Tổ chức thực hiện SEQAP )


4.1.1. Chính phủ  giao cho Bộ GD&ĐT trách nhiệm chủ quản Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học. Bộ KH&ĐT, BTC và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để đảm bảo thực hiện Chương trình theo đúng quy định của Chính phủ và các nhà tài trợ.

4.1.2. Bộ GD&ĐT ra quyết định thành lập Ban Quản lý Chương trình để giám sát việc điều phối và quản lí Chương trình, hoạt động theo chức năng nhiệm vụ và quy chế hoạt động do Bộ GD&ĐT quy định.  


4.1.3. Ban Quản lý Chương trình có các bộ phận Kế toán tài chính, bộ phận đấu thầu mua sắm, Văn phòng và có các chuyên gia tư vấn kĩ thuật tại sáu vùng phụ trách các lĩnh vực: (a) mô hình học cả ngày; (b) mua sắm, đấu thầu; (c) xây dựng cơ sở vật chất nhà trường. Mỗi lĩnh vực có sáu chuyên gia làm việc tại cơ sở trực tiếp với các Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT.  


4.2. Huy động cấp tỉnh

Các hoạt động của Chương trình chủ yếu được thực hiện tại các tỉnh thụ hưởng, do đó, UBND tỉnh chịu trách nhiệm chính trong quản lý, điều hành Chương trình thuộc phạm vi của tỉnh. Chương trình có kinh phí hỗ trợ cho hai cán bộ Sở GD&ĐT và một điều phối viên cộng đồng cấp tỉnh làm việc bán thời gian để hỗ trợ các huyện trong việc tổng hợp các kế hoạch FDS thành kế hoạch của tỉnh; cũng như giúp các huyện, xã và trường trong việc tổng hợp ngân sách và đối chiếu, báo cáo tài chính. 

4.3. Tổ chức thực hiện ở cấp huyện và cấp trường 


4.3.1. Hầu hết các hoạt động của Chương trình sẽ diễn ra tại cấp huyện. UBND huyện ra quyết định thành lập Ban Quản lý chương trình cấp huyện do lãnh đạo UBND huyện làm Trưởng ban, Trưởng Phòng GD&ĐT làm Phó trưởng ban và ba thành viên là cán bộ của các phòng liên quan.


4.3.2. Ban Quản lý Chương trình cấp huyện chịu trách nhiệm

· Mua sắm, đấu thầu các trang thiết bị dạy và học cần thiết cho Trung tâm tư liệu nguồn của Phòng GD&ĐT; 


· Mua sắm các tài liệu học tập bổ sung, tài liệu học tập tại cấp trường và sách giáo khoa bổ sung (cho học sinh dân tộc thiểu số và học sinh nghèo) để cung cấp cho các trường tham gia chương trình;

· Tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng giáo viên tiểu học và cán bộ quản lý giáo dục tại Trung tâm tư liệu nguồn với sự trợ giúp của các chuyên gia tư vấn vùng.


4.3.3. UBND huyện là cấp ra quyết định đầu tư xây dựng cơ bản (các phòng học, các phòng học đa năng, nhà vệ sinh), giao UBND xã làm chủ đầu tư. Trong trường hợp UBND xã không đảm nhận thì UBND huyện giao cho Hiệu trưởng trường tiểu học hoặc Phòng GD&ĐT huyện làm chủ đầu tư. Quy trình đấu thầu trong xây dựng cơ bản được thực hiện theo quy định của WB.


4.3.4. Dịch vụ tư vấn thiết kế, giám sát công trình sẽ thuê các tư vấn kĩ thuật độc lập thực hiện (công ty hoặc cá nhân) và theo qui định mua sắm đấu thầu của Chính phủ.

4.3.5. Công tác xây dựng được các chuyên gia tư vấn vùng hỗ trợ cho cấp huyện trong mọi khía cạnh thiết kế xây dựng, đấu thầu, hợp đồng và giám sát thi công. 


4.3.6. Khi các trường tiểu học đã đáp ứng đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, Chương trình sẽ cung cấp các nguồn lực cần thiết cho việc chuyển đổi sang mô hình dạy học cả ngày, bao gồm :


· Quỹ giáo dục nhà trường và Quỹ phúc lợi học sinh được chuyển về trường tiểu học và sử dụng theo hướng dẫn trong Sổ tay hai loại quỹ này.


· Các hội thảo tập huấn về quản lí các Quỹ cho các trường và tăng cường năng lực xây dựng kế hoạch, giám sát đánh giá các hoạt động.  


· Nguồn lương tăng thêm cho giáo viên do dạy tăng giờ được Phòng GD&ĐT chi trả từ nguồn ngân sách của địa phương.


5. Xây dựng mô hình FDS 


5.1. Xác định mô hình FDS & xây dựng tài liệu hướng dẫn


5.1.1. Ban Quản lý Chương trình sẽ đưa ra bộ tài liệu hướng dẫn chi tiết về các mô hình FDS, các tiêu chí cụ thể xác định một trường được lựa chọn tham gia Chương trình.


5.1.2. Những tài liệu hướng dẫn cần thiết bao gồm các mô-đun bồi dưỡng về : (a) chuyển đổi sang mô hình học cả ngày; (b) thời gian biểu học cả ngày; và (c) tổ chức nhà trường để thực hiện mô hình học cả ngày. 


5.2. Biên soạn tài liệu giảng dạy và đào tạo đội ngũ cốt cán

5.2.1. Biên soạn các tài liệu bồi dưỡng giáo viên cốt cán, trọng tâm là thiết kế và chuẩn bị chương trình bồi dưỡng chuyên môn cho tất cả giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tham gia vào quá trình chuyển đổi sang mô hình học cả ngày.


5.2.2. Một nhóm chuyên gia tư vấn sẽ chuẩn bị sách bài tập bổ sung, hướng dẫn phương pháp giảng dạy và các mô-đun bồi dưỡng về Tiếng Việt, Toán và tiếng dân tộc khi thời khóa biểu tăng đến 30 đến 35 tiết/tuần. 


5.2.3. Đào tạo khoảng 400 giáo viên dạy các môn chuyên biệt như Âm nhạc, Mỹ thuật, Ngoại ngữ, Tin học phục vụ cho quá trình chuyển đổi sang mô hình học cả ngày. 


5.2.4. Các lớp đào tạo, tập huấn cho gần 2500 giáo viên cốt cán được bắt đầu từ năm 2010 và gồm 7 mô-đun (chủ yếu là Toán và Tiếng Việt và các mô-đun mở rộng của chương trình học cả ngày). Việc đào tạo, bồi dưỡng về quản lý mô hình học cả ngày cho cán bộ quản lý giáo dục thực hiện vào năm 2010.


5.2.5. Giáo viên cốt cán trực tiếp thực hiện việc bồi dưỡng cho những người thực hiện kế hoạch chuyển đổi trường sang mô hình học cả ngày ở huyện và trường tiểu học,.  

6. Các hoạt động lập kế hoạch FDS ở cấp địa phương 

(Tham khảo Phụ lục 7 về Lập kế hoạch và phân bổ các nguồn lực của SEQAP)


6.1. Bồi dưỡng tập huấn về FDS


6.1.1. Cán bộ Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, lãnh đạo trường tiểu học được bồi dưỡng tập huấn về các mô hình học cả ngày, Chương trình dạy - học cả ngày và thời gian biểu học cả ngày.

6.1.2. Các nhà trường phải thực hiện quá trình lên kế hoạch, xác định mô hình và lộ trình chuyển đổi sang học cả ngày.

6.2. Xây dựng đề xuất và kế hoạch FDS


6.2.1. Các trường được lựa chọn tham gia Chương trình cần thực hiện quá trình lập kế hoạch có sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh, chính quyền xã và sự hỗ trợ của Phòng GD&ĐT. Các hướng dẫn về việc lập kế hoạch được trình bày trong Sổ tay lập kế hoạch học cả ngày cho nhà trường.

6.2.2. Quy trình lập kế hoạch học cả ngày không nên kéo dài quá 8 tuần và Bản đề xuất học cả ngày hoàn chỉnh của trường được nộp về Phòng GD&ĐT để Ban Quản lý Chương trình cấp huyện phê duyệt.


6.3. Xem xét và thông qua kế hoạch FDS cấp trường


6.3.1. Ban Quản lý Chương trình cấp huyện có trách nhiệm xem xét và phê duyệt các đề xuất mô hình học cả ngày của các trường tiểu học được lựa chọn tham gia Chương trình và đảm bảo :


(i) Bản đề xuất và kế hoạch dựa trên cơ sở thông tin chính xác và đáng tin cậy và sử dụng những số liệu thống kê mới nhất từ Bộ dữ liệu của huyện. 


(ii) Nhà trường đáp ứng được các tiêu chí tham gia vào Chương trình.


(iii)  Nếu trường nằm ở một huyện mà cha mẹ có khả năng đóng góp để hỗ trợ cho sự hoạt động và phát triển của nhà trường, thì đóng góp xã hội hóa sẽ là nguồn chính giúp trường chuyển đổi sang mô hình học cả ngày và hỗ trợ từ Chương trình sẽ chỉ giới hạn cho hoạt động bồi dưỡng giáo viên.


(iv) Nếu trường nằm ở huyện nghèo, cộng đồng thu nhập thấp hoăc cộng đồng phần đông là người dân tộc thiểu số, các hoạt động của kế hoạch học cả ngày sẽ được Chương trình hỗ trợ.


(v) Chi phí đơn vị của các hoạt động do Chương trình hỗ trợ phải tuân theo định mức chi phí có trong Thông tư liên tịch số 15/2010/TTLT- BTC-BGDĐT ngày 29 tháng 1 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình và Sổ tay hướng dẫn sử dụng quỹ giáo dục nhà trường, quỹ phúc lợi học sinh. 


(vi) Nhà trường sẽ thực hiện chuyển đổi vững chắc sang mô hình học cả ngày cho tất cả học sinh của trường và duy trì việc thực hiện mô hình học cả ngày trong những năm tiếp theo.


(vii) Việc bổ sung các phòng học mới, phòng học đa năng, nhà vệ sinh theo kế hoạch của mỗi trường tiểu học cần được xem xét nhằm tránh sự trùng lặp đầu tư từ các Chương trình khác như Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục, Chương trình kiên cố hóa trường lớp, Dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (PEDC) và các Chương trình do nhà nước hay các nhà tài trợ khác hỗ trợ. 


(viii) Đề xuất của nhà trường cần được chuẩn bị với sự tham gia của chính quyền xã và Hội cha mẹ học sinh. 


6.3.2. Ban Quản lý Chương trình cấp huyện chịu trách nhiệm về độ tin cậy của các đề xuất mô hình học cả ngày của trường trước UBND huyện. Ban Quản lý Chương trình cấp huyện có thẩm quyền duyệt gói hỗ trợ cần thiết của Chương trình cho một trường. Gói hỗ trợ của Chương trình cho mỗi trường bao gồm một số hoặc tất cả các hoạt động sau:

Các gói hỗ trợ của Chương trình nhằm giúp đỡ các trường chuyển đổi sang mô hình học cả ngày


		Các nội dung

		Chi tiết/Mô tả

		Chú thích



		Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên

		Đào tạo cán bộ với mô-đun đào tạo tại chức và các chương trình đào tạo tại trường cho các lãnh đạo nhà trường và các giáo viên đứng lớp.

		Được cung cấp cho tất cả các giáo viên và cán bộ quản lý trường chuyển sang FDS. 



		Cơ sở vật chất bổ sung

		Cho các trường còn thiếu phòng học, công trình vệ sinh và các phòng học đa năng tại trường chuyển sang thời khóa biểu T35 cùng với các trang bị cần có cho các phòng này. Nếu nhà trường được bổ sung các công trình cơ sở vật chất cũng được cung cấp (a) thiết kế, đấu thầu và giám sát công trình, dịch vụ kiến trúc giám sát nhà thầu; (b) đào tạo thêm cho cán bộ xã và cán bộ trường về việc giám sát thi công.

		Chỉ dành cho các trường thiếu phòng học.



		Phụ cấp lương bổ sung

		Đối với các trường còn thiếu giáo viên, Chương trình có thể tài trợ nguồn lương bổ sung cho phép trả lương cho các giáo viên dạy thêm thời gian khi nhà trường chuyển sang thời khóa biểu cả ngày. 

		Chỉ dành cho các trường thiếu giáo viên.





6.3.3. Ban Quản lý Chương trình cấp huyện có nhiệm vụ trao gói hỗ trợ của Chương trình cho nhà trường theo kế hoạch đã được duyệt.  


6.4. Tổng hợp kế hoạch FDS của trường vào kế hoạch chung của huyện 

6.4.1. Ban Quản lý Chương trình cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp tất cả  Kế hoạch học cả ngày của các trường tiểu học đã được phê duyệt thành Kế hoạch học cả ngày của huyện, sử dụng mẫu bảng biểu do Ban Quản lý Chương trình cung cấp. 


6.4.2. Mỗi huyện cần có ít nhất 5 trường lập kế hoạch chuyển sang mô hình FDS.


7. Phân bổ nguồn lực cho việc phân cấp thực hiện


7.1. Quá trình lập kế hoạch, dự toán ngân sách và giao dự toán 


Thông tin cụ thể trình bày trong Sổ tay Hướng dẫn quản lý tài chính và Phụ lục 8.

7.2 Tổng chi phí trong Chương trình  


7.2.1. Bảng chi phí 


		Chia theo

		Triệu USD



		Các hoạt động thực hiện ở cấp TW

		23



		Các hoạt động thực hiện ở địa phương

		163



		Tổng

		186





7.2.2. Các hoạt động phân cấp tóm tắt trong bảng sau

		Hạng mục chi tiêu

		Hoạt động cụ thể

		Mục đích



		Đào tạo & Hội thảo

		Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ

		Tăng cường kiến thức và kỹ năng cho giáo viên về  giảng dạy theo mô hình  FDS.



		

		Xây dựng năng lực

		Về giám sát xây dựng & sử dụng các quỹ hỗ trợ, quản lý tài chính. 



		Hàng hoá

		Trang thiết bị

		Cho Trung tâm thông tin nguồn của  Phòng GD&ĐT. 



		

		Đồ đạc 

		 Cho các công trình mới xây dựng



		

		Tài liệu học tập và sách giáo khoa cho trường

		Tài liệu bổ sung cho mô hình học cả ngày.



		Công trình xây dựng

		Phòng học, khu vệ sinh và phòng đa năng

		Cơ sở vật chất cần thiết cho mô hình học cả ngày.



		Các dịch vụ

		Dịch vụ kiến trúc

		Thiết kế cho những hạng mục xây dựng.



		

		Giám sát

		Giám sát xây dựng. 



		Các quỹ hỗ trợ

		Quỹ giáo dục nhà trường

		Các chi phí cho mô hình học cả ngày.



		

		Quỹ phúc lợi học sinh 

		Ăn trưa và hỗ trợ khác cho học sinh nghèo nhất để học cả ngày.



		Lương 

		Lương tuyển giáo viên mới, tăng thêm cho giáo viên 

		Thời gian làm việc của giáo viên tăng thêm do dạy học cả ngày.





7.2.3. Tổng chi phí sẽ được sử dụng và phân bổ cho các tỉnh tham gia Chương trình khoảng 163 triệu đô la Mỹ.


7.2.4. Tại một số tỉnh có quy mô học sinh lớn, có nhiều giáo viên đòi hỏi tỉ lệ vốn dành cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cao. Một số tỉnh khác thiếu nhiều phòng học hơn, dẫn tới có nhu cầu cần nhiều vốn cho xây dựng cơ bản hơn các tỉnh còn lại. Tương tự như vậy, các tỉnh có đủ tỉ lệ giáo viên/lớp theo quy định và có thể triển khai học cả ngày sẽ không cần bổ sung lương tăng thêm như những tỉnh có tỷ lệ giáo viên/lớp thấp. 

7.2.5. Tỷ lệ phân bổ Quỹ giáo dục nhà trường và Quỹ phúc lợi học sinh dựa trên mức nghèo của địa phương là giống nhau ở tất cả các tỉnh tham gia Chương trình. 


7.2.6. Việc giao dự toán ngân sách hàng năm cho các tỉnh thụ hưởng Chương trình có thể sẽ được điều chỉnh trong quá trình thực hiện. Tiêu chí làm căn cứ điều chỉnh là tiến độ thực hiện hoạt động, báo cáo tài chính rõ ràng, minh bạch. Việc điều chỉnh sẽ do Vụ Kế hoạch - Tài chính thuộc Bộ GD&ĐT thực hiện trên cơ sở thống nhất với Vụ Ngân sách, Bộ Tài chính, phù hợp với khả năng hấp thụ vốn và nhu cầu của từng địa phương.


7.3. Nguồn lực của Chương  trình do tỉnh phân bổ tới huyện, xã, trường  

7.3.1. Việc phân bổ nguồn lực tại địa phương phải tuân thủ nguyên tắc đảm bảo đủ nguồn lực, không thấp hơn dự toán được giao, theo thứ tự các mục tiêu ưu tiên của địa phương trong khuôn khổ Chương trình.


7.3.2. Bộ GD&ĐT và UBND các tỉnh tham gia Chương trình sẽ tiến hành ký kết Biên bản thoả thuận ghi nhớ trước khi Chương trình bắt đầu hoạt động. Biên bản ghi nhớ này không chỉ xác định các cam kết thực hiện giữa Bộ GD&ĐT với Uỷ ban Nhân dân tỉnh về trách nhiệm quản lý, giám sát thực hiện Chương trình, mà còn là một trong những tài liệu pháp lí quan trọng để các bên tham chiếu trong quá trình thực hiện.


7.3.3. Trên cơ sở của Biên bản thoả thuận ghi nhớ, UBND tỉnh ban hành Quyết định giao trách nhiệm thực hiện cho các cấp quản lý thấp hơn trong bộ máy chính quyền và thực hiện việc phân bổ nguồn lực của Chương trình xuống huyện, xã, trường theo quy trình giao dự toán ngân sách.


7.4. Các gói hỗ trợ của Chương trình

7.4.1. Ban Quản lý Chương trình cấp huyện trao các gói hỗ trợ cần thiết của Chương trình cho các trường tiểu học được lựa chọn theo kế hoạch đã duyệt. 

7.4.2. Chương trình bồi dưỡng cho giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục gồm 7 mô-đun: Lập kế hoạch, tổ chức trường học cả ngày, nội dung các môn học Toán, Tiếng Việt, Tiếng dân tộc, tự chọn bổ sung, đổi mới phương pháp dạy và học, các kĩ năng chuyên môn. Đối tượng tham gia bồi dưỡng bao gồm tất cả giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của huyện có trường được chọn tham gia Chương trình.


7.4.3. Các công trình cơ sở vật chất bổ sung: Các công trình bổ sung chỉ dành cho các trường còn đang thiếu phòng học, nhà vệ sinh khi chuyển sang dạy học  theo mô hình 30 tiết/tuần và một phòng học đa năng đối với các trường chuyển sang học cả ngày theo mô hình 35 tiết/tuần.  


7.4.4. Các trường nhận hỗ trợ từ Chương trình hiện phải có tỉ lệ phòng học/lớp bằng hoặc hơn 0,6 để chuyển sang T30 và 0,8 để chuyển sang T35. Kế hoạch học cả ngày cần đề xuất rõ là tỉ lệ phòng học trên lớp học tại trường được tăng đến 0,8 cho T30 và tới 1,0 cho T35. Các nhà vệ sinh xây mới sẽ kèm theo các thiết bị vệ sinh đơn giản. Đối với các trường chuyển sang T35, nơi điều kiện cho phép, trường sẽ được hỗ trợ xây dựng một phòng học đa năng.


7.4.5. Dự toán chi phí cho việc xây dựng phòng học được tính toán trên cơ sở diện tích sàn phòng học 45m2 và giá trung bình là 180 USD/m2. Công trình vệ sinh tính theo giá một nhà vệ sinh đơn giản bằng 1/4 giá của một phòng học. Cuối cùng, chi phí xây dựng phòng học đa năng tính bằng 2 ½ chi phí xây dựng một phòng học tiêu chuẩn. Sử dụng dự toán này, Chương trình sẽ tài trợ xây dựng tổng thể tương đương 4650 phòng học mới. Tổng số sẽ được phân bố như sau :


		Cơ sở vật chất

		Số lượng

		Số phòng học tương đương


theo chuẩn



		Phòng học bổ sung

		2.800

		2.800



		Khu vệ sinh (nhà tiêu)

		2.400

		600



		Phòng  học đa năng

		500

		1.250



		Tổng

		4.650





7.4.6. Các quỹ hỗ trợ : Trợ cấp chỉ dành cho các trường nằm ở các huyện nghèo (theo quyết định của Chính phủ). Quy mô Quỹ hỗ trợ giáo dục nhà trường và Quỹ phúc lợi học sinh xác định dựa trên : (a) số lượng nguồn lực do Chương trình dành cho huyện; (b) nguồn lực tiềm năng khai thác từ cộng đồng; và (c) quy mô của trường tính bằng tổng số học sinh nhập học. Căn cứ để quyết định quy mô các gói hỗ trợ sẽ được nêu cụ thể trong Sổ tay hướng dẫn sử dụng Quỹ Giáo dục nhà trường và Quỹ Phúc lợi học sinh.


7.4.7. Ban Quản lý Chương trình cấp huyện sẽ ước tính quy mô của mỗi hỗ trợ dựa trên những yếu tố sau : (a) lượng nguồn lực do Chương trình cấp cho tỉnh và huyện; (b) quy mô của trường (số học sinh nhập học) và (c) khả năng đóng góp của huyện, bao gồm khả năng nhà trường huy động đóng góp tự nguyện từ cha mẹ (xã hội hóa). Không phải tất cả các trường đều được nhận trợ cấp, đối với các trường đã có truyền thống huy động xã hội hóa và đóng góp tự nguyện, hoặc nơi mà cộng đồng có khả năng hỗ trợ, thì các trường được khuyến khích tiếp tục huy động xã hội. Tuy nhiên, đối với các trường nằm ở khu vực tương đối nghèo hoặc rất nghèo, trường sẽ nhận được trợ cấp để tài trợ cho các hoạt động giáo dục mở rộng và nhu cầu đời sống cho học sinh do  thời lượng ngày học kéo dài hơn. 

7.4.8. Nguồn phụ cấp lương bổ sung : Phụ cấp lương bổ sung chỉ dành cho các trường thiếu giáo viên. Khi trường chuyển sang mô hình học cả ngày theo T30 hoặc T35 thì trường sẽ cần nhiều giáo viên hơn hoặc giáo viên hiện có phải dạy thêm nhiều giờ hơn. Chương trình sẽ hỗ trợ vào nguồn tài chính cho nhà trường giúp giải quyết vấn đề phân bổ giáo viên và tạo điều kiện cho nhà trường chuyển đổi sang dạy - học cả ngày. Nguồn lực do SEQAP hỗ trợ cho phép tăng tỉ lệ phân bổ giáo viên/lớp từ 1,2 lên 1,3 giáo viên (nhiều trường đã vượt quá tỉ lệ này và không cần có phụ cấp lương bổ sung). Phòng GD&ĐT sẽ dự toán phụ cấp lương bổ sung cần thiết cho trường bằng cách tham chiếu tỉ lệ giáo viên - nhà trường và cộng thêm phụ cấp lương này vào quỹ lương hằng tháng. 


7.5. Luồng vốn

Thông tin cụ thể trình bày trong Sổ tay Hướng dẫn quản lý tài chính SEQAP.


8. Các hoạt động thực hiện phân cấp trong Chương trình


8.1. Đào tạo cán bộ và bồi dưỡng chuyên môn 


8.1.1. Đào tạo giáo viên cốt cán cấp tỉnh, giáo viên môn chuyên biệt và giáo viên tiếng dân tộc thiểu số sẽ do Ban Quản lý Chương trình tổ chức thực hiện.

8.1.2. Tài liệu bồi dưỡng của Chương trình về tổ chức, quản lý và chuyển đổi sang mô hình học cả ngày gồm 3 đến 5 mô-đun, do Sở, Phòng GD&ĐT thực hiện dựa vào lực lượng giáo viên cốt cán đã được tập huấn trước đó và sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn từ Ban Quản lý Chương trình.


8.1.3. Các giáo viên tiểu học : Phần lớn hoạt động bồi dưỡng giáo viên hướng tới các giáo viên thường xuyên đứng lớp và sẽ được Phòng GD tổ chức tại trung tâm thông tin của huyện hay qua các khóa học tại trường. Các mô-đun bồi dưỡng gồm các nội dung sau : chuyển đổi sang mô hình học cả ngày; nội dung chương trình mở rộng cho môn Toán và Tiếng Việt cho loại thời khóa biểu T30; phương pháp giảng dạy; các nội dung bổ sung chương trình học mới; quy trình đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp và tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng trường học. Giảng viên hướng dẫn là các giáo viên cốt cán trước đó đã được Ban Quản lý Chương trình tập huấn, trực tiếp đảm nhiệm. 


8.1.4. Sở GD&ĐT sẽ chịu trách nhiệm biên soạn mô-đun bồi dưỡng về văn hóa địa phương. Căn cứ vào đặc điểm đặc biệt của từng vùng, tỉnh sẽ điều chỉnh các chủ đề sau sao cho có thể lồng ghép đặc điểm văn hóa, lịch sử, đặc điểm địa lí, xã hội của tỉnh, ngôn ngữ, nhóm dân tộc, âm nhạc dân gian, nhạc/khiêu vũ, thức ăn và thời trang của địa phương. Các mô-đun do tỉnh biên soạn sẽ là một phần nội dung bồi dưỡng giáo viên. 


8.2. Xây dựng bổ sung cơ sở vật chất cho nhà trường

8.2.1. Chương trình sẽ hỗ trợ kinh phí cho nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu bổ sung cơ sở vật chất khi chuyển sang mô hình học cả ngày. 


8.2.2. Trách nhiệm thực hiện xây dựng thuộc về chính quyền xã. Các chuyên gia tư vấn vùng về xây dựng sẽ giám sát, hướng dẫn và đào tạo cho mọi hoạt động và can thiệp, hỗ trợ khi có khó khăn trong khâu thiết kế, hợp đồng và thi công.


8.3. Quản lí các Quỹ giáo dục nhà trường và Quỹ phúc lợi học sinh 


8.3.1. Quỹ giáo dục nhà trường : thông tin cụ thể trình bày trong Sổ tay hướng dẫn sử dụng Quỹ giáo dục nhà trường do Ban Quản lý Chương trình cung cấp, bao gồm những thông tin cần thiết về quy trình quản lí và thực hiện hỗ trợ giáo dục nhà trường. Kinh phí của Quỹ giáo dục nhà trường dùng cho các hoạt động sau :


· Các điều kiện thiết yếu (điện thoại/điện thắp sáng)


· Bổ sung SGK cho những trường hợp cần thiết


· Tài liệu học tập (tranh ảnh/sách)


· Đồ dùng lớp học (vở/bút chì/giấy/phấn, .v.v...)


· Tuyên truyền thông tin về dạy - học cả ngày


· Bảo dưỡng cơ sở vật chất & sửa chữa nhỏ 


· Thuê người làm việc bán thời gian để nấu ăn trưa cho học sinh tại trường và quản trưa (nếu có)


· Các hoạt động giáo dục ngoài giờ

8.3.2. Quỹ phúc lợi học sinh : thông tin cụ thể trình bày trong Sổ tay hướng dẫn sử dụng Quỹ phúc lợi học sinh do Ban Quản lý Chương trình cung cấp, bao gồm những thông tin cần thiết về quy trình quản lí và thực hiện hỗ trợ học sinh của nhà trường. Quỹ phúc lợi học sinh dùng cho các hoạt động sau :


· Ăn trưa tại trường, dành cho 40% số học sinh 


· Hai (2) trợ giảng tiếng dân tộc 


· Phần thưởng dành cho học sinh người dân tộc đi học đều


· Phần thưởng dành cho học sinh nghèo có thành tích học tập tốt


· Khoản dự phòng dành mua thức ăn/quần áo cho những học sinh nghèo nhất gặp thiên tai, rủi ro.


8.3.3. Các hiệu trưởng, kế toán / thủ quỹ của trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng sẽ được dự các lớp tập huấn về sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, cơ chế ghi chép sổ sách và báo cáo hoạt động sử dụng quỹ. 


8.4. Chi lương tăng thêm cho giáo viên bao gồm:


a) 
Chi lương cho giáo viên được tuyển thêm đảm bảo tỷ lệ 1,3 giáo viên / lớp;


b) 
Chi lương cho giáo viên dạy thêm giờ ở những lớp không tuyển thêm giáo viên.

Nguồn kinh phí chi lương tăng thêm cho giáo viên để tổ chức dạy học cả ngày được bố trí từ vốn ngân sách trung ương hỗ trợ 50% và ngân sách tỉnh tham gia Chương trình 50%. Việc chi lương tăng thêm cho giáo viên dạy thêm giờ được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 09/9/2008 về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. Nguồn kinh phí chi lương tăng thêm sẽ được lồng ghép vào nguồn lương thường xuyên và sẽ do Phòng GD&ĐT huyện quản lí trực tiếp chi trả.

9. Những thủ tục thực hiện chung

9.1. Các quy định và thủ tục tài chính : Thông tin cụ thể về các thủ tục tài chính được cung cấp trong phần Sổ tay Quản lí tài chính Chương trình và Thông tư liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về quản lý và sử dụng kinh phí của Chương trình.


9.2. Đấu thầu: Thông tin cụ thể về các thủ tục đấu thầu được cung cấp trong Tài liệu tập huấn mua sắm đấu thầu do Ban Quản lý Chương trình xây dựng để tổng hợp tất cả các phương pháp đấu thầu được các nhà tài trợ quốc tế thống nhất sử dụng. Trong quá trình thực hiện, cán bộ về đấu thầu nên tham khảo thêm Hướng dẫn về đấu thầu của WB để biết thêm thông tin chi tiết. 


9.3. Báo cáo 


9.3.1. Các đơn vị trực tiếp sử dụng và thụ hưởng kinh phí của Chương trình có trách nhiệm báo cáo định kỳ theo mẫu quy định tại phụ lục 2 kèm theo Thông tư liên tịch số 15/2010/TTLT-GDĐT-TC trước ngày 31/7 (đối với báo cáo 6 tháng) và ngày 28/2 (đối với báo cáo hàng năm) cho Ban quản lý Chương trình cấp huyện để tổng hợp báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo. 

9.3.2. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp báo cáo của Ban quản lý Chương trình cấp huyện theo mẫu quy định, trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh ký và gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31/8 (đối với báo cáo 6 tháng) và ngày 31/3 (đối với báo cáo hàng năm). 


9.3.3. Các đơn vị trực tiếp sử dụng và thụ hưởng kinh phí Chương trình có trách nhiệm đối chiếu số báo cáo chi tiêu với Kho bạc Nhà nước cùng cấp và nộp báo cáo này cho Ban quản lý Chương trình cấp huyện để nộp cho Sở Giáo dục và Đào tạo. Kho bạc Nhà nước cùng cấp chịu trách nhiệm xác nhận vào yêu cầu đối chiếu số liệu của các đơn vị sử dụng kinh phí. 


9.3.4. Kho bạc Nhà nước huyện có trách nhiệm lập báo cáo về số dự toán được giao và số đã sử dụng của các đơn vị thụ hưởng kinh phí Chương trình để nộp lên Kho bạc Nhà nước tỉnh. Kho bạc Nhà nước tỉnh có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kinh phí chương trình của các huyện gửi Kho bạc Nhà nước để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính. Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn nội dung, quy trình báo cáo trong hệ thống kho bạc đối với chi tiêu của chương trình. 


9.3.5. Định kỳ 6 tháng, hàng năm, Bộ Tài chính có trách nhiệm tổng hợp số liệu giải ngân của Kho bạc Nhà nước, báo cáo tài chính nguồn vốn Chương trình SEQAP qua hệ thống ngân sách theo mẫu quy định, gửi các nhà tài trợ thông qua Bộ GD&ĐT theo thời hạn nêu trong Hiệp định Tài trợ ký giữa Việt Nam và WB.  


9.3.6. Định kỳ 6 tháng, hàng năm, Ban quản lý Chương trình có trách nhiệm lập, tổng hợp báo cáo giải ngân và kết quả thực hiện Chương trình SEQAP gửi Bộ GD&ĐT, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, WB và các nhà tài trợ.

9.3.7. Quy trình, hệ thống mẫu biểu báo cáo theo mẫu tại phụ lục 7. 


Nội dung  báo cáo  cần có : 


· Tiến độ đáp ứng các mục tiêu phát triển của chương trình; 


· Tiến độ thực hiện và những khó khăn; 


· Sử dụng nguồn quỹ và báo cáo tài chính; 


· Các hoạt động điều chỉnh theo báo cáo trước;

· Kế hoạch hoạt động và dự toán của 6 tháng tiếp theo.


9.3.8. Định kỳ 6 tháng các nhà tài trợ quốc tế sẽ thực hiện chung những xem xét giám sát chương trình. Do đó, tất cả các bên có liên quan phải chuẩn bị các báo cáo để cung cấp cho các nhà tài trợ thực hiện những xem xét giám sát đều đặn này. 


9.3.9. Báo cáo tài chính : Hệ thống báo cáo tài chính về thực hiện các hoạt động phân cấp sẽ được thực hiện thông qua Kho bạc Nhà nước. Ban Quản lý Chương trình sẽ ngừng cung cấp nguồn tài chính trong trường hợp Kho bạc nhà nước các cấp chậm gửi báo cáo tài chính. Một biểu đồ về lập báo cáo tài chính được trình bày trong Phụ lục 8.


9.3.10. Báo cáo giữa kì và báo cáo hoàn thành : Là một công việc bình thường trong các chương trình phát triển do các nhà quốc tế tài trợ, Chính phủ sẽ thực hiện một việc xem xét chung về chương trình, kết hợp các nhà tài trợ quốc tế ở giữa kì thực hiện. Xem xét giữa kì sẽ kiểm tra giá trị tiếp tục duy trì của các mục tiêu chương trình, những ưu tiên và thiết kế tổng thể chương trình. Theo đó sẽ xem xét tiến độ và những khó khăn tới nay và đưa ra những điều chỉnh cần thiết trong phạm vi và quy mô chương trình. Điều chỉnh đưa ra trong giai đoạn xem xét giữa kì sẽ được thực hiện để đảm bảo chương trình có thể đáp ứng thành công các mục tiêu theo kế hoạch ban đầu. Chương trình dành một phần nguồn lực để dành cho các chuyên gia tư vấn độc lập để chuẩn bị xem xét giữa kì và để tham vấn về những điều chỉnh chương trình khi cần.

9.3.11. Kiểm tra & Đánh giá những đầu ra của chương trình: Khung kiểm tra đánh giá đầy đủ chi tiết về tổng thể chương trình Chương trình đã được chuẩn bị và trình bày trong Báo cáo khả thi Chương trình và Văn bản phê duyệt chương trình (PAD) của các nhà tài trợ quốc tế. Những chỉ số có thể xác định số lượng với giới hạn, mục tiêu và giá trị trung gian cũng được cung cấp. Ngoài ra, hai nghiên cứu chính sẽ xác định những thay đổi trong các mức kết quả học tập của học sinh, xác định những thay đổi có thể đưa vào quy trình chuyển từ phương thức dạy - học nửa ngày sang dạy - học cả ngày. Khung kết quả và thông tin cụ thể về Kiểm tra & Đánh giá sẽ được Bộ GD&ĐT quản lí ở cấp TW. Do đó, sổ tay này không trình bày lại, người đọc có thể tham khảo Báo cáo khả thi Chương trình và Văn bản phê duyệt chương trình (PAD).


9.3.12. Trước khi chương trình kết thúc: Ban Quản lý Chương trình sẽ bắt đầu chuẩn bị báo cáo hoàn thành tổng thể trong đó kiểm tra sản phẩm và ảnh hưởng từ Chương trình. Các chuyên gia tư vấn độc lập về theo dõi và đánh giá sẽ chuẩn bị báo cáo hoàn thành và đánh giá ảnh hưởng tổng thể của Chương trình. Phần lớn nội dung căn bản trong báo cáo hoàn thành sẽ xây dựng dựa trên sự so sánh về kết quả của hai báo cáo về đánh giá kết quả học tập học sinh; một là vào năm học 2010 - 2011 và 2014 - 2015. Nghiên cứu các kết quả trên để có được sự phân tích đánh giá một cách khoa học về ảnh hưởng của việc chuyển sang phương thức dạy - học cả ngày tới kết quả học tập của học sinh tiểu học về môn đọc hiểu Tiếng Việt và Toán.


10. Các hoạt động của Ban Quản lý Chương trình


10.1. Kiểm tra kết quả Chương trình


10.1.1. Kiểm tra & Đánh giá: Có thể nghiên cứu trong Văn bản Phê duyệt chương trình và Báo cáo khả thi để biết thêm thông tin về khung kết quả và chỉ số kiểm tra và đánh giá.


10.1.2. Đánh giá kết quả học tập của học sinh: Chương trình sẽ tài trợ kinh phí thực hiện cho hai lần đánh giá kết quả học tập của học sinh cuối cấp vào năm học 2010 - 2011 và  2014 - 2015  với việc tiến hành khảo sát học sinh lớp 5 về môn đọc hiểu Tiếng Việt và Toán. Đây sẽ là những đánh giá mẫu lấy đại diện ở cấp quốc gia và cấp tỉnh, cho phép đo đạc ảnh hưởng của dạy - học cả ngày tới kết quả học tập. Việt Nam đã thực hiện những nghiên cứu như vậy lần đầu tiên vào năm 2001 và một lần nữa là vào năm 2007. Những nghiên cứu đề xuất vào năm 2011 và 2015 sẽ xây dựng dựa trên kinh nghiệm và kết quả đạt được từ hai nghiên cứu trước và cho biết một quan điểm tổng thể về chất lượng giáo dục và vấn đề then chốt quyết định tới việc học tập ở giáo dục tiểu học tại Việt Nam. Hai nghiên cứu cũng sẽ hình thành trên nền tảng căn bản của đánh giá khoa học về tác động của Chương trình đến hệ thống giáo dục tiểu học dưới sự giám sát của Bộ GD&ĐT. 


10.1.3. Trách nhiệm thực hiện những đánh giá trên sẽ trở thành công việc định kì của  giáo dục đất nước, không còn là một hoạt động trong dự án. Năng lực sẽ được củng cố thông qua việc thực hiện hai nghiên cứu trong SEQAP. Ngoài ra, các cơ quan Chính phủ chọn lựa sẽ được đào tạo về đội ngũ nhân lực để giữ trách nhiệm lâu dài về thực hiện hoặc giám sát những đánh giá đều đặn về kết quả học tập của học sinh trong hệ thống giáo dục. Trong tương lai, 
Bộ GD&ĐT sẽ giao trách nhiệm cho cơ quan quốc gia (Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục) giám sát và quản lí lâu dài về những đợt đánh giá kết quả học tập như trên. 


10.2. Nâng cao hơn nữa chất lượng của FDS ở tiểu học 


10.2.1. Cải thiện chất lượng chuyên môn của FDS: Nhiều hoạt động như học tập ngắn hạn ở nước ngoài hoặc nghiên cứu trong nước sẽ được tổ chức với mục đích thông tin cho Bộ GD&ĐT về những phương án lựa chọn để cải thiện chất lượng giáo dục cơ bản. Đặc biệt, SEQAP sẽ hỗ trợ chuyến thăm quan ngắn hạn ở nước ngoài đến các nước đã có kinh nghiệm về dạy lớp ghép ở vùng sâu vùng xa và khu vực ít dân cư. Những nghiên cứu về chất lượng và chuyên môn gồm có : (a) tỷ lệ “thời gian - thực hiện - nhiệm vụ” ở những trường thực hiện phương thức dạy học - cả ngày so với những trường dạy một buổi/ngày hoặc trường kết hợp; (b) một bản xem xét toàn diện về những phương pháp và kĩ thuật tổ chức dạy học thông qua những nghiên cứu “quan sát lớp học”; (c) đảm bảo chất lượng và áp dụng chuẩn nghề nghiệp vào phương thức dạy - học cả ngày; và (d) những sáng kiến củng cố chuyên môn cho chương trình FDS. Tất cả những nghiên cứu này sẽ do Bộ GD&ĐT quản lí nhưng sẽ do một cơ quan chuyên biệt thực hiện (các trường ĐH Sư phạm hoặc tương tự như thế) với sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế khi cần. 


10.2.2. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học : SEQAP sẽ tiếp nối những nỗ lực của Chính phủ để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên. Một nhóm cán bộ chủ chốt sẽ xây dựng và chuẩn bị một mô-đun đào tạo mới về đảm bảo chất lượng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Chương trình đào tạo GVTH sẽ có ít nhất hai mô-đun liên quan tới chuẩn nghề nghiệp để nâng cao nhận thức và kĩ năng cho giáo viên mới. 


10.3. Xây dựng môi trường thuận lợi và cải thiện chính sách cho FDS


10.3.1. Để tạo ra một môi trường thuận lợi cho dạy - học cả ngày và để xây dựng chính sách cần thiết để cả nước chuyển đổi thuận lợi sang FDS thời hậu - SEQAP, Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành phân tích chính sách, nghiên cứu và phát triển ba vấn đề trọng tâm : (a) những vấn đề nhân sự; (b) huy động cộng đồng tham gia; và (c) phân bổ nguồn lực.

10.3.2. Những vấn đề về nhân sự : Nghiên cứu và phát triển chính sách về những chính sách nhân sự sẽ được tiến hành về những vấn đề như sau : phân bổ giáo viên và định mức lao động dựa trên khối lượng công việc của giáo viên, thời khoá biểu của giáo viên và tuyển dụng đội ngũ. Những kết quả từ các báo cáo nêu trên, kết hợp với phân tích từ việc đánh giá kết quả học tập của học sinh và việc xác định chất lượng giáo dục sẽ được sử dụng để xây dựng văn bản chính sách nguồn lực con người có liên quan tới giáo viên và những vấn đề chính xung quanh việc sử dụng, tính hiệu quả và hợp đồng với họ.

 10.3.3. Huy động cộng đồng và sự tham gia : Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành phân tích chính sách liên quan tới huy động cộng đồng và sự tham gia vào giáo dục tiểu học. Những nghiên cứu sẽ phân tích cụ thể những hoạt động trong gói hỗ trợ SEQAP : (a) những cán bộ cộng đồng làm việc với những hội cha mẹ học sinh và các cộng đồng sở tại; và (b) những trợ giảng tiếng dân tộc làm việc với những học sinh người dân tộc thiểu số lớp 1 và 2 để hỗ trợ việc giao tiếp của các em ở trường. Những nghiên cứu này cũng sẽ tìm hiểu về những sáng kiến theo nhu cầu và tiềm năng đóng góp tự nguyện dài hạn và công tác xã hội hoá ở những cộng đồng nghèo và cộng đồng người dân tộc thiểu số. Các nghiên cứu này sẽ sử dụng để xây dựng văn bản chính sách về huy động cộng đồng cho giáo dục tiểu học.

 10.3.4. Huy động và phân bổ nguồn lực : Nhiều nghiên cứu liên quan tới xây dựng ngân sách, lập kế hoạch và phân bổ nguồn lực sẽ được tiến hành để xây dựng chính sách mới về huy động và phân bổ nguồn lực để giải quyết những thay đổi căn bản trong cơ cấu chi phí của giáo dục khi chuyển đổi sang dạy - học cả ngày. Các nghiên cứu gồm có: 


· Một nghiên cứu ngắn hạn về mức tối thiểu của chi phí thường xuyên cần thiết ngoài lương để đạt mức chuẩn dịch vụ tối thiểu;


· Một vài xem xét những đề xuất về yêu cầu nguồn lực dài hạn cho FDS;


· Một nghiên cứu để xem xét khả năng chi phí thường xuyên tính theo đầu học sinh và cách thức tài trợ dựa trên những yêu cầu của trường.


 Theo những nghiên cứu chính sách, công việc tiếp theo sẽ được chuẩn bị để xây dựng văn bản chính sách về huy động và phân bổ nguồn lực cho giáo dục tiểu học.
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1. Quyết định đầu tư của Chính phủ cho SEQAP

2. Sổ tay lập kế hoạch FDS 

3. Sổ tay hướng dẫn sử dụng Quỹ giáo dục nhà trường

4. Sổ tay hướng dẫn sử dụng Quỹ phúc lợi học sinh 

5. Sổ tay quản lí tài chính SEQAP 

6. Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý tài chính trong SEQAP (Bộ GD&ĐT-BTC) 

7. Biên bản ghi nhớ giữa UBND các tỉnh & Ban Quản lý Chương trình 

8. Quyết định UBND tỉnh về trách nhiệm của các đơn vị tham gia Chương trình


PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Danh sách các tỉnh tham gia SEQAP


Phụ lục 2: Kế hoạch thực hiện SEQAP 


Phụ lục 3: Danh sách văn bản pháp quy 


Phụ lục 4: Khung pháp lý


Phụ lục 5: Các vị trí công việc ở cấp tỉnh hoặc theo vùng


Phụ lục 6: Cơ cấu tổ chức thực hiện


Phụ lục 7: Lập kế hoạch và phân bổ nguồn lực trong SEQAP 


Phụ lục 8: Tổng thể về dòng tài chính và báo cáo 


Phụ lục 9: Mô tả công việc của các vị trí làm việc trong nước


Phụ lục 1 :
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Sơ đồ các tỉnh tham gia Chương trình 

Phụ lục 2 : 

Kế hoạch thực hiện SEQAP
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		1

		Khởi động SEQAP

		



		2

		Vốn ODA bắt đầu có hiệu lực

		



		3

		Thành lập văn phòng thường trực SEQAP

		



		4

		Lập văn phòng thường trực

		



		5

		Tuyển cán bộ làm việc

		



		6

		Chuẩn bị mô hình FDS T30 ban đầu  

		



		7

		Hoàn chỉnh mô hình FDS ban đầu

		



		8

		Thông qua mô hình FDS ban đầu

		



		9

		Chuẩn bị hướng dẫn ban đầu về FDS

		



		10

		Xây dựng SGK T30 và tài liệu hướng dẫn giáo viên

		



		11

		Phát SGK T30 và tài liệu hướng dẫn giáo viên

		



		12

		Chuẩn bị mô hình FDS cải tiến hậu SEQAP

		



		13

		Chuẩn bị kế hoạch và thời gian biểu T35

		



		14

		Xây dựng chương trình tiểu học mới

		



		15

		Thí điểm và kiểm tra chương trình mới

		



		16

		Thông qua mô hình FDS T35 và chương trình tiểu học mới 

		





Biểu đồ 1: Chương trình khởi động và Tiểu thành phần 1.1 “Xây dựng các mô hình FDS”


GHI CHÚ:


Dòng 1 - Khởi động SEQAP: kế hoạch lùi lại đến tháng 3/2010


Dòng 2 - Vốn ODA bắt đầu có hiệu lực: kế hoạch lùi lại đến tháng 3/2010


Dòng 7 - Hoàn chỉnh mô hình FDS ban đầu: kế hoạch lùi lại đến tháng 8/2010


Dòng 9 -  Chuẩn bị hướng dẫn ban đầu về FDS: kế hoạch lùi lại đến 6 tháng cuối năm 2010


Dòng 10 - Xây dựng SGK T30 và tài liệu hướng dẫn GV: kế hoạch lùi lại đến tháng 8/2010


Dòng 11 - Phát SGK T30 và tài liệu hướng dẫn GV: kế hoạch lùi lại đến 6 tháng cuối năm 2010

Biểu đồ 2: Tiểu thành phần 1.2  “Xây dựng chính sách và môi trường thuận lợi cho FDS”
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		17

		Xây dựng môi trường chính sách thuận lợi cho FDS

		



		18

		Nâng cao chất lượng chuyên môn của FDS

		



		19

		Áp dụng chuẩn quốc gia cho các trường ngoài công lập 

		



		20

		Đánh giá kết quả học tập của học sinh

		



		21

		Mẫu (nhỏ) quốc gia về kết quả học tập của học sinh

		



		22

		Thực hiện thường xuyên công tác đánh giá

		



		23

		Mẫu đại diện tỉnh về đánh giá kết quả học tập HS

		



		24

		Nhu cầu về cơ sở vật chất trường lớp

		



		25

		Xác định nhu cầu cơ sở vật chất thiết yếu cho FDS

		



		26

		Dự toán nhu cầu về số phòng học trên cả nước

		



		27

		Xây dựng văn bản chính sách hổ trợ FDS

		



		28

		Xây dựng chính sách về sử dụng nguồn nhân lực 

		



		29

		Phân tích chính sách về tuyển dụng và phân bổ giáo viên

		



		30

		Liên kết chuẩn giáo viên với chức danh chuyên môn

		



		31

		Công bố chính sách về nguồn nhân lực

		



		32

		Chuẩn chuyên môn cho lãnh đạo nhà trường

		



		33

		Xây dựng chuẩn chuyên môn cho hiệu trưởng

		



		34

		Thông qua bộ chuẩn

		



		35

		Phổ biến tới các trường

		



		36

		Đào tạo hiệu trưởng cách sử dụng bộ chuẩn

		





GHI CHÚ: 


Dòng 19 - Áp dụng chuẩn quốc gia cho các trường ngoài công lập: không thực hiện


Dòng 21 - Mẫu (nhỏ) quốc gia về kết quả  học tập của học sinh: đổi thành Mẫu (lớn) cấp tỉnh về kết quả học tập của học sinh 


Dòng 24 - Nhu cầu về cơ sở vật chất trường lớp: bổ sung (a) khảo sát trường tiểu học hằng năm và (b) nghiên cứu về nhu cầu tối thiểu về các khoản ngoài lương. 


Dòng 34 - Thông qua bộ chuẩn: không thực hiện 


Biểu đồ 2 (tiếp theo)……: Tiểu thành phần 1.2  “Xây dựng chính sách và môi trường thuận lợi cho FDS”
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Biểu đồ 3: Thành phần 2 và 3  “Đào tạo đội ngũ và chuyển các trường sang FDS”
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		47

		Lập kế hoạch cấp trường & cơ sở cho FDS

		



		48

		Đào tạo nhân lực giáo dục để tổ chức thực hiện FDS

		



		49

		Đào tạo cốt cán

		



		50

		Đào tạo các nhà lãnh đạo giáo dục cấp cơ sở

		



		51

		Đào tạo hiệu trưởng nhà trường

		



		52

		Đào tạo GV để tổ chức thực hiện mô hình FDS

		



		53

		Đào tạo GV dạy các môn chuyên biệt

		



		54

		Đào tạo ngoài nước các nhà giáo dục cho giáo dục tiểu học

		



		55

		Thực hiện đảm bảo chất lượng cho chuẩn chuyên môn GV

		



		56

		Xây dựng và thực hiện cơ chế ĐBCL cho chuẩn chuyên môn GV

		



		57

		Đào tạo các nhà quản lý & GV về các tiêu chuẩn ĐBCL

		



		58

		Áp dụng chuẩn vào đánh giá giáo viên hằng năm

		



		59

		Xây dựng phòng học bổ sung

		



		60

		Cung cấp hỗ trợ thường xuyên cho nhà trường và học sinh

		



		61

		Cung cấp lương tăng thêm cho giáo viên

		



		62

		Sử dụng Quỹ giáo dục nhà trường

		



		63

		Sử dụng Quỹ phúc lợi học sinh

		



		64

		Nhà trường tổ chức thực hiện dạy - học cả ngày

		



		65

		SEQAP kết thúc

		





GHI CHÚ:


Dòng 47 - Lập kế hoạch FDS cấp huyện và trường: kế hoạch lùi lại đến 6 tháng đầu năm 2010


Dòng 49 - Đào tạo cốt cán: kế hoạch lùi lại đến 6 tháng đầu năm 2010


Dòng 50 - Đào tạo cán bộ quản lý GD ở địa phương: kế hoạch lùi lại đến 6 tháng cuối năm 2010


Dòng 51 - Đào tạo hiệu trưởng: kế hoạch lùi lại đến 6 tháng cuối năm 2010


Dòng 52 - Đào tạo giáo viên: kế hoạch lùi lại đến 6 tháng cuối năm 2010


Dòng 55 - Thực hiện ĐBCL cho chuẩn chuyên môn giáo viên: kế hoạch lùi lại đến 6 tháng đầu năm 2011

Phụ lục 3: Danh sách văn bản pháp quy

· Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về ban hành quy chế quản lí và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;


· Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ KH&ĐT hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lí và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (Ban hành kèm theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ);


· Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;


· Thông tư  số 03/2007/TT-BKH ngày 12/03/07 của Bộ KH&ĐT hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lí chương trình, dự án ODA;


· Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/07/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lí tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu Ngân sách Nhà nước;


· Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 07/09/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lí tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);


· Thông tư số 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 của Bộ Tài chính về việc quản lí, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước;


· Thông tư số 79 ngày 13/08/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lí việc rút vốn đối với nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);


· Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ KH&ĐT về việc ban hành chế độ báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA;


· Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2008 - 2020 (Dự thảo của Bộ GD&ĐT năm 2008);


· Báo cáo Đánh giá 5 năm thực hiện đổi mới chương trình Giáo dục phổ thông cấp tiểu học,  ngày 27/9/2007 của Bộ GD&ĐT;


· Báo cáo Khảo sát kết quả học tập môn Toán và Tiếng Việt lớp 5 của dự án PEDC, T5/2008,  Bộ GD&ĐT và WB;


· Sổ tay hướng dẫn chuẩn bị và thực hiện dự án tháng 12/2007, Bộ KH&ĐT và WB, Dự án ODA do WB tài trợ.


Phụ lục 4 : 

Khung pháp lý
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Phụ lục 5 : 

Các vị trí công việc ở cấp tỉnh hoặc theo vùng

1. Chuyên gia tư vấn vùng về đấu thầu (6 vị trí)


Chuyên gia tư vấn này sẽ làm việc dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Ban Quản lý Chương trình, phối hợp với Điều phối viên đấu thầu của Ban Quản lý Chương trình và những cán bộ có trách nhiệm về mua sắm và đấu thầu ở địa phương. Chuyên gia sẽ luân chuyển công tác tới làm việc ở các tỉnh  theo yêu cầu. Mỗi chuyên gia sẽ giúp đỡ lên kế hoạch, đầu tư, giám sát và kiểm tra các hoạt động đấu thầu ở mỗi vùng. Chuyên gia sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn và đào tạo tất cả nhân lực ở  địa phương cách quản lí có hiệu quả hoạt động đấu thầu của chương trình, hỗ trợ và giúp đỡ các tỉnh, huyện, xã và trường trong tất cả các vấn đề liên quan tới đấu thầu. Cụ thể:



1. Đảm bảo tất cả các hoạt động tại địa phương tuân theo các quy trình đấu thầu đã thoả thuận (Hướng dẫn của WB về đấu thầu cho các khoản vay IBRD và tín dụng IDA và Đấu thầu tuyển chọn chuyên gia tư vấn) cho các hoạt động được tài trợ; 


2. Cung cấp việc đào tạo và hướng dẫn về chuẩn bị hồ sơ thầu, mở thầu công khai, xét thầu và đóng thầu;


3. Đảm bảo duy trì thời hạn nộp báo cáo, bao gồm kế hoạch đấu thầu hằng năm; chuẩn bị các báo cáo quý cho Bộ GD&ĐT và các nhà tài trợ theo yêu cầu của Chính phủ và các nhà tài trợ;


4. Đảm bảo tất cả các văn bản hợp đồng được giữ đúng thư tự để dùng cho kiểm toán hằng năm và xem xét của WB, trách nhiệm giám sát việc thực hiện đấu thầu theo quy định của Chương trình, Hướng dẫn Đấu thầu và Giải ngân của WB;


5. Giữ liên lạc với các bộ phận có liên quan và địa phương có trách nhiệm thực hiện, đặc biệt là các bên thực hiện các hoạt động đấu thầu và mua sắm;


6. Đảm bảo tiến hành việc xây dựng năng lực cho tất cả đội ngũ liên quan tới đấu thầu. 


Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm


1. Tốt nghiệp Đại học kinh tế chuyên ngành kế toán/kinh tế học;


2. Kinh nghiệm thực tế về đấu thầu khu vực công;


3. Có chứng chỉ về đấu thầu. 


4. Có kinh nghiệm, hiểu biết về các chính sách và quy trình đấu thầu của Chính phủ và WB là một lợi thế có tính quyết định;


5. Kĩ năng thực tế về giám sát và đánh giá;


6. Sẵn sàng đi công tác nhiều nơi ở Việt Nam;


7. Có khả năng viết các báo cáo có chất lượng cao; sử dụng máy vi tính.


8. Kĩ năng giao tiếp tiếng Anh trôi chảy.

2. Kĩ sư/chuyên gia vùng về xây dựng trường lớp (6 vị trí)


Chuyên gia này sẽ làm việc theo sự chỉ đạo của Điều phối viên Chương trình đồng thời phối hợp với cán bộ cấp tỉnh có trách nhiệm về xây dựng cơ bản và đội ngũ cán bộ kĩ thuật về xây dựng trường lớp. Chuyên gia sẽ làm việc ở các tỉnh và có thể luân phiên chuyển công tác tới các tỉnh khác theo kế hoạch xây dựng đã được phê duyệt. Mỗi chuyên gia tư vấn vùng sẽ hỗ trợ lên kế hoạch, thực hiện, kiểm soát và giám sát chương trình xây dựng ở các tỉnh trong vùng. Chuyên gia tư vấn vùng về xây dựng cơ bản sẽ chịu trách nhiệm những công việc sau:


1. Tìm hiểu các chính sách xây dựng, lựa chọn địa điểm và những yêu cầu quản lí, hợp đồng nhà thầu và lịch trình xây dựng theo thoả thuận để áp dụng cho các hoạt động xây dựng trong Chương trình;


2. Hoàn chỉnh việc lập kế hoạch cho mỗi thời kì trong chương trình xây dựng bổ sung phòng học, phòng đa năng, nhà vệ sinh;


3. Đảm bảo việc lựa chọn địa điểm đúng theo các ưu tiên và mục tiêu của chương trình và đảm bảo việc lựa chọn địa điểm là minh bạch;


4. Đảm bảo tất cả các yêu cầu pháp lí về xây dựng được thực hiện đúng;


5. Lập kế hoạch và hỗ trợ việc thực hiện và giám sát quy trình xây dựng công trình đi đến hoàn thiện;


6. Tham gia vào công tác kiểm tra và đánh giá chương trình;


7. Cung cấp các kế hoạch và các báo cáo có chất lượng theo yêu cầu;


8. Tham vấn cho Giám đốc/điều phối viên Ban Quản lý Chương trình về những khó khăn nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

9. Kiểm tra đều đặn việc xây dựng ở các địa điểm xây dựng của các trường trong vùng, ít nhất là 3 ngày/tuần, 8 tiếng/ngày, và vào ngày cuối tuần khi tiến hành đổ bê tông các hạng mục xây dựng quan trọng (nếu có);


10. Hỗ trợ xã và lãnh đạo nhà trường hiểu biết rõ về hợp đồng và áp dụng vào công trình;


11. Đảm bảo chuyên gia tư vấn dịch vụ kiến trúc và nhà thầu công trình đáp ứng tất cả yêu cầu của chương trình về bảo vệ môi trường, địa điểm và quản lí chất thải, quản lí điểm văn hóa và lịch sử, cung cấp nước sạch và khu vệ sinh;


12. Hỗ trợ các nhà thầu, xã và nhà trường hiểu biết về những thủ tục khiếu kiện (nếu có)


13. Tham gia vào công tác thanh tra các công trình đã hoàn thành và chứng nhận hoàn thành.


Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm


1. Tốt nghiệp đại học xây dựng hoặc tương tự;

2. Năm (05) năm kinh nghiệm thực tế về quản lí xây dựng là một lợi thế quyết định;

3. Kinh nghiệm thực tế về lập kế hoạch đánh giá những đề xuất của trường và thực hiện xây dựng; 

4. Kĩ năng thực tế về giám sát và đánh giá;

5. Sẵn sàng đi công tác và làm việc ở vùng sâu vùng xa trong những thời gian dài;

6. Có khả năng viết các báo cáo có chất lượng cao;

7. Khả năng giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế có tính quyết định;

8. Kinh nghiệm về các thủ tục của WB/ADB là một lợi thế.


3. Cán bộ cấp tỉnh làm việc bán thời gian 


Hai cán bộ chương trình hỗ trợ bán thời gian cho mỗi Sở GD&ĐT để điều phối công việc của chương trình trong phạm vi của tỉnh.


Chức năng


· Triển khai việc thực hiện và điều phối việc lập kế hoạch và báo cáo tất cả các thành phần của chương trình tổ chức thực hiện trong tỉnh;


· Hỗ trợ Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, những cán bộ chủ chốt của tỉnh hiểu biết đầy đủ về những phát triển và thách thức trong quá trình thực hiện chương trình,  


· Rút ra được những bài học kinh nghiệm từ quá trình thực hiện báo cáo Giám đốc Ban Quản lý Chương trình.


Nhiệm vụ


· Đảm bảo việc lập kế hoạch và thực hiện công tác xây dựng đúng theo các tiêu chí và đạt được các mục tiêu chương trình, trong đó ưu tiên các xã nghèo, đảm bảo các xã này cam kết là giám sát và hỗ trợ bằng những khả năng có thể cho việc xây dựng phòng học đạt chất lượng cao, tận dụng hết số phòng học mới và có đủ số giáo viên đạt trình độ yêu cầu phục vụ cho dạy học cả ngày.


· Đảm bảo quỹ hỗ trợ chương trình đáp ứng các tiêu chí và mục tiêu của chương trình, cụ thể là các thủ tục dành cho những trẻ nghèo nhất được thực hiện tỉ mỉ, kĩ càng và minh bạch.


· Xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán để tổ chức đào tạo bồi dưỡng cho tất cả giáo viên và nhà quản lí giáo dục (ở các trường, các phòng, huyện và tỉnh)


· Thông tin thường xuyên tới Lãnh đạo Sở, Giám đốc hoặc điều phối viên chương trình và các cán bộ đến công tác làm việc về những thành tựu đạt được trong chương trình và những khó khăn vẫn còn phải đối mặt.


· Cung cấp báo cáo tiến độ chính thức theo yêu cầu để thông tin cho việc giám sát của Bộ về chương trình.


Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm


· Năng lực làm việc tốt với các Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT ở cấp tỉnh và huyện để thực hiện có hiệu quả các chính sách của Bộ GD&ĐT.


· Có mối quan hệ tốt với các cán bộ ở tất cả các cấp (trường đến TW).


· Là một nhà giáo dục và lãnh đạo chuyên nghiệp nổi bật, với thành tích tốt về làm việc với các trường và cộng đồng.


· Là một người truyền tin với khả năng thực tế thuyết phục cha mẹ và thành viên cộng đồng để họ đóng vai trò tích cực trong việc hỗ trợ học cả ngày ở trường của họ.


· Sẵn sàng đi công tác liên tục và làm việc trong nhiều giờ.


Phụ lục 6 : 

Cơ cấu tổ chức thực hiện
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Phụ lục 7 :

Lập kế hoạch và phân bổ nguồn lực trong SEQAP
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Phụ lục 8 : 

Tổng thể dòng tài chính và báo cáo  [image: image10.png]






Phụ lục 9 : 

Mô tả công việc của các vị trí làm việc trong nước

A. Các vị trí trong Ban Quản lý Chương trình cấp TW 


1. Điều phối viên / Quản lí Chương trình


Quản lí Chương trình sẽ chịu trách nhiệm báo cáo với Chính phủ thông qua Lãnh đạo Bộ GD&ĐT để đảm bảo đạt được các mục tiêu của Chương trình SEQAP, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ sau:


· Đảm bảo sự huy động của SEQAP theo các mục tiêu đề ra trong các văn bản phê duyệt và tài liệu chính thức của Chương trình;

· Quản lí các nguồn lực thực hiện chương trình theo các điều kiện và điều khoản của các Thoả thuận về Vốn và Quỹ hỗ trợ, những hướng dẫn trong Văn bản phê duyệt chương trình (PAD), Báo cáo khả thi của Chính phủ, các hoạt động của chương trình mô tả trong Sổ tay hướng dẫn hoạt động chương trình, và sự chỉ đạo của lãnh đạo của Bộ GD&ĐT;


· Thành lập, bố trí cán bộ, trang bị, và đưa vào hoạt động Ban điều phối SEQAP và tổ chức hỗ trợ chương trình cho các ban ngành TW và địa phương có trách nhiệm thực hiện các tiểu thành phần trong chương trình;


· Duy trì hoạt động của Ban điều phối SEQAP, dưới sự giám sát của các lãnh đạo Bộ GD&ĐT, để phục vụ cho việc thực hiện chương trình;


· Thực hiện việc giám sát tổng thể và theo sát tất cả các hoạt động thực hiện chương trình;


· Duy trì liên lạc đều đặn với Bộ GD&ĐT và cộng đồng các nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ (NGOs) và cơ quan tài trợ để đảm bảo sự hợp tác chặt chẽ với các hoạt động của các tổ chức và cơ quan này, và để kết hợp những đầu vào theo kế hoạch trong chương trình;

· Xem xét và điều chỉnh các Điều khoản tham chiếu (TORs) khi có yêu cầu, và xác định, tuyển dụng, và quản lí sự hỗ trợ kĩ thuật trong nước và quốc tế để thực hiện chương trình SEQAP;


· Cung cấp báo cáo về các hoạt động SEQAP, theo và khi có yêu cầu trước Chính phủ và các nhà tài trợ quốc tế;


· Đảm bảo việc thực hiện kế hoạch kiểm tra và đánh giá cho SEQAP về những mục tiêu, mục đích và kết quả đề ra trong văn bản pháp quy chương trình;


· Trình bày về chương trình khi có yêu cầu phù hợp;


· Đi công tác tới các địa điểm chương trình theo yêu cầu;


· Thông tin cho Chính phủ và các nhà tài trợ những khó khăn nảy sinh trong quá trình thực hiện và/hoặc hoàn thiện SEQAP và đưa ra những đề xuất.


Báo cáo

Điều phối viên chương trình SEQAP sẽ cung cấp đầy đủ các báo cáo tiến độ bằng văn bản chính thức định kì một năm hai lần (và khi có yêu cầu) cho Chính phủ, cho đại diện các nhà tài trợ và Bộ GD&ĐT trước các hạn chót cụ thể nộp báo cáo.


Thực hiện

· Báo cáo đều đặn trước Chính phủ về những đầu ra theo yêu cầu của mỗi tiểu thành phần, cung cấp văn bản Kiểm tra và Đánh giá đang tiến hành hiện nay để thu thập những kết quả đầu ra của chương trình, các thách thức nổi lên trong khi thực hiện được giải quyết và đề xuất cho hướng giải quyết nhằm giữ việc tiến trình thực hiện tất cả các tiểu thành phần trong chương trình theo đúng mục tiêu.


· Làm việc chặt chẽ với các cơ quan của Bộ GD&ĐT có trách nhiệm về những dự án và chương trình được quốc tế tài trợ để đảm bảo thực hiện đúng và sử dụng kinh phí theo Thông tư tài chính chung giữa Bộ GD&ĐT và Bộ Tài chính.  


· Lập kế hoạch và ghi rõ việc sử dụng kinh phí chương trình; 


· Quản lí kinh phí được nhận theo những hướng dẫn liên quan và yêu cầu thông thường của Bộ Tài chính và các nhà tài trợ; 


· Uỷ quyền thanh toán khi cần thiết phù hợp với các yêu cầu của chương trình và quy trình giải ngân đã xác định.

· Tư vấn các hoạt động đấu thầu đảm bảo phù hợp với các hướng dẫn quy trình đấu thầu của Ngân hàng Thế giới.

· Báo cáo hàng năm cho Chính phủ về các khoản phụ cấp của các cán bộ chuyên trách chương trình, trong đó có đề xuất các hoạt động thay thế trong trường hợp các cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ theo điều khoản tham chiếu.

Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm

· Năng lực đặc biệt để đạt được những kết quả giáo dục;


· Khả năng nổi bật để đạt được các mục tiêu theo tổ chức;


· Khả năng tốt về đạo đức nghề nghiệp;


· Khả năng thực tế để làm việc có hiệu quả với các chuyên gia trong nước và quốc tế;


· Khả năng để học tập kinh nghiệm trong việc quản lí và giám sát của đội ngũ và sự linh động để điều chỉnh các cách thức mới trong quản lí;


· Khả năng thực tế để đưa ra những sáng kiến trong tình hình khó khăn;


· Xác định được trách nhiệm của nhân viên trước Giám đốc;


· Kiến thức và kinh nghiệm về hoạt động quản lí dự án, đấu thầu và quản lí tài chính;


· Kiến thức và kinh nghiệm lâu năm về Hệ thống Giáo dục Việt Nam; 


· Kiến thức và kinh nghiệm về những hệ thống giáo dục quốc tế;


· Trình độ quốc tế ở cấp đại học;  


· Khả năng nói và viết tiếng Anh trôi chảy.


2. Cán bộ chương trình (Lập kế hoạch & thực hiện về dạy - học cả ngày)


Cán bộ chương trình (FDS) có trách nhiệm tới tất cả các lĩnh vực của SEQAP có liên quan tới việc lập kế hoạch và chuẩn bị áp dụng các thời khoá biểu dạy - học cả ngày cho các trường tham gia SEQAP. Cán bộ FDS sẽ báo cáo lên Giám đốc/điều phối viên chương trình và lãnh đạo Bộ GD&ĐT. Ngoài ra, cán bộ này sẽ giám sát việc biên soạn tất cả những hướng dẫn, các mô-đun đào tạo và văn bản có liên quan cho dạy - học cả ngày, đặc biệt là các mô-đun bồi dưỡng FDS, và hướng dẫn và hỗ trợ cần thiết cho hiệu trưởng cho việc lập kế hoạch chuyển đổi sang FDS. Cán bộ FDS sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ Vụ Giáo dục Tiểu học và các nhà giáo dục đầu đàn (giáo viên và đội ngũ được chọn từ các trường đào tạo giáo viên) để thiết kế và tiến hành thực hiện các mô-đun đào tạo bồi dưỡng để áp dụng các thời khoá biểu dạy - học cả ngày và để hoàn chỉnh các đề xuất FDS dựa trên nhu cầu nhà trường.


Trách nhiệm cụ thể


· Xây dựng kế hoạch có tính chiến lược cho các trường tham gia SEQAP để hướng dẫn họ chuẩn bị chuyển đổi sang dạy - học cả ngày.


· Xem xét và điều chỉnh những hướng dẫn lập kế hoạch FDS cho các trường.


· Đảm bảo các tỉnh và huyện tiến hành các hội thảo đào tạo và đào tạo bồi dưỡng về cách tổ chức FDS và quản lí trường lớp theo yêu cầu;


· Đảm bảo hiệu trưởng và đội ngũ cán bộ giáo dục địa phương được đào tạo đầy đủ trong việc lập kế hoạch FDS và giám sát việc xây dựng đề xuất FDS dựa trên nhu cầu nhà trường;


· Khi trường nhận được cơ sở vật chất bổ sung và đội ngũ cần thiết, việc đào tạo cung cấp họ hướng dẫn thực tế để áp dụng các thời khoá biểu FDS.


· Dựa trên kinh nghiệm của các trường đã áp dụng các thời khóa biểu FDS, biên soạn tài liệu đào tạo bổ sung để hướng dẫn việc thực hiện FDS ngay trên thực tiễn ở các trường tiểu học;


· Giám sát và đánh giá các kết quả của các khoá đào tạo và tham gia vào việc giám sát và đánh giá chương trình;


· Cung cấp các báo cáo và kế hoạch có chất lượng cao theo yêu cầu;


· Tham vấn cho Giám đốc/điều phối viên chương trình về những khó khăn nảy sinh trong việc lập kế hoạch và thực hiện FDS ở các trường.


Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm

· Trình độ sau đại học về quản lí giáo dục hoặc lĩnh vực tương đương khác;


· Kinh nghiệm đáng kể gần đây về công tác giáo dục tiểu học, lập thời gian biểu, lên kế hoạch và quản lí hành chính;


· Kinh nghiệm trong thiết kế tài liệu đào tạo, đặc biệt kinh nghiệm về thiết kế và tổ chức các khoá đào tạo nhà trường để hỗ trợ hiệu trưởng;


· Kiến thức về hệ thống giáo dục Việt Nam;


· Kĩ năng làm việc theo nhóm, điều hành và giao tiếp cá nhân giỏi trong môi trường đa văn hoá và thể hiện khả năng giao tiếp bằng văn bản và trực tiếp ở trình độ cao.


· Sẵn lòng đi công tác các tỉnh ở Việt Nam;


· Khả năng biên soạn và viết báo cáo có chất lượng cao;


· Khả năng giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế.


3. Cán bộ chương trình (Đào tạo đội ngũ về FDS và các tiêu chuẩn chuyên môn)



Cán bộ này sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các lĩnh vực của SEQAP có liên quan tới công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí, và áp dụng chuẩn chuyên môn giáo viên. Cán bộ này sẽ báo cáo lên giám đốc/điều phối viên chương trình và lãnh đạo Bộ GD&ĐT. Cán bộ sẽ giám sát việc thiết kế và tổ chức các chương trình đào tạo bồi dưỡng, đánh giá năng lực của giáo viên cốt cán và giáo viên và các nhu cầu phát triển, và đảm bảo chuẩn chuyên môn giáo viên được áp dụng trong các đề xuất về đội ngũ hằng năm. Cán bộ chương trình sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ Khoa giáo viên và cán bộ cốt cán (giáo viên và đội ngũ tuyển chọn từ các Trường đào tạo giáo viên) để thiết kế và tổ chức thực hiện các mô-đun đào tạo bồi dưỡng để nâng cao chất lượng của giáo viên đứng lớp và cho phép họ thực hiện thời gian biểu dạy - học cả ngày.


Trách nhiệm cụ thể bao gồm

· Xây dựng kế hoạch có tính chiến lược cho tất cả công tác đào tạo đội ngũ theo yêu cầu trong chương trình SEQAP và giám sát “công tác đào tạo đội ngũ cốt cán”, đội ngũ này sẽ tổ chức đào tạo đội ngũ ở cấp tỉnh và huyện của SEQAP.


· Giám sát công tác xây dựng tất cả mô-đun bổ sung về đào tạo đội ngũ cho SEQAP;


· Hỗ trợ các tỉnh và huyện xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng và lập báo cáo theo yêu cầu;


· Hỗ trợ các Sở GD&ĐT tổ chức các chương trình đào tạo cho tất cả nhà tài trợ về việc sử dụng chuẩn chuyên môn giáo viên;


· Tham gia vào việc kiểm tra và đánh giá chương trình;


· Trình bày về dự án khi cần;


· Củng cố các chương trình đào tạo giáo dục cơ bản cho giáo viên, cả bồi dưỡng và tập huấn, để nhận thức các mục tiêu quốc gia trong việc đạt được các tiêu chuẩn tối thiểu và nhận thức về hồ sơ giáo viên và các hoạt động ở trường;


· Củng cố mối liên kết giữa các trường sư phạm và Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT trong việc cải thiện các chương trình đào tạo bồi dưỡng và áp dụng dần các chương trình đào tạo bồi dưỡng đã được cải thiện cho các trường chuyển sang FDS;


· Hỗ trợ trong việc xây dựng các chương trình đào tạo bồi dưỡng cho hiệu trưởng, trọng tâm là vai trò của họ là những nhà quản lí về công tác học tập của đội ngũ và những nhà quản lí về dạy - học cả ngày;


· Kết hợp việc tận dụng những tài liệu đào tạo hiện có, chú ý tới các tài liệu đã có sẵn để sử dụng cho công tác đào tạo đội ngũ ở Việt Nam;


· Kiểm tra và đánh giá kết quả đầu ra của các khoá đào tạo;


· Tham gia vào công tác kiểm tra và đánh giá;


· Cung cấp báo cáo và kế hoạch có chất lượng cao theo yêu cầu;


· Tham vấn cho điều phối viên/giám đốc về những khó khăn nảy sinh trong việc thực hiện/hoàn thiện công tác đào tạo đội ngũ.


Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm

· Trình độ sau ĐH về đào tạo giáo viên hoặc các lĩnh vực tương đương;


· Kinh nghiệm gần đây về bồi dưỡng chuyên môn và chuẩn giáo viên;


· Kinh nghiệm về thiết kế tài liệu đào tạo;


· Kinh nghiệm về thiết kế và tổ chức các chương trình đào tạo cốt cán và quản lí nhóm cốt cán;


· Hiểu biết và có kinh nghiệm về đào tạo bồi dưỡng ở Việt Nam và/hoặc các nước láng giềng là một lợi thế;


· Hiểu biết về hệ thống giáo dục Việt Nam;


· Có khả năng hỗ trợ và làm việc theo nhóm;


· Kĩ năng giao tiếp cá nhân tốt trong các bối cảnh văn hoá và khả năng thực tế về giao tiếp ở một trình độ cao trong cả viết và giao tiếp trực tiếp;


· Hiểu biết về tầm quan trọng của việc thúc đẩy sự tiếp cận công bằng;


· Sẵn lòng đi công tác các tỉnh ở Việt Nam;


· Khả năng biên soạn và viết báo cáo có chất lượng cao;


· Khả năng giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế.


4. Cán bộ chương trình (những hoạt động cấp trường - về xây dựng & các quỹ hỗ trợ)


Cán bộ chương trình (xây dựng & các quỹ hỗ trợ) sẽ có trách nhiệm về tất cả lĩnh vực của SEQAP có liên quan tới công tác xây dựng cơ sở vật chất ở trường (phòng học, khu vệ sinh và phòng đa năng ở những nơi được phê duyệt). Thêm vào đó, cán bộ chương trình cũng sẽ có trách nhiệm giám sát và hướng dẫn công tác hỗ trợ thường xuyên dựa trên nhu cầu nhà trường thông qua các quỹ (Quỹ giáo dục nhà trường và Quỹ phúc lợi học sinh). Cán bộ sẽ báo cáo điều phối viên/giám đốc chương trình SEQAP và lãnh đạo Bộ GD&ĐT. Cán bộ sẽ giám sát việc điều chỉnh các quỹ theo yêu cầu và tổ chức những cuộc hội thảo hướng tới các trường và cá nhân cấp huyện có trách nhiệm liên quan tới các quỹ.


Trách nhiệm cụ thể 


· Làm việc với những cán bộ của Ban điều phối để xây dựng kế hoạch tổng thể về xây dựng cơ sở vật chất bổ sung cần thiết cho các trường chuyển sang FDS.  


· Kết hợp kế hoạch này với các chuyên gia tư vấn vùng về xây dựng trường và đảm bảo cấp huyện, xã và lãnh đạo nhà trường hiểu về kế hoạch các hoạt động xây dựng cơ bản.


· Tham vấn và hướng dẫn các chuyên gia tư vấn vùng về xây dựng và đảm bảo chủ thầu xây dựng cơ bản ở địa phương (các xã và các Hiệu trưởng nhà trường) tiếp cận với các dịch vụ tư vấn xây dựng cơ bản và tư vấn độc lập để hướng dẫn họ trong suốt quá trình hoàn thành giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng bổ sung.


· Đảm bảo các Sở GD&ĐT và chuyên gia tư vấn vùng về xây dựng cơ bản tổ chức những cuộc hội thảo và công tác đào tạo cần thiết cho các nhà tài trợ ở cấp địa phương phục vụ việc giám sát kịp thời và hiệu quả tất cả các hoạt động xây dựng.


· Tham gia vào công tác kiểm tra và đánh giá chương trình.


· Trình bày chương trình theo yêu cầu.


· Đảm bảo các Sở GD&ĐT và những chuyên gia tư vấn FDS ở địa phương tổ chức các hội thảo và đào tạo cho các nhà tài trợ để sử dụng có hiệu quả và kịp thời Quỹ giáo dục nhà trường và Quỹ phúc lợi học sinh.

· Giám sát và đánh giá những đầu ra của các khoá đào tạo.

· Tham gia vào công tác kiểm tra và đánh giá.


· Cung cấp những kế hoạch và báo cáo có chất lượng theo yêu cầu.


· Tham vấn cho Điều phối viên/Giám đốc chương trình về những khó khăn nảy sinh trong việc thực hiện/hoàn thành công tác đào tạo đội ngũ.


Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm

· Trình độ chuyên môn trên đại học về công trình xây dựng, tài chính hoặc quản lí giáo dục hoặc lĩnh vực dịch vụ công tương đương khác;


· Kinh nghiệm quan trọng gần đây về quản lí chương trình, nhất là lĩnh vực giáo dục;


· Kinh nghiệm về quản lí chương trình xây dựng và/hoặc tài chính chương trình sẽ là một lợi thế quan trọng;


· Hiểu biết về hệ thống giáo dục Việt Nam;


· Có kĩ năng hỗ trợ công việc thuận lợi và làm việc theo nhóm;


· Kĩ năng giao tiếp cá nhân tốt trong các bối cảnh văn hoá và khả năng thực tế về giao tiếp ở một trình độ cao trong cả viết và giao tiếp trực tiếp;


· Hiểu biết về tầm quan trọng của việc thúc đẩy sự tiếp cận công bằng;


· Sẵn lòng đi công tác các tỉnh ở Việt Nam;


· Khả năng biên soạn và viết báo cáo có chất lượng cao;


· Khả năng giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế.


5. Cán bộ đấu thầu (các hoạt động ở cấp TW)


Cán bộ đấu thầu SEQAP sẽ chịu trách nhiệm trước Điều phối viên/Giám đốc chương trình về công tác quản lí đấu thầu có hiệu quả ở tất cả các thành phần SEQAP, hỗ trợ và thực hiện tất cả công việc đấu thầu cho các hoạt động trong SEQAP ở cấp TW, và công tác giám sát các hoạt động và đội ngũ chuyên gia tư vấn vùng về đấu thầu ở các tỉnh, cụ thể:



· Duy trì tính thống nhất các quy trình đấu thầu của SEQAP bằng việc đảm bảo rằng Hướng dẫn của WB về Đấu thầu cho nguồn vay IBRD và Tín dụng IDA và công tác tuyển chọn tư vấn sẽ tuân theo và thực hiện bao gồm việc chuẩn bị các hồ sơ thầu, mở thầu công khai, xét thầu và đóng thầu;


· Đảm bảo duy trì hạn chót của việc báo cáo, bao gồm kế hoạch đấu thầu hằng năm;


· Chuẩn bị báo cáo quý nộp cho Bộ GD&ĐT và các nhà tài trợ quốc tế;


· Chuẩn bị các báo cáo bổ sung theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT và các nhà tài trợ quốc tế;


· Đảm bảo tất cả chứng từ và hợp đồng đúng theo yêu cầu của kiểm toán hằng năm và xem xét hậu kì của WB;


· Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng nhiệm vụ đấu thầu theo yêu cầu trong văn bản pháp luật chính thức của SEQAP, Hướng dẫn Đấu thầu và Giải ngân của WB;


· Duy trì mối quan hệ tốt với những người sử dụng cuối cùng, hỗ trợ đấu thầu, với các đơn vị ở cấp TW và địa phương hữu quan đặc biệt là các cơ quan thực hiện các hoạt động đấu thầu và mua sắm, và đặc biệt là với các chuyên gia tư vấn về xây dựng;


· Duy trì việc xem xét đều đặn tất cả các hoạt động đấu thầu đảm bảo thực hiện đúng các điều khoản tham chiếu (TORs);


· Đảm bảo xây dựng năng lực của đội ngũ nhân lực tham gia công tác đấu thầu. 


Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm

· Trình độ được Chính phủ công nhận về nghề kế toán/kinh tế học;


· Kinh nghiệm đã được minh chứng cụ thể về lĩnh vực đấu thầu công;


· Hiểu biết về những chính sách và quy trình đấu thầu của Chính phủ và WB là một lợi thế có tính quyết định;


· Có kinh nghiệm về các thủ tục đấu thầu của WB là một lợi thế có tính quyết định;


· Có kĩ năng đã được minh chứng về kiểm tra và giám sát;


· Sẵn lòng đi công tác các tỉnh ở Việt Nam;


· Khả năng biên soạn và viết báo cáo có chất lượng cao;


· Khả năng giao tiếp tiếng Anh trôi chảy.


6. Kế toán

Kế toán chương trình sẽ chịu trách nhiệm trước Điều phối viên/Giám đốc và chịu trách nhiệm về Thu ngân chương trình. Vai trò của Kế toán là: (i) quản lí các vấn đề tài chính của chương trình cho việc thực hiện chương trình đúng và có hiệu quả; (ii) đảm bảo đúng với những nghĩa vụ và yêu cầu tài chính của Chính phủ và WB; và (iii) hỗ trợ công tác quản lí chương trình về tất cả các vấn đề tài chính trong chương trình.


Nhiệm vụ chính

· Hỗ trợ giám đốc chương trình trong việc lập kế hoạch tài chính và dự toán ngân sách cho chương trình. 

· Duy trì và giám sát tính toàn vẹn của Hệ thống Quản lí Tài chính của chương trình bằng việc đảm bảo các thủ tục và những hướng dẫn trong Sổ tay Tài chính Chương trình được thực hiện đúng và quản lí có hiệu quả.


· Kiểm soát và giám sát hằng ngày các hoạt động tài chính của chương trình ở cấp TW, bao gồm việc giám sát đều đặn các hoạt động, những hệ thống và sổ sách tài chính.


· Giám sát và tham gia vào công tác chuẩn bị và quy trình Đơn rút vốn bổ sung của Nhà tài trợ và Đơn rút vốn trong quỹ của đối tác và các tài liệu hỗ trợ, và tính toán việc chuyển các quỹ vào các tài khoản của chương trình.


· Quản lí các tài khoản chương trình. 

· Đảm bảo tài sản và các nguồn tài chính của chương trình được bảo vệ an toàn và những sổ sách tài chính được duy trì để hỗ trợ các hoạt động giao dịch tài chính và báo cáo của chương trình.


· Xây dựng và có những báo cáo quản lí tài chính đúng hạn và đáng tin cậy cho chương trình để hỗ trợ có hiệu quả công tác giám sát và đánh giá tiến độ chương trình và sự thay đổi kế hoạch từ Chính phủ và các nhà tài trợ.

· Đảm bảo tất cả chứng từ thanh toán và tài liệu hỗ trợ đúng trật tự để phục vụ cho công tác kiểm toán hằng năm.


· Xây dựng những văn bản tài chính hằng năm của chương trình và nộp cho kiểm toán; hỗ trợ cán bộ kiểm toán để hoàn thành đúng thời hạn công tác kiểm toán.


· Giám sát việc thiết lập và duy trì sổ sách và tài sản chương trình.

· Nghiên cứu và phân tích việc thực hiện tài chính và xây dựng dự thảo phân tích quản lí việc thực hiện.

· Hỗ trợ công tác đào tạo đội ngũ quản lí ở cấp tỉnh và cấp cơ sở có trách nhiệm về các hoạt động và sổ sách tài chính.

· Thường xuyên liên lạc với đội ngũ cán bộ quản lí tài chính ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở/nhà trường để tổ chức sắp xếp các hoạt động và việc báo cáo đồng thời đảm bảo cập nhật thông tin về những yêu cầu của chương trình.


· Đảm bảo tuân theo các nghĩa vụ tài chính đúng theo yêu cầu Chính phủ và WB (cụ thể là quy định, nguyên tắc và hướng dẫn của Chính phủ, những Thoả thuận Tín dụng và Quỹ hỗ trợ Phát triển, Văn bản Phê duyệt Chương trình, Kế hoạch Thực hiện Chương trình, Thông tư Bộ GD&ĐT/Bộ Tài chính về công tác tổ chức tài chính của SEQAP, Hướng dẫn Giải ngân và Đấu thầu của WB).


· Cung cấp việc đào tạo thường xuyên cho đội ngũ hữu quan có trách nhiệm về các hoạt động tài chính của chương trình.

· Duy trì việc liên hệ tốt với tất cả cán bộ tài chính của Bộ GD&ĐT ở cấp TW và cán bộ cấp địa phương và đại diện các nhà tài trợ.


Thực hiện 


· Tham vấn với các điều phối viên của các thành phần và cán bộ kế toán cấp tỉnh chuẩn bị dự thảo đầu tiên về dự toán phân bổ ngân sách theo lịch năm cho năm kế tiếp theo [ngày] và tuân theo quy trình lập dự toán ngân sách qua việc phê duyệt và thực hiện dự toán phân bổ ngân sách từ đầu năm tài chính của năm mới.

· Giám sát và thực hiện theo văn bản phân bổ ngân sách trong từ mỗi năm tài chính và dự thảo kế hoạch về dòng tiền mặt cho mỗi quý tiếp theo để tham vấn với đội ngũ cán bộ hữu quan trước khi phê duyệt và thực hiện.


· Cung cấp cho giám đốc/điều phối viên chương trình về điều tiết hằng tháng với ngân hàng muộn nhất là ngày cuối của tuần đầu tiên ở tháng tiếp theo.


· Đảm bảo những khoản nợ ứng trước được thanh toán không muộn hơn 
1 tháng. 

· Công tác tới các tỉnh/huyện để giám sát các hoạt động tài chính kế toán và báo cáo ban quản lí cấp tỉnh, cấp cơ sở và đội ngũ cán bộ cấp trường có trách nhiệm trong các hoạt động của chương trình.


· Hỗ trợ công tác đào tạo đội ngũ cán bộ cấp tỉnh và cấp cơ sở (huyện/trường) có trách nhiệm thực hiện các hoạt động và sổ sách tài chính. 

· Cung cấp tài liệu cho các báo cáo Quản lí Tài chính Chương trình nửa năm một lần về cung cấp các văn bản báo cáo tiến độ chương trình cho ban hỗ trợ ở cấp trường/ban quản lí ở địa phương.

Trình độ chuyên môn 


· Có bằng kế toán. 

· Có kiến thức và hiểu biết về các tiêu chuẩn kế toán quốc tế và khả năng đã được công nhận về các hoạt động và công tác tổ chức tài chính.


· Kiến thức và kinh nghiệm tốt về quản lí tài chính và kế toán về cơ chế của Chính phủ hoặc nửa Chính phủ với kiến thức về các chính sách và thủ tục kế toán của Chính phủ là một lợi thế có tính quyết định.

· Khả năng tốt để đáp ứng những yêu cầu quản lí tài chính. 

· Kinh nghiệm và khả năng đã được công nhận về giám sát và quản lí tài chính chương trình và kinh nghiệm về lập kế hoạch và phân bổ tài chính bao gồm việc chuẩn bị dự toán và kế hoạch của dòng tiền mặt.


· Kinh nghiệm viết báo cáo tài chính bao gồm những tài liệu tài chính hằng năm.

· Khả năng tốt về giám sát cán bộ, sắp xếp lịch làm việc và thực hiện đúng hạn.

· Kĩ năng giao tiếp tốt, gồm có khả năng nói và viết tiếng Anh.

7. Thủ quỹ

Thủ quỹ sẽ chịu trách nhiệm trước Kế toán của chương trình SEQAP. Vai trò của thủ quỹ sẽ là hỗ trợ cho quy trình kế toán đúng và có hiệu quả của những khoản chi tiêu trong chương trình và trong việc duy trì những bản kê khai và chứng từ kế toán của chương trình và lưu trữ đúng và kiểm soát tài sản của chương trình.


Trách nhiệm

· Chuẩn bị các chứng từ giải ngân về việc chi tiêu trong chương trình và đơn rút vốn ngân hàng và các loại giấy tờ có liên quan, hoàn thành văn bản hỗ trợ và duy trì việc đánh số thứ tự các chứng từ giải ngân.


· Lấy chữ kí có liên quan về những tấm séc và duy trì việc vào sổ kiểm soát séc.

· Lưu trữ các tài liệu hợp pháp về tài chính và thực hiện công việc làm sổ sách và chứng từ hằng ngày.


· Hỗ trợ trong việc duy trì công tác bảo mật hệ thống tài chính kế toán của chương trình và kế toán bao gồm việc Đăng kí tài sản của chương trình, và đảm bảo tất cả tài sản của chương trình được đánh dấu đúng với đặc điểm và số đăng kí;


· Tiến hành kiểm tra hằng năm những tài sản để xác minh sự tồn tại và điều kiện để tiếp tục sử dụng, và chuẩn bị đơn tới các ban ngành hữu quan để phê duyệt việc chuyển nhượng những thiết bị đã cũ và thay thế các thiết bị mới khi cần.


· Duy trì các sổ sách về giấy phép và đăng kí chương trình, giám sát và báo cáo thường xuyên theo yêu cầu đổi mới.


· Hỗ trợ việc cập nhật các khoản chi tiêu trong chương trình vào Sổ cái kế toán và các tài khoản khác;

· Hỗ trợ chuẩn bị các báo cáo thông tin quản lí, báo cáo quản lí tài chính hằng tháng và hằng quý, các bản kê khai tài chính hằng năm và báo cáo đặc biệt theo yêu cầu.


· Chuẩn bị các chứng từ và chứng từ Chương trình an toàn (tiền mặt, séc).


· Chuẩn bị tài liệu giao dịch ngân hàng và thực hiện việc đi ngân hàng hằng ngày.


· Giám sát các chứng từ ngân hàng và tham vấn tín dụng cho các khoản chuyển tiền tài trợ, các khoản chuyển tiền đối ứng và các khoản khác khi nhận được.

· Hỗ trợ việc kiểm soát và đảm bảo an toàn các mẫu giải trình cho chương trình;


· Hỗ trợ công tác chuẩn bị các báo cáo quản lí thông tin, các báo cáo quản lí tài chính hằng tháng và hằng quý, các văn bản tài chính hằng năm và các báo cáo đặc biệt theo yêu cầu.


Kiến thức, các kĩ năng và khả năng


· Trình độ chuyên môn : có chứng chỉ về nghề kiểm toán.

· Kinh nghiệm về việc tổ chức tài chính và/hoặc hành chính. 

· Kiến thức về các chính sách và quy trình kế toán là một lợi thế có tính quyết định;


· Kĩ năng vi tính tốt, gồm việc khả năng sử dụng tin học văn phòng.


· Khả năng sử dụng các phần mềm hệ thống quản lí tài chính. 


· Có kĩ năng ứng dụng toán học đơn giản vào các vấn đề hằng ngày về quản lí và phân tích tài chính.


· Khả năng làm việc theo nhóm và đúng hạn.


· Có kinh nghiệm về lập báo cáo quản lí tài chính.


· Có kĩ năng giao tiếp tốt, bao gồm kĩ năng nói và viết tiếng Anh.

B. Những vị trí làm việc khác trong Ban Quản lý Chương trình


Phiên dịch


Phiên dịch sẽ cung cấp những dịch vụ phiên dịch và biên dịch cả hai thứ tiếng khi cần trong các hội nghị của SEQAP. Trách nhiệm cụ thể sẽ bao gồm:


1. Cung cấp các dịch vụ phiên dịch để hỗ trợ những buổi thảo luận giữa chuyên gia tư vấn SEQAP và các nhà tài trợ, gồm có lãnh đạo Bộ, giám đốc Ban Quản lý Chương trình và các tỉnh, hỗ trợ những buổi làm việc về chuyên môn với đội ngũ giáo viên các trường và cộng đồng;


2. Dịch các báo cáo và những văn bản khác;


3. Tham vấn và hỗ trợ các chuyên gia và nhóm nghiên cứu trong việc làm rõ các định nghĩa, thành ngữ và những thuật ngữ văn hoá;


4. Đi công tác các tỉnh, huyện và xã theo yêu cầu.


Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm


1. Khả năng thực tế về phiên dịch và biên dịch Việt - Anh - Việt;

2. Là người phiên dịch thành thạo cả tiếng Việt và tiếng Anh; 

3. Khả năng nói, viết và giao tiếp xuất sắc ở cả hai thứ tiếng;

4. Kinh nghiệm về phát triển giáo dục, tốt nhất là có liên quan tới các dự án được tài trợ và hiểu rõ cả hai thứ tiếng về các khái niệm chủ chốt và thuật ngữ về giáo dục, phát triển, lập kế hoạch và quản lí là một lợi thế mang tính quyết định;

5. Có kinh nghiệm về làm việc với Bộ GD&ĐT là một lợi thế mang tính quyết định;

6. Sẵn sàng đi công tác khi cần và làm việc trong những bối cảnh độc lập.


Phần II:


KHUNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ


A. KHUNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC THIỂU SỐ

1. Giới thiệu

Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) nhằm mục đích cải thiện và giảm sự bất bình đẳng trong học tập bằng cách hỗ trợ việc chuyển giao sang học 2 buổi/ngày (FDS) của Chính phủ cho tất cả học sinh và cho nhóm khó khăn. Các tiêu chí đầu ra gồm: (i) tăng tỉ lệ học sinh tiểu học đạt được mức độ “học độc lập” và/hoặc đạt được mức 4 hoặc cao hơn trong kỹ năng đọc và làm toán; (ii) giảm tỷ lệ học sinh tiểu học có mức đọc và làm toán thấp (mức 1 và 2) và đặc biệt chú ý tới các nhóm nghèo, nhóm nông thôn và các nhóm khó khăn khác; (iii) đạt được phổ cập giáo dục tiểu học; và (iv) tăng tỷ lệ nhập học trung học, đặc biệt là nhóm khó khăn về kinh tế, xã hội. 


Chương trình gồm 4 hợp phần: 1) Cải tiến khung chính sách để chuyển sang học 2 buổi/ngày: Nhằm mục đích hoàn thiện các quy định để áp dụng học 2 buổi/ngày vào năm 2010-2015, đồng thời xây dựng khung chính sách để nâng cao mô hình học 2 buổi/ngày trong giai đoạn 2015-2025; 2) Cải thiện nguồn nhân lực cho quá trình chuyển giao sang học 2 buổi/ngày: Nhằm mục đích đào tạo và phát triển chuyên môn cho giáo viên, lãnh đạo nhà trường và đội ngũ quản lý, giám sát giáo dục tại các tỉnh, huyện và trường hưởng lợi của chương trình; 3) Cải thiện các nguồn lực vật chất và các nguồn lực thường xuyên khác cho quá trình chuyển sang học 2 buổi/ngày: Nhằm mục đích nâng cấp trang thiết bị và cơ sở hạ tầng, cung cấp tài liệu giảng dạy và hỗ trợ các chi phí thường kỳ khác để chuyển sang thực hiện học 2 buổi/ngày một cách thành công tại các tỉnh, huyện và trường hưởng lợi của chương trình; và 4) Quản lý chương trình: hỗ trợ quản lý, giám sát và đánh giá chương trình SEQAP để đảm bảo chương trình được thực hiện thuận lợi và đạt kết quả tốt tại địa phương. 


Chương trình đề xuất sẽ bao phủ 36 tỉnh và các hoạt động chương trình ở ít nhất 20 tỉnh sẽ liên quan đến các cộng đồng dân tộc thiểu số. 


Khung chính sách và cơ cấu  

Thuật ngữ dân tộc thiểu số được sử dụng để chỉ những nhóm dân tộc khác với nhóm chiếm đa số - người Kinh ở Việt Nam. Tuy nhiên, trong phạm vi chương trình, ta cũng cần chú ý là thực tế nhóm người Kinh cũng là một nhóm dân tộc thiểu số ở nhiều khu vực và ở một số khu vực còn không có người Kinh sinh sống. 


Chính sách của chính phủ về phát triển dân tộc thiểu số 


Việt Nam có cơ cấu về các nhóm dân tộc rất rộng. Ở Việt Nam có 53 nhóm dân tộc chính thức tạo thành các loại dân tộc thiểu số khác nhau. Nhóm dân tộc Kinh là nhóm đa số chiếm khoảng 85% tổng dân số, chiếm ưu thế về các hoạt động chính trị, kinh tế và xã hội của Việt Nam. Đa số các nhóm dân tộc sống ở vùng núi cao. Dân số từng nhóm dân tộc thiểu số chiếm khoảng từ trên một triệu đến chỉ vài trăm người. Nhóm dân tộc thiểu số duy nhất sống chủ yếu ở vùng đất thấp là người Hoa (có nguồn gốc từ Trung Quốc), người Chăm và Khơ-me. 


Theo quy định của chính phủ các nhóm dân tộc thiểu số phải có các đặc điểm sau: 


· Phải hiểu rõ và sống lâu dài ở vùng lãnh thổ, đất đai hoặc khu vực mà tổ tiên họ có mối quan hệ mật thiết với các nguồn lợi tự nhiên. 


· Tự xác nhận và được những người xung quanh xác nhận về văn hóa đặc biệt của họ;


· Có ngôn ngữ khác với ngôn ngữ phổ thông 


· Có hệ thống tổ chức và có truyền thống xã hội lâu dài; và


· Có hệ thống sản xuất tự cung tự cấp.


Sự bình đẳng và quyền lợi của từng cá nhân dân tộc sống ở Việt Nam đã được quy định rõ trong hiến pháp năm 1992. Điều 5 có nêu rõ:


“Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là Nhà nước thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. Nhà nước thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc, nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc và phát huy những phong tục, tập quán, truyền thống và văn hoá tốt đẹp của mình. Nhà nước thực hiện chính sách phát triển về mọi mặt, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số.”


· Chính phủ cũng có một số chương trình nhằm mục đích hòa nhập các nhóm dân tộc thiểu số vào xã hội Việt Nam nói chung và đặc biệt là tăng sự tham gia của họ trong đời sống kinh tế chủ đạo. Phần lớn các chương trình của chính phủ cho việc phát triển dân tộc thiểu số là thuộc trách nhiệm của Ủy Ban Dân tộc (CEMA). Chính phủ đang cố gắng đề cập đến vấn đề bất bình đẳng trong cả lĩnh vực phát triển và việc phân bổ cơ sở hạ tầng tại các khu vực miền núi và khu vực hẻo lánh thông qua chương trình trọng tâm 135 nhằm hỗ trợ cho các xã có khó khăn đặc biệt, có tỉ lệ dân tộc thiểu số cao. Chương trình này cũng hỗ trợ giáo dục cho học sinh nghèo. 


Một số chính sách phát triển chủ chốt dành cho khu vực dân tộc thiểu số


Chỉ thị 525/TT tháng 11 năm 1993 đưa ra khung chính sách chung thúc đẩy phát triển khu vực miền núi và khu vực dân tộc thiểu số. Điểm chính của Chỉ thị 525 gồm: (i) thúc đẩy kinh tế dựa vào hàng hóa tiêu dùng chứ không phải là kinh tế tự cấp tự túc; (ii) phát triển hạ tầng nông thôn, đăc biệt là đường kết nối tới làng và cung cấp nước sạch; (iii) tăng cường hệ thống giáo dục hiện có, áp dụng các chương trình giáo dục đào tạo theo điều kiện của địa phương và khuyến khích giáo dục ngoài chính quy; và (iv) nghiên cứu nguyên nhân việc cung cấp lương thực không hiệu quả và xác định cách giải quyết tại từng tỉnh. 


Từ năm 1968, chính sách của Chính phủ đã hướng đến việc định cư cho nhóm dân tộc thiểu số và giảm du canh du cư. Chính sách này đã được thực hiện dưới dạng các chương trình bao gồm cả quản lý tài nguyên thiên nhiên, tái trồng rừng và phát triển kinh tế cho khu vực dân tộc thiểu số. Hai chương trình chính là “Chương trình 327 từ năm 1992-1997, theo Quyết định số 327, tháng 9 năm 1992 về tái trồng rừng trên đồi trọc, và Chương trình Định canh định cư tập trung vào người dân tộc thiểu số ở vùng núi cao đã thực hiện trong nhiều năm. Chương trình này hỗ trợ tái định cư cho các cộng đồng khu vực miền núi xuống các khu vực thấp hơn và ít hẻo lánh hơn, chống xói mòn đất canh tác, tăng cường các ruộng được tưới tiêu hoặc các vụ mùa trồng hoa màu dài ngày. 


Hiện nay, hai chương trình quốc gia có quy mô lớn được thực hiện sau đó đang được tiến hành và đề cập đến việc phát triển lĩnh vực lâm nghiệp và xóa đói giảm nghèo ở khu vực miền núi theo cách riêng biệt. Chương trình Năm triệu héc-ta tái trồng rừng (5MHRP) theo Quyết định số 661 đã thay thế cho Chương trình 327 và đang được thực hiện trong giai đoạn 12 năm từ năm 1998 - 2010. Chương trình 5 héc-ta - 5MHRP cấp ngân sách chính phủ cho rừng được bảo vệ và rừng có mục đích sử dụng đặc biệt. Chương trình 135 thực hiện giai đoạn 2 từ năm 2006, trong 5 năm, 2006-2010 lập kế hoạch và thực hiện việc phát triển cơ sở hạ tầng cho các xã nghèo và xa xôi, được xác định là xã khu vực III. Phần lớn các xã này là xã miền núi đa số là người dân tộc thiểu số sinh sống. Trợ cấp và phát các nguyên liệu để sản xuất nông nghiệp cũng được thực hiện, như thông qua Chương trình Xóa đói. Chương trình Định canh định cư và Chương trình Khu kinh tế mới cũng đang được thực hiện. Chương trình Định canh định cư hiện nay chủ yếu hỗ trợ vật liệu xây nhà cho những cặp vợ chồng mới kết hôn và các gia đình bị mất nhà cửa do lở đất, cháy hoặc lụt. 


Chính sách của Ngân hàng Thế giới đối với người bản địa 


· Chính sách của Ngân hàng Thế giới đối với người bản địa (OP4.10), ban hành tháng 7 năm 2005, nhằm đảm bảo quá trình phát triển hoàn toàn tôn trọng giá trị, quyền con người, văn hóa độc nhất của người bản địa. Cụ thể hơn, mục đích trọng tâm của chính sách là đảm bảo người bản địa không phải chịu các ảnh hưởng ngược lại trong quá trình phát triển và họ được hưởng lợi ích phù hợp với văn hóa của họ. 


· Chính sách của Ngân hàng Thế giới chính là phương pháp đề cập việc các vấn đề gắn liền với người bản địa phải dựa vào sự tham gia tự nguyện và được cung cấp thông tin của chính người bản địa, là việc phải xác định được ưu tiên của địa phương thông qua việc tham vấn trực tiếp. 


· Người bản địa thường là nhóm nghèo nhất trong dân số. Họ tham gia vào các hoạt động kinh tế đa dạng từ nông nghiệp luân canh đến đi làm công ăn lương hay các hoạt động định hướng thị trường quy mô nhỏ. Định nghĩa của Ngân hàng Thế giới cũng tương tự như định hướng này của Chính phủ. 


· Bất kể chương trình nào đề nghị xin tài trợ của Ngân hàng Thế giới mà có ảnh hưởng lớn đến người bản địa cần phải theo những bước sau:


( 
Rà soát để xác định liệu các nhóm dân tộc thiểu số có ở hoặc có mối gắn kết chung với khu vực chương trình; 


(
Một đánh giá xã hội để quyết định liệu chính sách sẽ được áp dụng ngay không v.d. nhóm dân tộc thiểu số sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực hoặc không thể tham gia vào các lợi ích của chương trình do vấn đề đạo đức của dân tộc đó; 


(
Thực hiện tiến trình tham vấn lấy ý kiến tự nguyện, được thực hiện trước và phải cung cấp thông tin đầy đủ cho những cộng đồng người bản địa bị ảnh hưởng để từ đó nhận biết được đầy đủ quan niệm của họ và để biết được liệu chương trình có được cộng đồng rộng lớn đó ủng hộ hay không; 


( 
Nếu bản đánh giá xã hội có kết luận là nhóm dân tộc thiểu số sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực hoặc không thể tham gia vào việc hưởng lợi từ chương trình,  cần chuẩn bị kế hoạch hành động có các phép đo cần thiết; và

(
Công bố kế hoạch.


Để đảm bảo rằng nhóm người bản địa được tham gia một cách thích hợp trong quá trình phát triển, chính sách yêu cầu phải chuẩn bị kế hoạch phát triển người bản địa (IPDP). Tất cả các nhóm dân tộc thiểu số ở Việt Nam được coi là các nhóm bản địa và có quyền bình đẳng đối với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, và do đó kế hoạch phát triển người bản địa cần được hiểu như là kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số.


Khung pháp lý thực hiện


Cơ quan Chính phủ chịu trách nhiệm về các nhóm dân tộc miền núi là Ủy ban Dân tộc. Vai trò của Ủy ban là tham mưu cho Chính phủ về tất cả những vấn đề liên quan đến các nhóm dân tộc miền núi, và chỉ đạo các chương trình phát triển quốc gia có hỗ trợ dân tộc thiểu số như Chương trình 135. Ngoài văn phòng trung ương đặt tại Hà Nội, Ủy ban còn có các Ban dân tộc đặt ở từng tỉnh. Năm 1995, Ủy ban Dân tộc xây dựng khung chương trình cho việc Hỗ trợ bên ngoài với Phát triển dân tộc thiểu số. Khung chương trình này đã trở thành chiến lược phát triển dân tộc thiểu số trong mục tiêu của chính phủ về ổn định, tăng trưởng bền vững và giảm nghèo. Những điểm chính của khung chương trình này là: 


a) Chống lại đói nghèo; 


b) Khuyến khích sự tham gia tích cực của người dân các nhóm dân tộc thiểu số trong công cuộc phát triển của chính họ; 


c) Củng cố các cơ quan tổ chức liên quan đến dân tộc thiểu số; 


d) Phát triển nguồn lực tự nhiên và con người theo phương pháp bền vững; và 

e) Đảm bảo sự tôn trọng và tăng tính trách nhiệm của các bên liên quan. 

2. Thông tin xã hội và kinh tế

Chương trình sẽ thực hiện tại 36 tỉnh trên toàn quốc, trong đó có 20 tỉnh có số dân là người dân tộc thiểu số với số lượng đa dạng. Dù người dân tộc thiểu số ở Việt Nam được hưởng đầy đủ quyền về luật pháp và quyền công dân, họ vẫn còn trong tình trạng nghèo đói. Dù đã có những cải thiện trong lĩnh vực sức khỏe, giáo dục, kinh tế, nhưng khi so sánh với chuẩn trung bình của toàn quốc, phần lớn người dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn. 


Nghèo đói trong các nhóm dân tộc thiểu số 


Người dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay chiếm khoảng 39% người nghèo mặc dù họ chỉ chiếm có 14% dân số toàn quốc. Trong năm 2004, có 61%  người dân tộc thiểu số là diện nghèo trong khi đó chỉ có 14% người Kinh và người dân tộc Hoa là nghèo. Dự tính, 37% số người sống trong đói nghèo vào năm 2010 sẽ là người từ các nhóm dân tộc thiểu số, hơn gấp 2 lần tỷ lệ người nghèo là người dân tộc thiểu số năm 2003 và gần gấp ba lần tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong dân số Việt Nam. Nạn đói vẫn còn là một vấn đề lớn của người dân tộc thiểu số thể hiện ở con số 1/3 trong tổng số người dân tộc thiểu số phải chịu đói trong năm 2004, so với chỉ có 4% là người Kinh và người Hoa, và gần một nửa số người dân tộc thiểu số sống ở khu vực Cao nguyên trung phần là phải sống trong nghèo đói
.


Cấu trúc xã hội


Các cộng đồng dân tộc thiểu số bản địa có cấu trúc xã hội rất đa dạng, bao gồm cả chế độ mẫu quyền, chế độ phụ quyền, cân bằng bình đẳng cả hai giới, hoặc chuyển giao từ một cấu trúc xã hội này sang một cấu trúc xã hội khác. Do vậy, vai trò của nam và nữ khác nhau tùy vào cấu trúc xã hội chính trong cộng động, gia đình và các nhóm dân tộc. Trong bối cảnh này, vấn đề giới không chỉ có nghĩa là địa vị và vai trò của phụ nữ mà cũng có nghĩa là địa vị và vai trò của nam giới. Trong cộng đồng theo mẫu hệ, nam giới thường có địa vị thấp hơn nữ giới, do đó việc nhận thức về các vấn đề giới trong chương trình SEQAP góp phần nâng cao vị trí và vai trò của nhóm giới yếu thế hơn và tạo điều kiện cho bình đẳng giới. 


Đánh giá xã hội cho chương trình  SEQAP


Đánh giá xã hội cho chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) là hoạt động hỗ trợ thiết kế tổng thể chương trình SEQAP và mục đích bao trùm của chương trình nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học ở Việt Nam. Đánh giá xã hội thực hiện một loạt các phỏng vấn cấu trúc với những người nghèo, khó khăn và dân tộc thiểu số có liên quan ở hai tỉnh được lựa chọn để tìm hiểu quan niệm của họ về việc thực hiện học 2 buổi/ngày. Tỉnh Lào  Cai (miền núi phía Bắc) và Kon Tum (Tây Nguyên) là hai tỉnh tập trung thực hiện đánh giá xã hội. Lào Cai và Kon Tum đại diện cho khu vực có cộng đồng khó khăn và nghèo và có số dân dân tộc thiểu số lớn đang phải đối diện với các vấn đề về kết quả giáo dục thấp. 


Các cuộc phỏng vấn tại cộng đồng thu thập số liệu và ý kiến của người tham gia về những khó khăn trong giáo dục, quan niệm của họ về học 2 buổi/ngày và những biện pháp mà họ mong muốn sử dụng để thực hiện học 2 buổi/ngày và cải thiện giáo dục. Các cuộc phỏng vấn tập trung vào hiệu trưởng, giáo viên, phụ huynh học sinh ở các trường tiểu học từ lớp 1 - 5, tuy nhiên khi có thể, một số thông tin về các lớp mầm non cũng được thu thập. 


Nghiên cứu đánh giá xã hội ở hai tỉnh miền núi đã khẳng định rằng các người dân tộc thiểu số ở các khu vực miền núi Việt Nam thường chỉ nhận được các dịch vụ giáo dục có chất lượng thấp hơn so với chuẩn quốc gia và gặp phải vô số khó khăn trong quá trình học tập. Các gia đình dân tộc thiểu số thường có sức khỏe và giáo dục kém hơn so với mức trung bình của cả nước. Những yếu tố này đã cho thấy những khó khăn thách thức trong việc cải thiện chất lượng giáo dục.  


Quyết định đi học bị ảnh hưởng bởi lợi ích thu lại được từ việc đi học, thu nhập của gia đình và các lợi ích mong đợi khác từ việc đi học. Các yếu tố như khoảng cách tới trường, chi phí tiền bạc phải trả, và các khoản trợ cấp có ảnh hưởng tới chi phí chung và việc lựa chọn của gia đình. Một số gia đình không sẵn lòng cho con đi học thường xuyên ở trường cách xa nhà khoảng một giờ hoặc hơn một giờ, hoặc nếu việc đi học làm ảnh hưởng đến khả năng làm việc ở nhà của trẻ và gây ra chi phí cao. Các nhu cầu cơ bản hạn chế và chi phí về tiền bạc v.v.. chi phí đi đến trường, chi phí học tập, quần áo, đồ ăn trưa cũng cản trở việc đi học của trẻ đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi có thu nhập thấp. 


Thêm vào đó, các hộ gia đình cũng cân nhắc giá trị của các dịch vụ giáo dục. Dịch vụ giáo dục có chất lượng kém thường không được sử dụng, bất kể chi phí như thế nào. Người dân tộc thiểu số có thể đặc biệt nhạy cảm trong việc cân nhắc chất lượng hay tính phù hợp. Rào cản về ngôn ngữ làm cho việc giúp trẻ em có thể tận dụng tối đa hệ thống trường học khó hơn, làm giảm giá trị nhận được của việc học. Hệ thống giáo dục và chương trình được xây dựng cho đại đa số không phải lúc nào cũng phù hợp với niềm tin và văn hóa của cha mẹ và học sinh dân tộc thiểu số. 


Các hoạt động tại địa phương của đánh giá xã hội này đã đưa ra một loạt các phát hiện quan trọng cho nhóm thiết kế chương trình SEQAP. Chương cuối của báo cáo đã tóm tắt các phát hiện chính, bao gồm: các phương pháp tăng nhu cầu và vượt qua các khó khăn về mặt tiếp cận học đường, các chiến lược để lôi cuốn cha mẹ tham gia, kết hợp với việc tập trung vào các biện pháp và chương trình hướng dẫn cho hiệu trưởng, giáo viên cách thực hiện học 2 buổi/ngày. Các biện pháp về mặt tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về học 2 buổi/ngày và hướng dẫn học sinh bằng nhiều thứ tiếng, cùng với các bước tiếp theo là tuyển thêm cán bộ là người dân tộc và tăng sự hiểu biết văn hóa dân tộc cho cán bộ cũng là những phát hiện quan trọng của nghiên cứu này. Một số vấn đề về chính sách và quy định cũng được nghiên cứu đề ra để hỗ trợ phát triển khung chính sách chương trình SEQAP.  


Bảng dưới đây thống kê các khó khăn chính đối với việc tiếp cận giáo dục. Những thông tin này có thể không hoàn toàn mới do nhiều nghiên cứu và các bộ số liệu cũng đã chỉ ra những điểm này, nhưng đánh giá xã hội này đã khẳng định lại những khó khăn được quan sát thấy ở cả tỉnh Lào Cai và Kon Tum. 


		Khó khăn

		Mô tả



		Khó khăn về Vật chất/Địa lý 

		Người dân tộc thiểu số sống ở trên các địa hình gồ ghề trên cao nguyên. Điều kiện địa lý của những khu vực này rất khó khăn, và vị trí địa lý xa xôi cũng làm tăng chi phí cung cấp và bảo dưỡng cơ sở hạ tầng và dịch vụ giáo dục. Khoảng cách đi lại và địa hình, đặc biệt là vào mùa mưa càng làm cho học sinh và giáo viên gặp nhiều khó khăn hơn khi đi đến trường.



		Khó khăn về kinh tế

		Các nhóm dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn nghiêm trọng về kinh tế, như việc họ sống biệt lập so với chợ, chỉ có các hoạt động nông nghiệp quy mô nhỏ và thu nhập thấp. Các gia đình đang sống trong tình trạng nghèo đói sẽ cân nhắc cơ hội và chi phí trực tiếp phải trả cho việc đi học và những lợi ích họ mong đợi có thể có được. Ở vùng núi cao, có sự đánh đổi giữa việc cho con đi học và giữ chúng ở nhà để làm ruộng hoặc giúp làm việc nhà.



		Khó khăn về tài chính

		Liên quan đến khía cạnh cung cấp, nhiều nhu cầu và nguồn vốn ít gây ra việc cộng đồng không có nhiều trường học, các khoảng cách giữa các trường học xa hơn, ít giáo viên và thiết bị giảng dạy hơn, và chất lượng cơ sở hạ tầng thấp hơn. Khó khăn trong việc có các khoản trợ cấp hay mô hình cấp vốn lại dựa vào số lượng đầu học sinh đã tạo ra nhiều thách thức cho việc cải thiện trang thiết bị trường học. 



		Thiếu hiểu biết

		Các gia đình dân tộc thiểu số có nguồn gốc từ các nền văn hóa khác so với hầu hết các giáo viên, cán bộ giáo dục thường có kết quả giáo dục kém hơn, có nguy cơ mù chữ cao hơn, và có thể có ít kiến thức và hiểu biết về giáo dục và lợi ích lâu dài của giáo dục. Khó khăn khi giao tiếp với giáo viên và hiệu trưởng cũng là rào cản ảnh hưởng đến chất lượng và kết quả giáo dục.  



		Các hệ thống văn hóa cạnh tranh

		Các can thiệp và cơ chế thực hiện từ trung ương và được chuẩn hóa thường có khó khăn trong việc thừa nhận và đánh giá đúng hệ thống kiến thức và các hoạt động văn hóa truyền thống. Ngược lại, các nhóm thiểu số có thể nghi ngờ các dịch vụ có thể đe dọa đến kiến thức và các hoạt động truyền thống của họ. Họ có thể coi những trường học nào không khuyến khích con cái họ sử dụng ngôn ngữ địa phương và các hoạt động trong chương trình học mà chỉ dựa vào các ví dụ từ nền văn hóa chính thống là nguy hiểm hoặc thậm chí là các mối đe dọa cho bản sắc và lợi ích của dân tộc họ. 



		Chất lượng dịch vụ kém 

		Các dịch vụ có chất lượng kém lại thường bị coi là không liên quan lắm đến vấn đề này. Các cơ sở trường học miền núi thường không theo tiêu chuẩn quốc gia, giáo viên chất lượng kém hơn và giáo cụ trực quan cũng hạn chế. Chất lượng dịch vụ kém làm giảm nhiệt huyết muốn tới trường đi học và có thể cản trở tốc độ đạt thành tích học tập của học sinh, giảm giá trị thu được từ việc đi học trong quan niệm của phụ huynh. 



		Sự cân nhắc của các nhóm giới tính và dân tộc 

		Các giá trị văn hóa và kiểu hành vi đa số trở nên đa dạng hơn bởi vấn đề giới và ảnh hưởng từ tính dân tộc. Vì thế, các giá trị và sự khác biệt này đã tạo nên các mô hình đặc thù về giới hoặc nhóm dân tộc trong việc yêu cầu và chấp nhận kết quả giáo dục. Sự khác biệt này có thể xuất hiện ở các lớp trong bậc tiểu học, nhưng sẽ thể hiện rõ rệt ở các lớp học ở cấp cao hơn. Chi phí cơ hội và tính thiết thực có thể đạt được của các dịch vụ giáo dục có thể có và những chi phí này có thể sẽ khác nhau đối với các nhóm giới tính và dân tộc khác nhau. Nghèo đói và tình trạng thu nhập có thể cũng góp phần vào những khác biệt này.  



		Ngôn ngữ

		Chính sách ngôn ngữ quốc gia quy định sử dụng tiếng phổ thông làm ngôn ngữ hướng dẫn, và việc học tiếng Việt sẽ đem lại lợi ích kinh tế lâu dài cho nhiều người. Việt Nam đã có những bước đi quan trọng để khuyến khích sử dụng tiếng dân tộc trong trường học, và tính linh hoạt này thật sự có giá trị. Giáo viên, phụ huynh và học sinh thường nhận thấy lợi ích hỗ trợ giảng dạy của ngôn ngữ địa phương hỗ trợ ở các lớp học đầu tiên trong 



		

		trường tiểu học. Nhưng việc dạy bằng ngôn ngữ địa phương rất hạn chế vì có rất ít giáo viên hoặc hiệu trưởng là người dân tộc thiểu số, còn tập huấn cho giáo viên sử dụng tiếng dân tộc thì mới chỉ được thực hiện ở giai đoạn thử nghiệm.


Khả năng biết đọc biết viết hoặc sử dụng tiếng Việt hạn chế của phụ huynh cũng làm hạn chế khả năng giúp đỡ con học ở nhà. Việc này cũng gây khó khăn cho phụ huynh khi giao tiếp với hiệu trưởng hoặc giáo viên. Trong trường hợp giáo viên có thể nói tiếng địa phương, có quan hệ mở rộng với cộng đồng, thì việc giao tiếp và hỗ trợ hiệu quả cho phụ huynh và học sinh giúp làm giảm bớt nhiều khó khăn.  





3. Khung chính sách dự án

Theo các chính sách của Chính phủ Việt Nam về dân tộc thiểu số và chính sách của Ngân hàng Thế giới về người bản địa, khung chính sách chương trình dân tộc thiểu số được chuẩn bị cho Chương trình SEQAP để đảm bảo rằng người dân tộc thiểu số có thể tham gia một cách có ý nghĩa vào chương trình và nhận được những lợi ích phù hợp với văn hóa từ chương trình. Khung chính sách dân tộc thiểu số này sẽ được Chính phủ Việt Nam phê duyệt để áp dụng cho chương trình SEQAP để hướng dẫn các hoạt động chuẩn bị sau này của Kế hoạch Phát triển Dân tộc Thiểu số. 

Kế hoạch phát triển sẽ bao gồm các yếu tố chính sau:


· phổ biến thông tin và công bố thông tin chương trình rộng rãi; 


· sự tham gia đầy đủ của người dân tộc thiểu số trong quá trình phát triển của chính họ sẽ được thiết lập để các cách tiếp cận sẽ phù hợp về văn hóa và tận dụng tối đa kiến thức địa phương; 


· sự chú ý và trọng tâm sẽ dành cho người nghèo nhất, các nhóm vùng xâu vùng xa và yếu thế nhất;


· ở những nơi mà các nhóm dân tộc thiểu số cần hỗ trợ thiết bị nhiều hơn, ngoài những hỗ trợ do chính quyền địa phương cung cấp, Chương trình sẽ đưa các dẫn trình viên cộng đồng hoặc các nhóm phi chính phủ có quan tâm và kinh nghiệm đến để cung cấp các dịch vụ; 


· hợp tác với các cơ quan nhà nước, các nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ có nhiều kinh nghiệm về miền núi; và

· nâng cao năng lực của các tổ chức cơ quan địa phương và bản địa để xây dựng và quản lý các phương pháp điều chỉnh phù hợp với địa phương và phù hợp với văn hóa và tăng trưởng kinh tế. 


Các nguyên tắc về Phát triển Dân tộc Thiểu số 


Các nguyên tắc phát triển dân tộc thiểu số cơ bản của chương trình gồm:


a) Người dân tộc thiểu số được khuyến khích tham gia vào tất cả các hoạt động của chương trình và họ sẽ hưởng lợi từ chương trình theo cách phù hợp với văn hóa;

b) Các ảnh hưởng bất lợi tới các cộng đồng dân tộc thiểu số, các nhóm khác biệt và nhóm yếu thế, cần được tránh hoặc giảm thiểu thông qua việc tìm hiểu các lựa chọn có thể thực hiện được;


c) Chuẩn bị kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số và việc thực hiện cần được tiến hành với sự tham gia và tham vấn của người dân tộc thiểu số; và 


d) Kế hoạch thực hiện và ngân sách cho việc lập kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (gồm cả các cơ chế tham gia và các khảo sát) và việc thực hiện phải kết hợp chặt chẽ với tổng thể chương trình;


Chính sách chương trình


Chính sách chương trình, cùng với chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới, yêu cầu nếu quá trình rà soát hoặc đánh giá xã hội xác định rằng các nhóm dân tộc thiểu số trong khu vực chương trình có khả năng bị ảnh hưởng/hưởng lợi từ chương trình đề xuất, Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số để cập đến các nhóm dân tộc thiểu số cụ thể, các mối quan tâm, nhu cầu và các vấn đề kinh tế xã hội cụ thể của họ và các vấn đề kinh tế xã hội có ý nghĩa cần phải được chuẩn bị. 


Ví dụ, ở những khu vực có tiểu chương trình mà có những nhóm dân tộc thiểu số có khả năng biết đọc, biết viết thấp, trình độ giáo dục và kỹ năng thấp so với nhóm người Kinh trong khu vực tiểu chương trình, cần thực hiện một đánh giá để xác định liệu họ bị đặt vào thế bất lợi không và như thế nào (nguyên nhân do bệnh tật, việc giảm các giá trị văn hóa và truyền thống), hoặc tiến hành các hành động cần thiết để khuyến khích họ tham gia vào chương trình để họ có thể hưởng lợi từ chương trình. 


Nếu có bất kể nghi ngờ nào về việc liệu bản kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số có cần thiết hay không, một bản tóm tắt thông tin liên quan đến các nhóm dân tộc thiểu số cụ thể nào đó trong tỉnh chương trình cần phải thông báo cho chuyên gia Phát triển xã hội/người bản địa của Ngân hàng Thế giới của chương trình này để xem xét và cho ý kiến. 


Loại thông tin cần có trong bản tóm tắt gồm:


· Số lượng và nhóm người dân tộc thiểu số hoặc hộ gia đình dân tộc thiểu số trong tỉnh chương trình; 


· Tỷ lệ người hoặc hộ gia đình dân tộc thiểu số so với số dân của tỉnh chương trình; 


· Các yếu tố văn hóa chủ chốt của nhóm dân tộc thiểu số trong tỉnh chương trình và mức độ mà họ hòa nhập (hoặc không) với người Kinh; và 


· Các vấn đề chính đang đối mặt với việc phát triển dân tộc thiểu số ở tỉnh chương trình; 


· Tham vấn và Sự tham gia của người dân tộc thiểu số trong chương trình SEQAP


Phù hợp với Chính sách hoạt động của Ngân hàng Thế giới về Người bản địa, chương trình SEQAP sẽ cam kết hỏi ý kiến tham khảo người dân tộc thiểu số một cách tự nguyện, ưu tiên và đã được cung cấp đầy đủ thông tin. Để đảm bảo cho việc tham vấn với các nhóm dân tộc thiểu số, một khung làm việc phù hợp cho nhiều thế hệ, phù hợp về giới để tạo cơ hội hỏi ý kiến tham khảo ở từng giai đoạn từ chuẩn bị đến thực hiện giữa người cho vay vốn, các cộng đồng người bản địa chịu ảnh hưởng và các tổ chức của họ sẽ được thiết lập. 


Các phương pháp hỏi ý kiến phù hợp các giá trị văn hóa xã hội của cộng đồng người bản địa chịu ảnh hưởng và các điều kiện địa phương sẽ được sử dụng. Các mối quan tâm về phụ nữ, thanh niên và trẻ em người dân tộc thiểu số sẽ được chú ý đặc biệt và khả năng tiếp cận các cơ hội phát triển của họ sẽ được cân nhắc trong việc thiết kế các hoạt động tư vấn tham khảo ý kiến của chương trình SEQAP. 


Các cộng đồng dân tộc thiểu số sẽ được cung cấp tất cả các thông tin có liên quan tới chương trình đề xuất theo cách phù hợp với văn hóa ở từng giai đoạn chuẩn bị và thực hiện. Đánh giá về các ảnh hưởng xấu có thể xảy ra của chương trình đề xuất tới cộng đồng dân tộc thiểu số chịu ảnh hưởng cũng sẽ được thực hiện. 


4. Khung tổ chức

Ban Quản lý chương trình (PCU)

Bộ GD&ĐT thông qua PCU ở cấp trung ương có trách nhiệm chung về lập kế hoạch, thực hiện, quản lý và điều phối chương trình bao gồm các hoạt động phát triển dân tộc thiểu số. PCU cử một nhóm cán bộ giám sát việc thực hiện chương trình SEQAP, một số cán bộ có trách nhiệm cho các hoạt động phát triển dân tộc miền núi. 


PCU với sự hỗ trợ của chuyên gia bảo vệ xã hội sẽ hỗ trợ, và hướng dẫn của UBND các tỉnh, các Ban quản lý chương trình huyện chuẩn bị, thực hiện và giám sát tất cả các kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số. PCU sẽ thiết lập một hệ thống giám sát đánh giá nội bộ thông qua các UBND tỉnh và một hệ thống bên ngoài thông qua một tổ chức tư vấn độc lập (giai đoạn chuẩn bị cho các kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số SEQAP được thực hiện bởi chuyên gia cùng với sự phối hợp với các PPMUs  như đã nêu ở trên).


UBND tỉnh

UBND tỉnh phải cử ít nhất một nhân viên có tránh nhiệm chuẩn bị và thực hiện kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số. 


Các hoạt động cụ thể xác định trong quá trình tham vấn sẽ quy định tính chất và cấu trúc của các tổ chức tham gia vào quá trình thực hiện kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số. Bản kế hoạch ít nhất cũng phải xác định được loại tổ chức nào có thể thực hiện các hoạt động trong bản kế hoạch gợi ý, và thực hiện buổi nói chuyện tư vấn ban đầu với các tổ chức này để phát triển các hoạt động ở một mức độ có thể chấp nhận được. Bản kế hoạch sẽ đề ra những thỏa thuận tổ chức cần có để thực hiện từng kế hoạch. 


Trách nhiệm chính của các chuyên gia PMU gồm

· Thực hiện rà soát tất cả các hoạt động của từng tiểu chương trình và nộp cho PCU danh sách các hoạt động cần phải có thêm ngoài các công việc của bản kế hoạch;


· Thực hiện và giám sát các hoạt động của kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số.

· Phối hợp với chính quyền tỉnh và huyện theo yêu cầu để đảm bảo thực hiện các hoạt động của kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số.

· Tiếp tục và duy trì việc tham vấn hỏi ý kiến với các cộng đồng dân tộc thiểu số. 


· Nộp báo cáo tiến độ theo quý cho PCU về bản kế hoạch và các hoạt động có liên quan.

Các tổ chức khác


Tham vấn và hợp tác với các tổ chức có liên quan khác nên được thực hiện khi cần thiết (v.d. Hội phụ nữ, Ủy ban Dân tộc và các vấn đề miền núi, các tổ chức địa phương và các tổ chức song phương hoạt động trong chương trình giáo dục và xóa đói giảm nghèo trong khu vực v.v..)


5. Quá trình chuẩn bị phát triển dân tộc thiểu số


Kế hoạch Phát triển Dân tộc Thiểu số

Kế hoạch phát triển sẽ gồm một loạt các hoạt động nhằm tăng lợi ích của chương trình cho các cộng đồng dân tộc thiểu số hoặc hỗ trợ họ vượt qua rào cản hoặc khó khăn để hưởng lợi ích của mình. Những hoạt động này cần được hỗ trợ tài chính và một bản ngân sách chi tiết được để kèm trong bản kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số.


Bản kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số sẽ phác ra những tính chất chính của các hộ gia đình và cộng đồng dân tộc thiểu số trong tỉnh chương trình, xác định nguy cơ hoặc khó khăn cần đề cập đến và cung cấp các chi tiết (bao gồm giá cả, chuẩn bị thực hiện và các yêu cầu giám sát) của các hoạt động đề nghị. Bản kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số sẽ:


· Xác định chương trình sẽ ảnh hưởng/có lợi cho người dân tộc thiểu số như thế nào; 


· Xác định họ bị đẩy vào hoàn cảnh khó khăn hay yếu thế do đặc điểm xã hội hoặc văn hóa như thế nào và chính sách bảo vệ an toàn của Ngân hàng Thế giới tác động như thế nào tới vấn đề này; và 


· Xây dựng một kế hoạch để nêu lên vấn đề khó khăn và dễ bị tổn thương mà người dân tộc thiểu số phải đối mặt để có thể hưởng lợi ích đầy đủ từ các hoạt động chương trình (các can thiệp nên được mô tả theo cách mà nó có thể chỉ ra được cách họ đáp ứng được các yêu cầu của chính sách của Ngân hàng Thế giới như thế nào).


Bản kế hoạch cần có giới hạn thời gian bao gồm mọi chuẩn bị về tài chính và tổ chức cần thiết để thực hiện các hoạt động được đề ra. 


Một bản kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số cần có:


· Tóm tắt Luật và Khung chính sách;


· Tính chất kinh tế - xã hội của các nhóm dân tộc thiểu số (dựa vào đánh giá xã hội);


· Tóm tắt tất cả hoạt động hướng tới các nhóm dân tộc thiểu số do tư vấn thực hiện; 


· Đưa ra các kế hoạch hành động để tiến hành các hoạt động (i) xóa những ảnh hưởng tiêu cực lên các nhóm dân tộc thiểu số và (ii) đảm bảo các nhóm dân tộc thiểu số sẽ được hưởng toàn bộ lợi ích kinh tế - xã hội; 


· Cụ thể hóa trách nhiệm tổ chức để thực hiện và các giải pháp cụ thể; và 


· Kiến nghị chi phí dự tính và các bản kế hoạch tài chính.


Các PPMU sẽ phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh tương ứng giám sát việc chuẩn bị và thực hiện bản EMDP. Những phát hiện mới sẽ được ghi lại trong báo cáo quý và nộp cho PCU. PCU sẽ tóm tắt những báo cáo này và gửi lại cho Ngân hàng Thế giới hằng năm. 


Công bố cho công chúng

Khi Chính phủ và WB phê duyệt các tài liệu dự thảo, các tài liệu này sẽ được công bố. 


(i) Bản khung Chính sách đã phê duyệt sẽ được công bố ở những nơi dễ tiếp cận dưới dạng, phương thức và ngôn ngữ mà tất cả các nhóm dân tộc thiểu số và các bên liên quan có thể hiểu được; 


(ii) Đặt các bản sao của bản kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số bằng tiếng Việt, và bằng bất kể tiếng dân tộc nào nếu cần thiết ở các văn phòng cấp tỉnh, huyện và xã; và 


(iii) Công bố các bản kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số đã được duyệt và xác nhận ở những nơi mà công chúng có thể tiếp cận, bao gồm Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam tại Hà Nội. 


6. Kế hoạch thực hiện


Chương trình tổng thể sẽ được thực hiện trong giai đoạn hơn 5 năm và được lên kế hoạch để bắt đầu ngay khi vốn vay được duyệt. Bản kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số phải có một kế hoạch thực hiện phù hợp với việc thực hiện chương trình. 


7. Các chi phí và ngân sách cho các hoạt động của kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số

Các nguồn và ngân sách cho các hoạt động khác nhau sẽ được quyết định trong quá trình thảo luận vốn vay giữa WB và Chính phủ (Bộ GD&ĐT /PCU). Tùy thuộc vào cấu trúc của vốn vay, việc cấp vốn cho một số hoạt động của kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số có thể thực hiện như một khoản ngân sách cụ thể từ nguồn vốn vay. Mặt khác, việc cấp vốn cho các hoạt động của EMDP được mong đợi sẽ được lấy từ quỹ đối ứng của chính phủ. Theo thỏa thuận vay vốn, mỗi một bản kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số sẽ cần nêu rõ và xác định rõ nguồn cấp vốn cho từng hoạt động trong kế hoạch, cùng với bất kể nguồn cấp vốn nào từ các nguồn thay thế nếu cần cho bất kể một khía cạnh nào đó của hoạt động. 


Chi phí ước tính đề ra trong bản kế hoạch phải càng chi tiết càng tốt và phải liên kết với các hoạt động cụ thể (v.d.. chi phí cho từng can thiệp cụ thể, chi phí hành chính) Một khoản 20% ngân sách phòng ngừa chi phí bất ngờ cũng cần đề ra. Bản kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số sẽ bao gồm cả chi phí cụ thể cho việc đền bù và các quyền phục hồi (bao gồm việc phục hồi và tăng cường các hoạt động và các hỗ trợ phát triển) cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi các hoạt động trong kế hoạch tái định cư. Bản kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số sẽ tập trung vào các chi phí liên quan đến việc giảm các ảnh hưởng trái với văn hóa hoặc xóa bỏ những khó khăn ngăn các nhóm dân tộc thiểu số hưởng lợi ích chương trình mà đã được xác định trong quá trình tham vấn hỏi ý kiến.

B. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ 


1. Khung pháp lý và chính sách

Khung pháp lý để thực hiện chính sách an toàn về dân tộc thiểu số trong chương trình SEQAP là theo Chính sách OP/BP 4.10 của Ngân hàng Thế giới với “Người bản địa” được thể hiện thông qua Khung chính sách dân tộc thiểu số EMPF của chương trình và các chính sách có liên quan của Việt Nam. 


Khung pháp lý và chính sách của Việt Nam là nghị quyết của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Hiến pháp 1992 của Việt Nam, Luật Giáo dục, Luật phổ cập giáo dục tiểu học, chương trình phát triển như chương trình 134, 135 giai đoạn I. Năm 2006, thủ tướng Việt Nam ra quyết định “Phê duyệt Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010” thường được gọi là chương trình 135 giai đoạn II. Một trong những chính sách gần đây nhất của Chính phủ Việt Nam là Quyết định 112/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về “Phê duyệt chính sách hỗ trợ các dịch vụ cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân và trợ giúp pháp luật”  ngày 20/7/2007. Để hướng dẫn thực hiện Quyết định với nhóm dân tộc, Ủy ban các vấn đề dân tộc đã ra thông tư số 06/2007/TT-UBDT. Thông tư này hướng dẫn các tiêu chí hỗ trợ và mức hỗ trợ. Các hỗ trợ bữa trưa cho học sinh nghèo và học sinh dân tộc thiểu số bản chất rất gần với thiết kế của chương trình SEQAP về hỗ trợ cho học sinh. 


Sự tương đồng của các chính sách của WB và Việt Nam đã thể hiện mục tiêu giống nhau của các hoạt động phát triển đề xuất cho các nhóm dân tộc tại địa bàn chương trình: Các mục tiêu này là: 


a) Chống lại đói nghèo; 

b) Khuyến khích sự tham gia tích cực của người dân các nhóm dân tộc thiểu số trong công cuộc phát triển của chính họ; 

c) Củng cố các cơ quan tổ chức liên quan đến dân tộc thiểu số; 

d) Phát triển nguồn lực tự nhiên và con người theo phương pháp bền vững; và 

e) Đảm bảo sự tôn trọng lẫn nhau và tăng trách nhiệm của các bên liên quan. 


Mỗi tỉnh chương trình có thể có chính sách riêng liên quan đến các vấn đề dân tộc thiểu số. Do đó, các trường hưởng lợi, Phòng Giáo dục và Sở Giáo dục nên cân nhắc các chính sách này với chính sách của WB và chính sách trung ương của Việt Nam. 


Khung pháp lý để giải quyết mọi xung đột và khiếu nại có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện Khung chính sách dân tộc thiểu số và Kế hoạch dân tộc thiểu số là luật pháp Việt Nam về: “Khiếu nại và tố cáo” đã được Quốc hội phê chuẩn năm 1998 và được điều chỉnh năm 2004. 


Cần phải lưu ý rằng theo Chính sách OP 4.10 của WB, các hoạt động của SEQAP sẽ không được thực hiện mà không có sự ủng hộ rộng khắp của người hưởng lợi là người dân tộc thiểu số và/hoặc của người nhận ảnh hưởng. 


2. Mục tiêu và tôn chỉ của kế hoạch dân tộc thiểu số

Việc rà soát chương trình SEQAP đối với các vấn đề dân tộc đã cho thấy trong các khu vực chương trình có các nhóm dân tộc. Do đó, chính sách bảo vệ của Ngân hàng Thế giới về dân tộc thiểu số OP 4.10 đã được áp dụng. Để đảm bảo thực hiện chính sách này một cách tốt nhất, Kế hoạch dân tộc thiểu số (EMP) đã được chuẩn bị với những mục tiêu và tôn chỉ sau: 


· Người dân tộc thiểu số được khuyến khích tham gia vào tất cả các hoạt động của chương trình và họ sẽ hưởng lợi từ chương trình theo cách phù hợp với văn hóa;

· Các ảnh hưởng bất lợi tới các cộng đồng dân tộc thiểu số, các nhóm khác biệt và nhóm yếu thế, cần được tránh hoặc giảm thiểu thông qua việc tìm hiểu các lựa chọn có thể thực hiện được;


· Chuẩn bị kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số và việc thực hiện cần được tiến hành với sự tham gia và tham vấn của người dân tộc thiểu số; và 


· Kế hoạch thực hiện và ngân sách cho các hoạt động phát triển liên quan đến đảm bảo an toàn cho nhóm dân tộc thiểu số (gồm cả các cơ chế tham gia và các khảo sát) và việc thực hiện phải kết hợp chặt chẽ với từng chương trình;


3. Các tác động có thể xảy ra của chương trình SEQAP 


Chương trình SEQAP thể hiện rõ khả năng gây ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống và văn hóa của các nhóm dân tộc thiểu số trong địa bàn chương trình. Về lâu dài, chương trình SEQAP sẽ cải thiện kết quả học tập, việc tốt nghiệp, và giảm sự bất bình đẳng trong kết quả học tập và tốt nghiệp cho học sinh tiểu học thuộc nhóm có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt là chương trình có thể: 


(i) Tăng tỉ lệ học sinh tiểu học đạt được mức độ “học độc lập” trong môn tiếng Việt và Toán cho mọi học sinh nói chung và học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nữ, học sinh nghèo và học sinh nông thôn; 


(ii) Tăng số tốt nghiệp tiểu học cho mọi học sinh nói chung và học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nữ, học sinh nghèo và học sinh nông thôn; và


(iii) Tăng tỷ lệ học sinh được học ít nhất 30 tiết học/tuần cho mọi học sinh nói chung và học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nữ, học sinh nghèo và học sinh nông thôn.  


Cùng với các tác động này, chương trình sẽ phần nào cải thiện điều kiện trang thiết bị tại các trường ở khu vực khó khăn. Chương trình cũng sẽ có hỗ trợ trực tiếp cho học sinh dân tộc thông qua các nguồn hỗ trợ phúc lợi cho học sinh. 


Tuy nhiên, trong giai đoạn ngắn hạn, chương trình SEQAP có thể sẽ gây cho cha mẹ học sinh dân tộc một số thái độ thiếu thiện chí với việc học 2 buổi/ngày do cha mẹ sợ là nếu con cái họ tham gia học 2 buổi/ngày, thì các em sẽ không thể giúp đỡ gia đình việc nhà hoặc việc sản xuất của gia đình. 


4. Thông tin kinh tế xã hội của các nhóm dân tộc thiểu số ở các tỉnh tham gia


Một đánh giá xã hội đã được một nhóm tư vấn quốc tế có chuyên môn về phát triển xã hội thực hiện trong đó có (i) tư vấn với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và dân tộc thiểu  số, cộng đồng của họ, các cán bộ dân tộc thiểu số địa phương ở các cộng đồng dân tộc thiểu số và các cán bộ giáo dục để hiểu quan điểm của họ về việc học 2 buổi/ngày và (ii) xác định các vấn đề tiếp cận chủ chốt (như việc học sinh dân tộc thiểu số nhập học và tốt nghiệp, ngôn ngữ hướng dẫn, khoảng cách địa lý và chi phí, v.v.) đối với trẻ em nghèo, trẻ em khó khăn và trẻ em dân tộc thiểu số để hiểu những khó khăn của các em trong việc tham gia chương trình học 2 buổi/ngày và để hỗ trợ chuẩn bị thiết kế chương trình chung. Đánh giá cũng lấy ý kiến quan điểm của các bên liên quan để củng cố bản thiết kế của chương trình và thiết lập một quá trình thực hiện và giám sát có sự tham gia. 


Các điểm chính thể hiện rõ trong đánh giá xã hội được tổng hợp dưới đây: 


Dân số


Việt Nam có 85 triệu dân, là một nước có nhiều dân tộc với 54 nhóm dân tộc. Trong số các nhóm dân tộc, người Kinh (hoặc Việt) là nhóm đa số, chiếm hơn 86% tổng dân số Việt Nam. Các nhóm dân tộc khác ở Việt Nam chỉ khoảng 14%. 


Chương trình SEQAP sẽ được thực hiện ở 36 tỉnh với tổng dân số khoảng 35 triệu người và gần 25% là người dân tộc thiểu số. Tỷ lệ của nhóm dân tộc thiểu số trong các tỉnh chương trình SEQAP cao hơn nhiều (11%) so với tỷ lệ trung bình toàn quốc. Chương trình SEQAP trải dài từ khu vực miền núi phía bắc, đến vùng duyên hải miền trung, vùng đông nam, cao nguyên trung phần và đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, chương trình chú trọng vào các tỉnh có đa số dân là các nhóm dân tộc thiểu số như Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Bắc Kạn, và Hòa Bình v.v.

Giáo dục


Theo số liệu thống kê của Bộ GD&ĐT năm 2007, học sinh dân tộc học tiểu học ở Việt Nam là 18%. Trong 36 tỉnh chương trình, tổng số học sinh tiểu học là khoảng hơn 3,57 triệu. Trong số này, số học sinh dân tộc là khoảng một triệu, chiếm 28,1%. Phần lớn các em học kém ở trường tiểu học, đặc biệt là các em vẫn còn kém môn Toán và tiếng Việt. Giáo viên và cán bộ giáo dục cho rằng việc các em học kém tiếng Việt ở lớp 1 sẽ làm cho các em khó có thể đạt kết quả học tập tốt hơn ở các lớp cao trên. 


Học sinh dân tộc có thể học ở trường chung có cả học sinh người Kinh hoặc học trường nội trú dành riêng cho học sinh dân tộc. Ở những trường này học sinh dân tộc được học giáo viên người Kinh hoặc giáo viên người dân tộc. Tỷ lệ giáo viên tiểu học là nguời dân tộc thiểu số trong cả nước khoảng 10% (36 nghìn giáo viên). Không có số liệu thống kê chính thức về số giáo viên dân tộc thiểu số ở 35 tỉnh chương trình. Tuy nhiên, tỷ lệ ước tính của giáo viên dân tộc là 15% trong tổng số giáo viên tiểu học trong khu vực chương trình. Giáo viên dân tộc có lợi thế rõ ràng khi dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc vì họ có thể nói được cả hai ngôn ngữ. Tuy nhiên, nhiều giáo viên không đạt tiêu chuẩn chuyên môn của giáo viên tiểu học. Họ cần được tập huấn thêm. 


Theo như hiệu quả của các chương trình giáo dục hiện có, đánh giá xã hội của chương trình SEQAP đã phát hiện ra rằng:


· Các dịch vụ được thiết kế cho đại đa số từ cấp trung ương có thể không xác định được sự cạnh tranh với hệ thống kiến thức bản địa, các hoạt động, lễ hội hoặc lịch nông nghiệp. Những vấn đề này cần được cân nhắc khi thiết kế lịch học 2 buổi/ngày nếu việc này làm tăng kết quả học tập của nhóm thiệt thòi. 


· Ngôn ngữ địa phương được phép dùng để hướng dẫn, nhưng việc sử dụng này rất hạn chế. 


· Khó khăn về ngôn ngữ ảnh hưởng tới chất lượng và mối quan hệ giữa giáo viên và phụ huynh học sinh. Giáo viên cũng cần coi trọng các kỹ năng ngôn ngữ dân tộc thiểu số.


· Trường mầm non giúp gia đình học tiếng Việt nhanh hơn và giảm nhu cầu trông em cho trẻ lớn hơn. 


· Khoảng cách tới trường gây trở ngại cho việc tiếp cận 


Sự đói nghèo


Do tỷ lệ đói nghèo của các nhóm dân tộc thiểu số, đặc biệt là những người sống trong khu vực miền núi, các nhóm dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay chiếm 39% tổng số người nghèo mặc dù họ chỉ chiếm có 14% tổng dân số quốc gia. 61% người dân tộc thiểu số vẫn còn trong diện đói nghèo theo số liệu năm 2004, so với chỉ 14% người dân tộc Kinh  và người Hoa. Số liệu ước tính cho rằng 37% người thuộc diện nghèo trong năm 2019 sẽ là người thuộc nhóm dân tộc thiểu số, nhiều hơn gấp 2 lần tỷ lệ người nghèo là người dân tộc thiểu số năm 2003 và gần gấp ba lần tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong dân số Việt Nam. Nạn đói vẫn còn là một vấn đề lớn của người dân tộc thiểu số thể hiện ở con số 1/3 trong tổng số người dân tộc thiểu số phải chịu đói trong năm 2004, so với chỉ có 4% là người Kinh và người Hoa, và gần một nửa số người dân tộc thiểu số sống ở khu vực Cao nguyên trung phần là phải sống trong cảnh đói


5. Những hoạt động phát triển, các can thiệp hỗ trợ

Do chương trình SEQAP trải rộng trên 36 tỉnh với những điều kiện địa lý, kinh tế xã hội và văn hoá khác nhau nên bản kế hoạch này không thể đề cập tới các địa điểm chương trình cụ thể.  Vì vậy, bản kế hoạch này phải được xem như là kế hoạch tiêu chuẩn tối thiểu bao gồm những vấn đề chung nhất của các tỉnh thuộc chương trình. Các trường học hưởng lợi và các huyện thuộc chương trình sẽ phải cụ thể hoá các chi tiết liên quan tới hoạt động của nhóm dân tộc của địa phương mình trong bản kế hoạch hằng năm.


Chương trình SEQAP chính là nhằm tới những tỉnh khó khăn nhất ở Việt Nam. Do vậy, các nhóm dân tộc cũng là một trong những nhóm mục tiêu. Tuy nhiên, các hoạt động phát triển/các can thiệp/hỗ trợ đề xuất trong bản kế hoạch này là những hoạt động dành phục vụ chuyên biệt cho các nhóm dân tộc hưởng lợi.


5.1. In sách hướng dẫn cho giáo viên học ngôn ngữ địa phương

Đánh giá xã hội của chương trình SEQAP cho thấy khả năng nói tiếng địa phương là một lợi thế rõ ràng cho giáo viên khi làm việc với học sinh dân tộc. Do đó, hoạt động này nhằm mục tiêu giúp đỡ các giáo viên làm việc với học sinh dân tộc học tiếng địa phương. Do có thể có vài nhóm dân tộc trong một cộng đồng, và có thể có các học sinh từ các dân tộc khác nhau trong cùng một lớp học, chương trình SEQAP không thể chuẩn bị và in ấn sách hướng dẫn bằng 53 ngôn ngữ dân tộc ở Việt Nam. Các trường được hưởng lợi và các sở giáo dục đào tạo phải xác định rõ (những) ngôn ngữ nào được ưu tiên sử dụng. Chương trình SEQAP sẽ chuẩn bị và in sách hướng dẫn dựa trên những ưu tiên đó.


5.2. Chiến dịch tăng nhận thức cho cha mẹ học sinh dân tộc về chương trình học 2 buổi/ngày ( FDS)


Việc học 2 buổi/ngày có thể hữu ích cho học sinh dân tộc trong việc tăng thời gian học tập, đặc biệt là môn Toán và tiếng Việt. Tuy nhiên, dường như một số bậc phụ huynh của học sinh dân tộc có thể không ủng hộ ý tưởng học 2 buổi/ngày. Họ muốn con họ ở nhà vào buổi chiều để làm việc nhà, chăn nuôi trồng trọt hay các công việc sản xuất khác. Do vậy, để có được sự ủng hộ mạnh mẽ hơn từ các bậc phụ huynh, cần thiết phải tiến hành một vài chiến dịch nâng cao nhận thức cho họ. Những hoạt động này  thực hiện bởi giáo viên hay chính hội phụ huynh học sinh và/hoặc được hỗ trợ từ cộng tác viên cộng đồng mà chương trình SEQAP sẽ tuyển dụng.


5.3. Đào tạo giáo viên “dạy tiếng Việt như là ngôn ngữ thứ hai”


Hiện tại chương trình học bằng tiếng Việt là giống nhau cho tất các các học sinh bao gồm cả học sinh người Kinh, những em nói tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ và học sinh dân tộc thiểu số, những em mà tiếng Việt chỉ là ngôn ngữ thứ hai. Do đó, dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc cũng giống như cho học sinh người Kinh. Thực tế này làm cho việc dạy tiếng Việt cho các nhóm dân tộc cho tới nay chưa thực sự hiệu quả. Kết quả là học sinh dân tộc không thể nói được tiếng Việt. Do vậy, cần thiết phải dạy giáo viên tiểu học, những người mà dạy học sinh dân tộc cách “dạy tiếng Việt như là ngôn ngữ thứ hai”.

5.4. Tập huấn bằng tiếng địa phương cho giáo viên, tiến hành tập huấn cho  học sinh dân tộc về  bản sắc, văn hoá địa phương, và kỹ năng sống 

Đánh giá xã hội và hội thảo Tư vấn cho chương trình SEQAP cho thấy hiệu quả dạy tất cả các môn học bao gồm cả Toán và tiếng Việt ở cấp tiểu học cao hơn khi giáo viên có thể nói tiếng địa phương khi giao tiếp và giảng giải cho học sinh dân tộc. Do đó, chương trình SEQAP sẽ tập huấn cho giáo viên dạy học sinh bằng ngôn ngữ địa phương. Hoạt động này có thể được bổ sung bằng hoạt đông số 1 “In sách hướng dẫn cho giáo viên học ngôn ngữ địa phương”. Như đã nói ở trên, chương trình SEQAP không thể làm tập huấn bằng tất cả các ngôn ngữ địa phương. Các trường học được hưởng lợi sẽ đề xuất những ngôn ngữ địa phương cần ưu tiên.


Tập huấn giáo viên bằng ngôn ngữ địa phương là một biện pháp để nâng cao bản sắc văn hoá dân tộc. Thêm vào đó, hoạt động này sẽ tiến hành tổ chức tập huấn cho học sinh dân tộc về bản sắc và văn hoá địa phương như là cách để bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc. Một vài chương trình đặc biệt và kỹ năng sống có thể được đưa vào để giúp các học sinh dân tộc thích nghi tốt hơn với môi trường sống mới khi các em cần.


5.5. Tạo góc học tiếng Việt (sử dụng các phương tiện hiện có) 


Can thiệp này nhằm cải thiện môi trường học tiếng Việt cho học sinh dân tộc. Kết quả của hội thảo tư vấn cho thấy học sinh dân tộc có thể học tiếng Việt nhanh hơn trong một ngôi trường hỗn hợp nơi mà các em có cơ hội giao tiếp với học sinh người Kinh. Các giáo viên và các nhà quản lý giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số đã chỉ ra nhân tố quan trọng ở đây là môi trường học tập đã hỗ trợ các em học sinh dân tộc học tiếng Việt. Vì một trong những thành quả quan trọng nhất đối với học sinh dân tộc, đặc biệt là ở cấp một là nói, viết và giao tiếp thành thạo bằng tiếng Việt, do vậy tạo góc học tiếng Việt rất hữu ích cho một trường học có học sinh dân tộc thiểu số để có một môi trường học tiếng Việt tốt hơn.


Góc học tập này có thể được sáng tạo sử dụng những phương tiện hiện có của trường học/lớp học/ hội trường. Góc học tập sẽ được trang bị những tài liệu in tranh, ảnh giải thích ý nghĩa của những từ quan trọng bằng tiếng Việt, có thiết bị Karaoke để giúp trẻ em học tiếng Việt  qua bài hát, có truyện tranh vốn rất hấp dẫn trẻ em và các tài liệu khác. 


Để bảo tồn và phát triển văn hoá ở những vùng dân tộc thiểu số, nội dung của những tài liệu in cho những vùng đó sẽ phải mang tính riêng biệt theo vùng. Sẽ càng tốt nếu những tài liệu này do các giáo viên địa phương, học sinh dân tộc và hội phụ huynh học sinh chuẩn bị với sự hỗ trợ của chương trình SEQAP. Cùng với đó, các nhà quản lý, giáo viên, hội phụ huynh và học sinh của các trường hưởng lợi sẽ thảo luận để tìm ra những cách sử dụng góc học tập hiệu quả nhất. Tất cả những biện pháp và hoạt động đó sẽ làm tăng ý nghĩa của phương tiện và từ đó bảo đảm góc học tập được sử dụng và khai thác hiệu quả hơn. 


5.6. Cho học sinh dân tộc mượn sách tham khảo miễn phí


Những học sinh dân tộc thường xuất thân từ những gia đình nghèo khó. Các em ít có điều kiện mua sách giáo khoa và sách tham khảo để học tập. Do vậy, hoạt động này nhằm mục đích phát sách miễn phí cho các em để giúp giữ chân các em tại trường học và học tập.


5.7. Tuyển cộng tác viên cộng đồng để tăng cường liên lạc với “hội phụ huynh” và các nhóm thiểu số


Hội phụ huynh học sinh (PA) có thể đóng vai trò như cầu nối giữa nhà trường/giáo viên và cha mẹ học sinh. Hoạt động hiệu quả của hội phụ huynh sẽ có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang học 2 buổi/ngày. Do đó, chương trình SEQAP sẽ tuyển cộng tác viên cộng đồng, mỗi tỉnh một người để tăng cường liên lạc với “hội phụ huynh” và các nhóm thiểu số. Họ cũng sẽ có vai trò thiết kế và hỗ trợ các trường hưởng lợi trong các hoạt động nâng cao nhận thức cho cha mẹ học sinh dân tộc về chương trình học 2 buổi/ngày.


5.8. Trao giải thưởng thành tích


Cùng với “giải thưởng đi học đều” nhằm thu hút nhiều hơn học sinh tới học 2 buổi/ngày,  “giải thưởng thành tích”  nhằm mục đích khuyến khích học sinh dân tộc học tập tốt. Chương trình sẽ trao giải thưởng cho bốn hay năm học sinh có thành tích học tập tốt nhất trong niên khoá, mỗi một bậc học sẽ có một giải thưởng. Hỗ trợ này nhằm mục đích khuyến khích học sinh nỗ lực phấn đấu đạt kết quả học tập tốt hơn.


5.9. Cấp trợ cấp xã hội cho học sinh


Việc chuyển đổi từ học 1 buổi/ngày sang học 2 buổi/ngày có thể vấp phải thái độ không ủng hộ của một số cha mẹ học sinh dân tộc vì họ muốn con họ ở nhà nửa ngày để làm việc gia đình và việc nông. Trên thực tế, trẻ em có thể đem lại một chút thu nhập cho gia đình ví dụ như nhặt củi, hái măng, bắt cá v.v. Vì vậy nếu các em ở lại trường, gia đình có thể sẽ “mất” một khoản thu nhập. Hơn nữa, học sinh dân tộc thường sống ở xa trường học. Và nếu các em phải về nhà ăn trưa, rất nhiều khả năng các em sẽ không quay lại trường để học buổi chiều. Do vậy chương trình SEQAP dự định thu hút học sinh dân tộc và học sinh nghèo ở lại học cả ngày ở trường bằng cách cấp cho các em một khoản gọi là Trợ cấp xã hội cho học sinh. Trợ cấp này bao gồm một phần chi phí ăn trưa, thưởng đi học đều, thuê  2 trợ giảng là người dân tộc thiểu số địa phương và trợ cấp lương thực/quần áo khẩn cấp cho những trường hợp bị thiên tai, nghèo có khó khăn đột xuất.


5.10. Hỗ  trợ ăn trưa ngoài trường học – gia đình cho trọ


Ở những vùng khó khăn, có một sáng kiến để hỗ trợ các học sinh sống xa trường học. Theo đó các gia đình sống gần các trường học chính hay trường học vệ tinh sẽ cho học sinh trọ trong những ngày các em đi học tại trường. Các gia đình này sẽ thu một chút phí hay tự nguyện cho trọ. Cha mẹ của những học sinh này sẽ tới gia đình đó để giúp xây dựng chỗ nghỉ tạm thời cho các em. Chương trình SEQAP có kế hoạch trợ cấp cho học sinh nghèo và học sinh dân tộc trong đó sẽ trả chi phí ăn trưa tại trường (từ 2-5 bữa/tuần) cho khoảng 40% học sinh. Tuy nhiên, việc các gia đình cho trọ sẽ phải được duy trì sau khi chương trình kết thúc. Do vậy, nếu các gia đình cho trọ chuẩn bị bữa ăn trưa, gia đình đó sẽ được nhận trợ cấp từ các trường hưởng lợi hay từ hội phụ huynh của trường đó. 


5.11. Ban Quản lý chương trình SEQAP sẽ bổ nhiệm nhân sự chịu trách nhiệm thực thi Khung chính sách dân tộc thiểu số (EMPF) và kế hoạch dân tộc thiểu số (EMP)  


Chính sách an toàn của WB phải được đảm bảo sẽ được thực thi đúng đắn. Do vậy, Ban Quản lý Chương trình sẽ chỉ định một cán bộ chịu trách nhiệm giám sát việc thực thi Khung chính sách dân tộc thiểu số (EMPF) và Kế hoạch dân tộc thiểu số (EMP) trong chương trình SEQAP. Đó có thể là người đang kiêm nhiệm vị trí khác của văn phòng chương trình trung ương.  


5.12.  Tổ chức hội thảo hai ngày về chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới về dân tộc thiểu số và Khung chính sách dân tộc thiểu số (EMPF) và Kế hoạch dân tộc thiểu số (EMP) của chương trình SEQAP cho đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục đào tạo và các trường học.


Do hầu hết những người thực thi chương trình SEQAP ở cấp trung ương và cấp địa phương chưa biết tới chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới về dân tộc thiểu số, để đảm bảo thực thi đúng đắn chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới thông qua Khung chính sách dân tộc thiểu số (EMPF) và Kế hoạch dân tộc thiểu số (EMP), chương trình SEQAP sẽ tổ chức hội thảo hai ngày cho cán bộ văn phòng Quản lý chương trình SEQAP, đại diện tất cả các quận huyện thuộc chương trình nơi có các nhóm dân tộc thiểu số là đối tượng hưởng lợi và/hoặc chịu ảnh hưởng. 


6. Ngân sách dự trù và thời gian thực hiện


Ngân sách ước tính trong bảng dưới đây chỉ mang tính chất chỉ dẫn. Nghĩa là các trường tham gia chương trình cần tính toán kỹ càng số lượng chính xác giáo viên, học sinh người dân tộc, hoạt động của Hội phụ huynh, các trang thiết bị hiện có và ngân sách chi tiết của chương trình SEQAP khi họ lên kế hoạch hoạt động hằng năm. 


		TT

		Hoạt động

		Thời gian

		Ngân sách

		Ghi chú



		1. 

		In sách hướng dẫn học ngôn ngữ địa phương cho giáo viên

		2010

		56.459

		Chi phí theo kế hoạch thuộc Hợp phần 1



		2. 

		Hoạt động nâng cao nhận thức cho phụ huynh học sinh dân tộc về học 2 buổi/ngày, bao gồm nâng cao nhận thức cho cả những phụ huynh có con dưới độ tuổi đi học

		2009-2011

		328.883

		Chi phí theo kế hoạch thuộc Hợp phần 3, Mục Tài trợ Giáo dục



		3. 

		Khen thưởng học sinh giỏi
 

		2010-2015

		925.000

		Ngân sách của Hợp phần 3, Mục phúc lợi cho học sinh



		4. 

		Đào tạo giáo viên “dạy tiếng Việt như ngôn ngữ thứ hai”

		2010-2015

		3.521.400

		Chi phí theo kế hoạch thuộc Hợp phần 2



		5. 

		Đào tạo ngôn ngữ địa phương cho giáo viên, dạy học sinh người dân tộc về bối cảnh, văn hóa địa phương và kỹ năng sống

		2010-2015

		5.919.415 

		Chi phí theo kế hoạch thuộc Hợp phần 2



		6. 

		Tạo Góc học tập tiếng Việt để nâng cao trình độ tiếng Việt cho học sinh dân tộc

		2010

		200.000 

		Chi phí theo kế hoạch thuộc Hợp phần 3



		7. 

		Cho học sinh dân tộc mượn sách học thêm miễn phí

		2010-2015

		200.000 

		Chi phí theo kế hoạch thuộc Hợp phần 3



		8. 

		Thuê Điều phối viên cộng đồng làm nhiệm vụ tăng cường liên hệ với “hội phụ huynh” và các nhóm thiểu số

		2010-2013

		992.468

		Chi phí theo kế hoạch thuộc Hợp phần 3



		9. 

		Trợ cấp xã hội cho học sinh

		2010-2015

		5.500.000

		Chi phí theo kế hoạch thuộc Hợp phần 3



		10. 

		Hỗ trợ bữa trưa cho người nhận chăm sóc trẻ (ngoài nhà trường) – gia đình cho ở trọ 

		2010-2015

		881.000

		Chi phí theo kế hoạch thuộc Hợp phần 3, mục trợ cấp xã hội cho học sinh



		11. 

		Ban Quản lý chương trình SEQAP sẽ chỉ định một nhân viên chịu trách nhiệm thực hiện Khung chính sách Dân tộc thiểu số và Kế hoạch Dân tộc thiểu số 

		2009-2015

		118.834

		Chi phí theo kế hoạch thuộc Hợp phần 4



		12. 

		Tổ chức hội thảo 2 ngày về Chính sách Hoạt động của Ngân hàng Thế Giới về dân tộc thiểu số và Khung chính sách Dân tộc thiểu số và Kế hoạch Dân tộc thiểu số 

		Khi bắt đầu chương trình

		30.000

		Chi phí theo kế hoạch thuộc Hợp phần 4



		

		Tổng

		

		18.673.459

		





7.  Bố trí cán bộ


- Ở cấp Bộ, cần ít nhất một cán bộ chuyên trách thực hiện Khung chính sách Dân tộc thiểu số và Kế hoạch Dân tộc thiểu số của chương trình SEQAP.


- Ở cấp tỉnh, huyện và trường, cũng cần phải chỉ định rõ người nào chịu trách nhiệm thực hiện chương trình. 


- Ở những nơi học sinh / giáo viên / phụ huynh là đối tượng được hưởng lợi hoặc bị ảnh hưởng bởi chương trình, các trường có trách nhiệm chuẩn bị kế hoạch thường niên có bao gồm phần mô tả các hoạt động tham gia chương trình của các nhóm dân tộc. Để thực hiện được việc đó, họ cần tham khảo ý kiến của tất cả các nhóm dân tộc có liên quan ví dụ như nhóm học sinh dân tộc và phụ huynh học sinh, nhóm giáo viên người dân tộc, hội phụ huynh và đại diện của UBND xã v.v.., nhằm đề xuất các hoạt động / can thiệp / hỗ trợ trong các năm tiếp theo. Các hoạt động này cần dựa trên nhu cầu thực tế của các nhóm dân tộc có liên quan. Và việc tham khảo ý kiến này cần phải thực hiện có kế hoạch, không gò ép và hiệu quả.


- Phòng Giáo dục huyện chịu trách nhiệm thu thập kế hoạch thường niên của các trường được hưởng lợi trong huyện để lên kế hoạch chung cho toàn huyện và nộp lên cho Sở Giáo dục tỉnh. Phòng Giáo dục huyện cần bảo đảm rằng nếu có một nhóm dân tộc tham gia chương trình, kế hoạch hàng năm được đệ trình phải có một phần về sự tham gia của các nhóm dân tộc. 


8. Công bố kế hoạch dân tộc thiểu số

Sau khi WB phê chuẩn bản Kế hoạch Dân tộc thiểu Số, Ban Quản lý chương trình SEQAP sẽ dịch kế hoạch sang tiếng Việt và để ở những nơi dễ tiếp cận dưới dạng, phương thức và ngôn ngữ mà tất cả các nhóm dân tộc thiểu số từ Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT và các trường được hưởng lợi trong khu vực chương trình có thể hiểu được. 


Ban Quản lý chương trình SEQAP Bộ GD&ĐT sẽ gửi công văn cho nhóm làm việc của Ngân hàng Thế giới thông báo về việc công bố Kế hoạch Dân tộc thiểu số, và Khung chính sách dân tộc thiểu số. Khung chính sách Dân tộc thiểu số và Kế hoạch dân tộc thiểu số sẽ đi kèm thành phụ lục cho biên bản ghi nhớ giữa Bộ GD&ĐT (SEQAP) và UBND các tỉnh tham gia chương trình. 


Khi Ban Quản lý chương trình SEQAP Bộ GD&ĐT chính thức chuyển bản Kế hoạch dân tộc thiểu số, nó cũng sẽ được chia sẻ với công chúng thông qua Quầy Thông tin của Ngân hàng Thế giới tại Washington và Trung tâm Thông tin phát triển Việt Nam tại văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.  


9. Báo cáo, giám sát và đánh giá


Báo cáo


Nếu có các nhóm dân tộc tham gia, báo cáo định kỳ của các trường trong chương trình cho Phòng Giáo dục huyện và báo cáo tổng hợp Sở Giáo dục tỉnh nộp cho Bộ GD&ĐT cần có phần báo cáo về tình hình các hoạt động có sự tham gia của các nhóm giáo viên, học sinh và phụ huynh người dân tộc. Phần báo cáo này có thể ghi lại số lượng các hoạt động của các nhóm dân tộc, số những người được hưởng lợi và các nhóm dân tộc tham gia các hoạt động chương trình như thế nào. Sở GD&ĐT sẽ gửi một bản cho Ủy ban Dân tộc thiểu số tỉnh để chia sẻ thông tin.


Báo cáo định kỳ của Ban Quản lý chương trình SEQAP Bộ GD&ĐT được gửi đến văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội cũng sẽ có một phần viết về sự tham gia của các nhóm dân tộc thiểu số.


Giám sát và Đánh giá


Ban Quản lý chương trình SEQAP Bộ GD&ĐT sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc thực thi Khung chính sách Dân tộc thiểu số và Kế hoạch dân tộc thiểu số của chương trình SEQAP. 


Các trường được hưởng lợi từ chương trình, Phòng GD và Sở GD cần tiến hành đánh giá và giám sát nội bộ việc thực hiện Kế hoạch dân tộc thiểu số cùng với Khung chính sách dân tộc thiểu số theo từng quý như một phần của công việc thực hiện chương trình. Hồ sơ sẽ được gửi lên Bộ GD&ĐT và lưu giữ.


Ngân hàng Thế giới sẽ tiến hành hai lần giám sát việc thực hiện chương trình SEQAP trong một năm. Việc đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch Dân tộc thiểu số cùng với Khung chính sách Dân tộc thiểu số là một mục tiêu trong những chuyến kiểm tra giám sát này. 


Việc thực hiện Khung chính sách Dân tộc thiểu số và Kế hoạch dân tộc thiểu số sẽ là một nội dung trong đánh giá giữa kỳ và đánh giá kết thúc chương trình do các chuyên gia tư vấn độc lập tiến hành. 


10. Cơ chế khiếu nại và đền bù

Trong giai đoạn thực hiện Kế hoạch Dân tộc thiểu số, tất cả các nhóm dân tộc có liên quan trong chương trình sẽ có quyền đưa khiếu nại trên cơ sở pháp luật Việt Nam về “Khiếu nại và tố cáo” được Quốc Hội Việt Nam thông qua năm 1998 và sửa đổi năm 2004. Các thủ tục tố tụng như sau:


1. Quyền được khiếu nại về một quyết định hành chính là 90 ngày kể từ ngày ban hành quyết định đó.


2. Nếu các nhóm dân tộc có liên quan trong chương trình không đồng ý với bất kỳ quyết định nào trong việc thực hiện Kế hoạch Dân tộc thiểu số cùng với Khung chính sách Dân tộc thiểu số của chương trình SEQAP, họ sẽ có quyền được khiếu nại lên ban giám hiệu trường hoặc UBND xã. Ban giám hiệu và UBND xã có trách nhiệm cùng làm việc với các cơ quan có liên quan để giải quyết khiếu nại trong vòng 30 đến 45 ngày tùy theo mức độ phức tạp của vấn đề. Tại các vùng xa xôi, hẻo lánh, khó đến giới hạn thời gian giải quyết khiếu nại không vượt quá 60 ngày.  


3. Nếu người khiếu nại không đồng ý với quyết định của ban giám hiệu trường hay UBND xã, có thể khiếu nại ra tòa án hành chính dựa theo các thủ tục tố tụng luật pháp. 


4. Nếu người khiếu nại không muốn xuất hiện trước Tòa, có quyền khiếu nại lên Phòng Giáo dục trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Tại Phòng Giáo dục, khiếu nại sẽ được giải quyết trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Tại các vùng xa xôi, hẻo lánh, khó đến giới hạn thời gian giải quyết khiếu nại có thể lên tới 45 ngày.  


5. Nếu người khiếu nại không đồng ý với quyết định do Phòng Giáo dục đưa ra hay nếu Phòng Giáo dục không hồi đáp sau thời gian quy định, người khiếu nại có quyền khiếu nại lên Sở Giáo dục. Sở Giáo dục có trách nhiệm giải quyết khiếu nại trong vòng 30 ngày. Tại các vùng xa xôi, hẻo lánh, khó đến giới hạn thời gian giải quyết khiếu nại có thể lên tới 45 ngày.    


6. Nếu người khiếu nại không đồng ý với quyết định do Sở Giáo dục đưa ra, có thể khiếu nại lên Tòa án Hành chính theo các thủ tục pháp luật. 


Tất cả các tài liệu liên quan đến khiếu nại và quyết định chính thức giải quyết khiếu nại sẽ được lưu giữ tại văn phòng trường. Người khiếu nại được miễn mọi chi phí hành chính liên quan đến khiếu nại và bồi thường. 


11. Tài liệu tham khảo


1. Swinkels, R và C. Turk (2006), Giải thích về tình trạng nghèo túng của Dân tộc thiểu số ở Việt Nam: tóm tắt những xu hướng và thách thức trong hiện tại, tr 2-3.


2. Tổng cục thống kê, Thống kê Dân số năm 2008; trên trang http://www.moet.gov.vn, tham khảo ngày 7 tháng 3 năm 2009


3. Thống kê Giáo dục năm 2007, Bộ Giáo Dục và Đào tạo, 2008; trên trang http://www.gso.gov.vn, tham khảo ngày 7 tháng 3 năm 2009


4. Thông tin kinh tế xã hội về các nhóm dân tộc ở Việt Nam, Ủy Ban Dân tộc thiểu số của Chính Phủ, trên trang http://cema.gov.vn, tham khảo ngày 7 tháng 3 năm 2009.

12. Phụ lục

TÓM TẮT DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CÁC TỈNH CHƯƠNG TRÌNH

		TT

		Tỉnh

		Tổng dân số


(số người)

		Số lượng các nhóm dân tộc

		Dân số

		Tên nhóm dân tộc



		1. 

		An Giang

		2.044.376

		20

		103.380


(5,06%)

		Kinh (94,94%), Hoa (0,13%), Khmer (0,02%), Chăm (0,01%), và các dân tộc khác (Phù Lá, Mường, Nùng, v.v.. – 4,89%).



		2. 

		Bắc Kạn

		275.165

		23

		238.578


(86,7%)

		Tày (54,3%), Kinh (13,3%), Dao (16,5%), Nùng (5,4%), các dân tộc khác (1%),



		3. 

		Bạc Liêu

		736.325

		17

		81.016 (11,01%)

		Kinh (88,99%), Khmer (7,86%), Hoa (3,08%), các dân tộc khác (0,07%).



		4. 

		Bến Tre

		1.402.000

		4

		

		Kinh, Hoa, Tày, Khmer



		5. 

		Bình Phước

		653.926

		40

		87.074


(19,3%)

		Kinh (80,7%), Stiêng (9.%), Nùng (2,4%), Tày (2,3%), Khmer (1,7%), các dân tộc khác (3,2%)



		6. 

		Bình Thuận

		1.047.000

		20

		73.137


(6,99%)

		Kinh (93,01%), Chăm (2,8%), Raglai (1,19%), Hoa (1,07%), Cờ Ho (0,83%), Tày (0,43%), Cho-ro (0,21%), các dân tộc khác (0,46%),



		7. 

		Cà Mau

		1.118.830

		20

		31.802 (2,95%)

		Kinh (97,15%), Khmer (1,86%), Hoa (0,94%), các dân tộc khác (Tày, Mường, Nùng, Thái, etc ) (0,014%).



		8. 

		Cao Bằng

		490.335

		28

		467.379


(5,32%)

		Tày (42,54%), Nùng (32,86%), Dao (9,63%), Mông (8,45%), Kinh (4,68%), Sán Chay (1,23%), Lô Lô (0,39%), Hoa (0,033%), Ngái (0,013%), các dân tộc khác (0,18%).



		9. 

		Dak Lak

		1.780.735

		43

		530.241


(31,3%)

		Kinh (68,7%), Eđê (13,98%), Mông (10%), M’Nong (4,4%), Tày (4,3%), Thái (1,52%), Gia Rai (0,8%), Mường (0,6%),  Hoa (0,4%), các dân tộc khác (5,07%)



		10. 

		Dak Nông

		

		

		

		(dữ liệu đã bao gồm trong tỉnh Dak Lak



		11. 

		Điện Biên

		500.000

		21

		400.000 (80%)

		Thái 38%, Hmông 30%, Kinh 20%, các dân tộc khác 12%



		12. 

		Đồng Tháp

		1.640.000

		3

		0,7%

		Kinh 99,3%, Khmer, Hoa, Ngái: 0,7%



		13. 

		Gia Lai

		1.004.481

		35

		447.199 (43,7%)

		Kinh (56,3%), Gia Rai (29,68%), Ba Na (12,1%), X’Dang (0,06%), Mường (0,3%), các dân tộc khác (2%).



		14. 

		Hà Giang

		602.684

		22

		52.971 (87,9%),

		Mông (30,52%), Tày (23,35%), Dao (15,35%), Kinh (12,10%), Nùng (9,93%), Giáy (2,17%), La Chí (1,68%), Hoa (1,05%), các dân tộc khác (1,85%).



		15. 

		Hòa Bình

		756.713

		30

		546.861


(72,27%)

		Mường (63,3%), Kinh (27,73%), Thái (3,9%), Tày (2,7%), Dao (1,7%), Mông (0,52%), và các dân tộc khác (1,18%).



		16. 

		Hậu Giang

		779.000

		3

		2

		Kinh,  Hoa, Khmer, Chăm



		17. 

		Kiên Giang

		1.497.639

		10

		216.047


(14,43%)

		Kinh (85,57%), Khmer (12,16%), Hoa (2,18%), Tày (0,01%), Chăm (0,02%), các dân tộc khác  (Nùng, Ngái, Mông, Gia rai, E đê, Mnông, Phù Lá, La Hủ, v.v.. – 0,05%).



		18. 

		Kon Tum

		314.216

		25

		168.535


(53,64%)

		Kinh (46,6%), Xơ Đăng (25,05%), Ba Na (11,94%), Giẻ-Triêng (8,1%), Gia Rai (5,05%), các dân tộc khác (3,5%).



		19. 

		Lai Châu

		587.582

		23

		488.488 (83,14%)

		Thái (35,05%), Mông (29,01%), Kinh (16,86%), Dao (6,73%), Khơ Mú (2,53%), Hà Nhì (2,43%), Giáy (1,53%), La Hủ (1,16%), Lào (1,12%) các dân tộc khác (3,58%)



		20. 

		Lạng Sơn

		703.824

		28

		703.824 (100%)

		Nùng (42,96%), Tày (35,91%), Dao (3,46%), , các dân tộc khác (Hoa, Mông, Sán Chày, v.v.. – 1,17%)



		21. 

		Lâm Đồng

		998.027

		40

		228.629 (22.91%)

		Kinh 77,09%; Cơho 11,31%;  Nùng 1,9%; Tày 1,8%; 0,42%;  Mường 0,21%; các dân tộc khác 7,27%.



		22. 

		Lào Cai

		594.364

		27

		397.475 (66,88%)

		Kinh (33,12%), Tày (13,74%), Thái (8,77%),  Mông (20,82%), Dao (12,48%), Giáy (4,15%), Nùng (3,81%), các dân tộc khác (3,11%)



		23. 

		Long An

		1.376.602

		

		

		Kinh, Hoa, các dân tộc khác



		24. 

		Nghệ An

		2.858.748

		20

		381.416


(13,35%)

		Kinh (86,65%), Thái (9,42%), Thổ (1,97%), Khơ mú (0,94%), H’Mông (0,91%), Mường (0,018%), các dân tộc khác  (0,092%).



		25. 

		Ninh Thuận

		504.997

		23

		110.979


(21,98%)

		Kinh (78,02%), Chăm (11,31%), Ra-glai (9,42%), Hoa (0,49%), Cờ ho (0,48%), Nùng (0,11%), Chu-ru (0,07%), các dân tộc khác (0,1%).



		26. 

		Quảng Nam

		1.373.687

		20

		93.100 (6,8%)

		Kinh (93,2%), Cờ Tu (2,71%), Xơ Đăng (2,2%), Mnông (0,99%), Giẻ Triêng (0,33%), Co (0,33%), Hoa (0,08%), Tày (0,03%), Mường (0,02%), Nùng (0,01%), các dân tộc khác (0,1%).



		27. 

		Quảng Ngãi

		1.190.144

		25

		137.960


(11,6%)

		Kinh (88,4%), Hre (8,5%), Co (1,9%), Xơ Đăng (0,98%), Tày (0,008%), Hoa (0,02%), Mường (0,006%), các dân tộc khác (Thái, Nùng, Dao, Ngái, Gia Rai, E Đê, Ba Na, Chăm, Raglai, Tà Oi, Sila, Chút, v.v.. – 0,011%).



		28. 

		Quảng Trị

		575.000

		3

		51.750 (9%)




		Kinh (91%), Bru – Vân Kiều (7,3%), các dân tộc khác (Pa Kô, v.v.. – 1,7%).



		29. 

		Sóc Trăng

		1.172.404

		3

		412.334 (35,17%)

		Kinh (64,83%), Khmer (29,21%), Hoa (5,93%), các dân tộc khác (0,02%).



		30. 

		Sơn La

		882.077

		12

		728.431


(82,58%)

		Thái (54.7%), Kinh (17,42%), Mông (13%), Mường (8,15%), các dân tộc khác (6,73%).



		31. 

		Thanh Hóa

		3.467.609

		28

		569.298


(14,4%)

		Kinh (85,6%), Mường (9,4%), Thái (6%), Mông (0,38%), Thổ (0,25%), Dao (0,14%), Khơ Mú (0,02%), Tày (0,012%), Nùng (0,004%),  Hoa (0,009%), Khmer (0,0009%), E Đê (0,002%), Ngái (0,0014%), Mạ (0,001%), Gia Rai (0,0008%), Sán Chay (0,0005%), Raglai (0,0004%),  Ba Na (0,0003%),  Mnông (0,0003%), Cơ Tu (0,0002%), Giáy (0,0002%), Chăm (0,0002%), Sán Dìu (0,00023%), Co (0,0003%), Phù Lá (0,0003%), Si La (0,00014%), Bru-Vân Kiều (0,0001%), Tà Ôi (0,00006%). 



		32. 

		Trà Vinh

		966.949

		3

		306.039 (31,65%)

		Kinh (68,35%), Khmer (30%), Hoa (1,65%).



		33. 

		Tuyên Quang

		676.174

		23

		350.141


(51,79%)

		Kinh (48,21%), Tày (25,45%), Dao (11,38%), Sán Chay (8%), Mông (2,16%), Nùng (1,9%), Sán Dìu (1,62%), các dân tộc khác (1,28%).



		34. 

		Vĩnh Long

		1.014.191

		11

		1.014.191 (100%)

		Chăm (2,18%), Hoa (0,58%, Mường (0,002%), Thái (0,002), Tày (0,004%), Nùng (0,001%), Dao (0,001%), các dân tộc khác  (Thổ, Mông, 
Ê đê, v.v..) (0,021%).



		35. 

		Yên Bái

		682.171

		30

		345.096 (46%)

		Kinh (54%), Tày (17%), Dao (9,1%), Mông (8,1%), Thái (6,1%), Mường (2,1%), Nùng (1,86%), Sán Chay (1,2%), Giáy (0,2%) các dân tộc khác  (2%).



		36

		Bắc Giang

		1 555 720

		7

		185 130


(11,9%)

		Kinh (88,1%) Nùng (4,5%) Tày (2,6%) Sán chay (1,6%) Sán dìu (1,6%) Hoa (1,2%) Dao (0,5%)



		

		Tổng cộng

		35 449 576

		

		8.694.424 (24,52)

		





Dữ liệu trong bảng trích từ Điều tra Dân số năm 1999 (Tổng cục Thống kê) và dữ liệu của Ủy Ban Các vấn đề Dân tộc thiểu số.


THỐNG KÊ VỀ HỌC SINH DÂN TỘC TRONG CÁC TỈNH CHƯƠNG TRÌNH

		TT

		Tỉnh

		Tổng số học sinh

		Số HS dân tộc

		Phần trăm



		1. 

		An Giang

		183.057

		9.740

		5,3



		2. 

		Bắc Kạn

		22.952

		19.030

		82,9



		3. 

		Bạc Liêu

		74.819

		6.679

		8,9



		4. 

		Bến Tre

		95.477

		77

		0,1



		5. 

		Bình Phước

		89.955

		21.461

		23,9



		6. 

		Bình Thuận

		113.837

		10.619

		9,3



		7. 

		Cà Mau

		112.947

		2.926

		2,6



		8. 

		Cao Bằng

		45.482

		28.482

		62,6



		9. 

		Dak Lak

		203.389

		81.050

		39,8



		10. 

		Dak Nông

		61.173

		23.544

		38,5



		11. 

		Điện Biên

		54.640

		48.652

		89,0



		12. 

		Đồng Tháp

		146.438

		

		



		13. 

		Gia Lai

		150.017

		53.421

		35,6



		14. 

		Hà Giang

		77.314

		44.434

		57,5



		15. 

		Hòa Bình

		58.875

		42.401

		72,0



		16. 

		Hậu Giang

		63.327

		2.325

		3,7



		17. 

		Kiên Giang

		165.012

		20.633

		12,5



		18. 

		Kon Tum

		49.868

		30.335

		60,8



		19. 

		Lai Châu

		43.176

		35.771

		82,8



		20. 

		Lạng Sơn

		60.484

		46.492

		76,9



		21. 

		Lâm Đồng

		121.565

		31.921

		26,3



		22. 

		Lào Cai

		62.790

		47.237

		75,2



		23. 

		Long An

		58.390

		14

		0,02



		24. 

		Nghệ An

		240.975

		42.677

		17,7



		25. 

		Ninh Thuận

		59.071

		16.379

		27,7



		26. 

		Quảng Nam

		121.555

		11.081

		9,1



		27. 

		Quảng Ngãi

		102.043

		17.016

		16,7



		28. 

		Quảng Trị

		59.481

		4.694

		7,9



		29. 

		Sóc Trăng

		117.615

		38.204

		32,5



		30. 

		Sơn La

		108.899

		86.066

		79,0



		31. 

		Thanh Hóa

		250.497

		51.614

		20,6



		32. 

		Trà Vinh

		78.113

		25.673

		32,9



		33. 

		Tuyên Quang

		56.982

		33.628

		59,0



		34. 

		Vĩnh Long

		80.953

		1.933

		2,4



		35. 

		Yên Bái

		64.011

		28.442

		44,4



		36.

		Bắc Giang

		120052

		20 122 =SUM(ABOVE) 

		16,7



		

		Tổng cộng

		3.575.231

		1 007 582

		28,1





Đông Bắc



Cao Bằng



Bắc Kạn



Hà Giang



Lạng Sơn



Tuyên Quang



Yên Bái



Bắc Giang



Tây Bắc



Lai Châu



Lào Cai



Sơn La



Hoà Bình



Điện Biên



Bắc Trung Bộ



Nghệ An



Thanh Hoá



Quảng Trị



Duyên hải Nam Trung Bộ



Ninh Thuận



Bình Thuận



	Kon Tum



	Quảng Nam



	Quảng Ngãi



Tây Nguyên



Đăk Lăk



Đăk Nông



Gia Lai



Lâm Đồng



Đông Nam Bộ



Bình Phước



Long An



Đồng bằng S. Cửu Long



An Giang



Đồng Tháp



Vĩnh Long



Bến Tre



Kiên Giang



Trà Vinh



Sóc Trăng



Bạc Liêu



Cà Mau



Hậu Giang







� EMBED Word.Picture.8  ���



















































































































































































































































































































































































































































































































STT







Hoạt động







37







Xây dựng chính sách về huy động cộng đồng
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Các nghiên cứu về cộng đồng và huy động phụ huynh HS
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Các nghiên cứu về cán bộ cộng đồng và trợ giảng người DT
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Nghiên cứu về chính sách xã hội hoá tương lai
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Dự thảo chính sách về huy động cộng đồng
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Xây dựng các chính sách về phân bổ nguồn lực
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Nghiên cứu các đề xuất về dự toán ngân sách dài hạn cho FDS
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Xây dựng các phương thức tài trợ dựa trên nhu cầu
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Xây dựng phương thức tài trợ tính theo đầu người
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Xây dựng chính sách về huy động và phân bổ nguồn lực mới
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C¸c VĂN BẢN QUAN TRỌNG



1. Quyết định đầu tư (Thủ tướng CP uỷ quyền cho Bộ GDDT)



2. Thông tư liên bộ (GDĐT, TC, KHĐT)



3.  Sổ tay hướng dẫn QLTC SEQAP



4. BB ghi nhớ với Phó CT UBND



5. Thông tư của Bộ GDĐT về  triển khai hoạt động SEQAP



6. Thoả thuận về các quỹ







5. Thông tư của Bộ GDĐT về  triển khai 



hoạt động SEQAP











6. THOẢ THUẬN VỀ CÁC QUỸ







Hội Phụ huynh







Các Bộ hữu quan



(Bộ TC, Bộ KHĐT, …)











QL SEQAP (cấp TW)



Bộ GDDT đưng đầu







2.THÔNG TƯ LIÊN BỘ



3. SỔ TAY HƯỚNG DẪN QLTC TRONG SEQAP











4. BB ghi nhớ với Phó chủ tịch 



UBND







1. Thủ tướng CP uỷ quyền QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ cho Bộ GDDT







Nhà trường







.v.v.
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